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Khóa học Kiến trúc sư Cloud (The Cloud Architect Course)
T  chỗ  ch a biế t gì đế n thiế t kế  đ c nh ng h  thố ng cloud mà m t công ty dám đ t ừ ư ượ ữ ệ ộ ặ
c c c  doanh nghi p vào đó.ượ ả ệ

Khóa học này vận hành như thế nào

B n không rèn luy n đ  ạ ệ ể v n hànhậ  các h  thố ng cloud. B n rèn luy n đ  ệ ạ ệ ể thiế t kế  chúng: nh nậ  
lấ y m t bài toán kinh doanh b a b n (“chúng tôi cầ n bán cho m t tri u khách hàng và không ộ ừ ộ ộ ệ
bao gi  mấ t m t đ n hàng”), biế n nó thành m t b n kế  ho ch kỹ thu t đ c vẽ ra, đ c ờ ộ ơ ộ ả ạ ậ ượ ượ
đ nh giá, có th  b o v  đ c, rồ i thuyế t ph c c  nh ng kỹ s  sẽ xây nó lẫn nh ng lãnh đ o sẽị ể ả ệ ượ ụ ả ữ ư ữ ạ  
tr  tiề n cho nó. Đó là công vi c c a m t ả ệ ủ ộ cloud architect (kiế n trúc s  cloud — cũng đ c ư ượ
đăng tuy n d i tên ể ướ solutions architect, cloud solutions architect, hay cloud domain architect), 
và nó là m t nghề  th  công h c đ c v i m t giáo trình rõ ràng — chính là giáo trình này.ộ ủ ọ ượ ớ ộ

Khóa h c gồ m năm giai đo n. ọ ạ Giai đo n 1 (Tuầ n 1–6): Các khố i xây d ng, d i d ng ạ ự ướ ạ
quyế t đ nh.ị  M i thành phầ n cloud, đ c d y l i không ph i nh  m t s  ki n mà nh  m t ọ ượ ạ ạ ả ư ộ ự ệ ư ộ
l a ch n kèm đánh đ iự ọ ổ  — vì đ n v  công vi c c a kiế n trúc s  là quyế t đ nh. ơ ị ệ ủ ư ị Giai đo n 2 ạ
(Tuầ n 7–14): Các miề n thiế t kế . Sáu tr  c t c a Well-Architected Framework — đ  tin c y, ụ ộ ủ ộ ậ
b o m t, hi u năng, chi phí, v n hành, tính bề n v ng — mỗi tr  đ c d y sâu cùng các mẫu ả ậ ệ ậ ữ ụ ượ ạ
hình chu n c a nó và m t b n thiế t kế  mẫu. ẩ ủ ộ ả Giai đo n 3 (Tuầ n 15–20): Danh m c mẫ u ạ ụ
hình. Kho ng m t tá kiế n trúc gi i quyế t 95% các bài toán th c tế , và — quan tr ng h n — ả ộ ả ự ọ ơ
khi nào không nên dùng mỗ i cái. Giai đo n 4 (Tuầ n 21–26): Migration và thế  gi i th c.ạ ớ ự  Di 
chuy n các công ty đang tồ n t i lên cloud, và nh ng ràng bu c (lu t pháp, h  thố ng cũ, lock-ể ạ ữ ộ ậ ệ
in) khiế n kiế n trúc th c tế  khó h n kiế n trúc trên b ng trắ ng. ự ơ ả Giai đo n 5 (Tháng 7–12): ạ
Nghề . Các tài li u, s  đồ , bu i review, bài thuyế t trình và ch ng ch  khiế n b n ệ ơ ổ ứ ỉ ạ tuy n đ cể ượ  v i ớ
vai trò kiế n trúc s , chố t l i bằ ng ba d  án thiế t kế  cấ p portfolio.ư ạ ự

Khóa h c này dành cho ai.ọ  Nó gi  đ nh không có kiế n th c tr c: m i th  nó d a vào đề u ả ị ứ ướ ọ ứ ự
đ c d y l i ngắ n g n tr c khi đ c dùng. Nế u b n đã hoàn thành ượ ạ ạ ọ ướ ượ ạ Khóa h c Kỹ s  Cloud ọ ư
(The Cloud Engineer Course) (ho c b n đang làm vi c th c hành v i cloud hôm nay), Giai ặ ạ ệ ự ớ
đo n 1 sẽ quen thu c — ạ ộ hãy l t qua nó, nh ng vẫn làm các bài t p c a nóướ ư ậ ủ , vì nó tái đóng 
khung nh ng điề u b n biế t nh  s  ki n thành nh ng điề u b n ph i cân nhắ c nh  quyế t ữ ạ ư ự ệ ữ ạ ả ư
đ nh, và chính s  tái đóng khung đó là toàn b  cú chuy n mình t  kỹ s  sang kiế n trúc s .ị ự ộ ể ừ ư ư

Quy tắ c cho toàn khóa h c: h c ọ ọ m t gi  mỗ i ngày, sáu ngày mỗ i tuầ nộ ờ  — s  đề u đ n thắ ng ự ặ
s  dồ n d p. Mỗ i module kế t thúc bằ ng m t ự ậ ộ b ng T  v ngả ừ ự  (nh ng t  b n ph i làm ch ), cácữ ừ ạ ả ủ  
Bài t pậ  (công vi c thiế t kế , không ph i đ c — kiế n trúc h c đ c bằ ng cách vẽ và quyế t ệ ả ọ ọ ượ
đ nh), và m t ị ộ Milestone (c t mố c — bằ ng ch ng b n sẵn sàng đi tiế p; đ ng nh y qua m t ộ ứ ạ ừ ả ộ



c t mố c ch a đ t). Và ngay t  Tuầ n 1, hãy duy trì m t ộ ư ạ ừ ộ Design Journal (nh t ký thiế t kế ): mỗ i ậ
kiế n trúc b n vẽ, mỗ i đánh đ i b n g i tên, mỗ i d  đoán b n đ a ra về  chi phí hay s  cố . ạ ổ ạ ọ ự ạ ư ự
M i tháng n a nó tr  thành portfolio ph ng vấ n c a b n; không gì gây ấ n t ng v i m t ườ ữ ở ỏ ủ ạ ượ ớ ộ
h i đồ ng tuy n d ng bằ ng m t cuố n s  có ngày tháng v i bố n m i b n thiế t kế  kèm nh ng ộ ể ụ ộ ổ ớ ươ ả ữ
ghi chú trung th c về  nh ng gì b n đã sai.ự ữ ạ

Kiến trúc sư cloud thực sự làm gì

Hãy nghĩ về  m t kiế n trúc s  xây d ng. Cô ấ y không xế p g ch — nh ng cô ấ y ph i biế t chính ộ ư ự ạ ư ả
xác g ch làm đ c và không làm đ c gì, chúng giá bao nhiêu, và các tòa nhà đ  nh  thế  nào. ạ ượ ượ ổ ư
Cô ấ y lắ ng nghe m t khách hàng (“m t ngôi nhà gia đình, nhiề u nắ ng, trong ngân sách này, ộ ộ
trên m nh đấ t khó này”), và biế n nh ng mong muố n cùng ràng bu c thành ả ữ ộ b n vẽ và thông sốả  
kỹ thu tậ  đ  chính xác đ  th  xây xây theo và khách hàng ký duy t. Rồ i cô  l i suố t quá trình ủ ể ợ ệ ở ạ
thi công, tr  l i các câu h i và điề u ch nh b n kế  ho ch khi nề n đấ t hóa ra mề m h n kế t qu  ả ờ ỏ ỉ ả ạ ơ ả
kh o sát.ả

Đ i g ch thành server và đó chính là công vi c. M t kiế n trúc s  cloud dành c  tuầ n cho m t ổ ạ ệ ộ ư ả ộ
hỗn h p gồ m: ợ lắ ng nghe các bên liên quan phía kinh doanh và trích xuấ t yêu cầ u th t t  ậ ừ
nh ng mong c m  hồ ; ữ ướ ơ thiế t kế  — ch n thành phầ n, vẽ s  đồ , viế t ra các quyế t đ nh và lý ọ ơ ị
do; review thiế t kế  c a ng i khác d a trên sáu tr  c t; ủ ườ ự ụ ộ c tínhướ  m t thiế t kế  sẽ tố n bao ộ
nhiêu mỗ i tháng và b o v  con số  đó tr c b  ph n tài chính; ả ệ ướ ộ ậ l p kế  ho ch migrationậ ạ  (di 
trú) các h  thố ng cũ lên cloud; ệ thuyế t trình — cùng m t thiế t kế  đ c gi i thích m t ki u ộ ượ ả ộ ể
cho kỹ s  và m t ki u hoàn toàn khác cho lãnh đ o; và ư ộ ể ạ cố  vấ n (mentoring) các kỹ s  đ  các ư ể
chu n m c số ng sót qua va ch m v i deadline.  nhiề u đ i còn có c  ẩ ự ạ ớ Ở ộ ả pre-sales (tiề n bán 
hàng): ngồ i c nh m t nhân viên bán hàng tr c m t khách hàng tiề m năng, phác h a gi i ạ ộ ướ ộ ọ ả
pháp thắ ng đ c h p đồ ng.ượ ợ

Điề u m t kiế n trúc s  ộ ư không ph i là: ng i viế t code gi i nhấ t phòng (th ng không ph i), ả ườ ỏ ườ ả
ng i gõ phím nhiề u nhấ t (gõ ít nhấ t), hay m t thiên tài đ n đ c ban phát b n thiế t kế  t  ườ ộ ơ ộ ả ừ
trên cao (cách nhanh nhấ t đ  b  ph t l ). S n ph m th c s  c a kiế n trúc s  là ể ị ớ ờ ả ẩ ự ự ủ ư nh ng ữ
quyế t đ nh tố t, đ c viế t ra, mà ng i khác t  nguy n xây theoị ượ ườ ự ệ .

Bản mô tả công việc mà bạn đang rèn luyện để đáp ứng

Vào tháng 8 năm 2026, chúng tôi thu th p các tin tuy n d ng và mẫu mô t  công vi c ậ ể ụ ả ệ
Cloud/Solutions Architect th c tế  — m t mẫu cloud-architect c a nhà tuy n d ng (KORE1), ự ộ ủ ể ụ
m t b n mô t  công vi c c a công ty nhân s  (4 Corner Resources), đ nh nghĩa c a chính ộ ả ả ệ ủ ự ị ủ
Microsoft về  vai trò kiế n trúc s  trong Azure Well-Architected Framework, m t tin tuy n ư ộ ể
Solutions Architect pre-sales (Arpio, m ng khôi ph c th m h a AWS), m t tin tuy n Solution ả ụ ả ọ ộ ể
Architect doanh nghi p (Intel, qua Built In), và m t tin tuy n Cloud Domain Architect doanh ệ ộ ể
nghi p (Halliburton, u tiên Azure). B  đi h ng v  công ty thì cùng m i hai yêu cầ u ấ y xuấ tệ ư ỏ ươ ị ườ  
hi n l p đi l p l i. Khóa h c này đ c xây theo danh sách đó — đây chính xác là n i mỗ i yêu ệ ặ ặ ạ ọ ượ ơ
cầ u đ c d y:ượ ạ

Nh ng gì b n mô t  công vi c yêu cầ u (l i ữ ả ả ệ ờ
c a h , diễn gi i l i)ủ ọ ả ạ N i khóa h c này d y điề u đóơ ọ ạ
“Design scalable and secure cloud 
architectures tailored to business and 

Giai đo n 1–3, các capstone  Giai đo n 5ạ ở ạ



Nh ng gì b n mô t  công vi c yêu cầ u (l i ữ ả ả ệ ờ
c a h , diễn gi i l i)ủ ọ ả ạ N i khóa h c này d y điề u đóơ ọ ạ
technical requirements” (Thiế t kế  các kiế n 
trúc cloud m  r ng đ c và an toàn, may đoở ộ ượ  
theo yêu cầ u kinh doanh và kỹ thu t) — ậ
thiế t kế  gi i pháp đầ u-cuố iả
“Deep platform expertise” (Chuyên môn nề n 
t ng sâu) về  AWS và/ho c Azure — ả ặ
compute, l u tr , m ng, IAM, cấ u trúc tài ư ữ ạ
kho nả

Giai đo n 1 + l  trình ch ng ch   Giai đo n ạ ộ ứ ỉ ở ạ
5

“Run Well-Architected reviews” (Điề u hành 
các bu i Well-Architected review) d a trên ổ ự
sáu tr  c tụ ộ

Giai đo n 2 (các tr  c t), Giai đo n 5 Moduleạ ụ ộ ạ  
12 (điề u hành review)

“Lead migration/modernization initiatives 
— which workloads move as-is, get 
rearchitected, or retire” (Dẫn dắ t các sáng 
kiế n migration/hi n đ i hóa — workload ệ ạ
nào chuy n nguyên tr ng, đ c tái kiế n ể ạ ượ
trúc, hay ngh  h u)ỉ ư

Giai đo n 4 Module 10 (7 ch  R, l p kế  ạ ữ ậ
ho ch theo đ t)ạ ợ

“Design landing zones, account structure, 
guardrails, and reference patterns teams 
deploy within” (Thiế t kế  landing zone, cấ u 
trúc tài kho n, guardrail và các mẫu tham ả
chiế u mà các đ i tri n khai bên trong)ộ ể

Giai đo n 4 Module 10ạ

“Integrate security and compliance into the 
design rather than bolting it on” (Tích h p ợ
b o m t và tuân th  vào thiế t kế  thay vì gắ n ả ậ ủ
thêm sau) — zero trust, danh tính

Giai đo n 2 Module 5, Giai đo n 4 Module 11ạ ạ

High availability và disaster recovery — 
“RTO/RPO gaps, downtime costs, 
ransomware exposure” (kho ng trố ng ả
RTO/RPO, chi phí ng ng ho t đ ng, r i ro ừ ạ ộ ủ
ransomware)

Giai đo n 2 Module 4, Giai đo n 3 Module 9 ạ ạ
(multi-region)

“Own the cloud cost model — tagging, 
showback, reserved capacity, rightsizing” 
(Làm ch  mô hình chi phí cloud — tagging, ủ
showback, công suấ t đ t tr c, rightsizing); ặ ướ

c tính chi phí gi i phápướ ả

Giai đo n 2 Module 6, Giai đo n 5 Module 13 ạ ạ
(đ nh giá đề  xuấ t)ị

Thiế t kế  kiế n trúc m ng — VPC, hub-and-ạ
spoke, kế t nố i hybrid

Giai đo n 1 Module 2, Giai đo n 3 Module 9, ạ ạ
Giai đo n 4ạ

“Create architectural documentation, 
diagrams, and standards”; “maintain 
Architecture Decision Records” (T o tài li u ạ ệ
kiế n trúc, s  đồ  và chu n m c; duy trì các ơ ẩ ự

Giai đo n 1 Module 3 (s  đồ ), Giai đo n 5 ạ ơ ạ
Module 12 (ADR, b  s  đồ )ộ ơ



Nh ng gì b n mô t  công vi c yêu cầ u (l i ữ ả ả ệ ờ
c a h , diễn gi i l i)ủ ọ ả ạ N i khóa h c này d y điề u đóơ ọ ạ
Architecture Decision Record)

Giao tiế p v i các bên liên quan — “present ớ
technical concepts to C-level and technical 
audiences”; “defend architectural decisions 
to security, finance, and engineering” (trình 
bày khái ni m kỹ thu t cho cấ p C và khán ệ ậ
gi  kỹ thu t; b o v  các quyế t đ nh kiế n trúcả ậ ả ệ ị  
tr c b o m t, tài chính và kỹ thu t)ướ ả ậ ậ

Giai đo n 5 Module 13ạ

“Mentor the cloud and platform engineers 
who build against your standards” (Cố  vấ n 
các kỹ s  cloud và nề n t ng xây theo chu n ư ả ẩ
m c c a b n); hỗ  tr  pre-sales — demo, ự ủ ạ ợ
POC, RFP

Giai đo n 5 Module 13ạ

Ch ng ch , đ c ki m ch ng trên cùng th  tr ng đó: b c thang tiêu chu n là ứ ỉ ượ ể ứ ị ườ ậ ẩ AWS Certified 
Solutions Architect – Associate (SAA-C03) — ch ng ch  đ n l  đ c yêu cầ u nhiề u nhấ t, ứ ỉ ơ ẻ ượ
th ng cầ n ườ 2–3 tháng ôn — tiế p theo là AWS Certified Solutions Architect – Professional 
(SAP-C02), th ng thêm ườ 4–8 tháng n a; các công ty n ng về  Azure đòi h i ữ ặ ỏ AZ-305 (Azure 
Solutions Architect Expert); các doanh nghi p l n đôi khi thêm ệ ớ TOGAF cho ph ng pháp ươ
kiế n trúc doanh nghi p. Kế  ho ch đầ y đ  nằ m  Giai đo n 5, Module 14.ệ ạ ủ ở ạ

GIAI ĐOẠN 1 — CÁC KHỐI XÂY DỰNG, DƯỚI DẠNG QUYẾT ĐỊNH (Tuần 
1–6)
H c viên tố t nghi p Khóa h c Kỹ s  Cloud: l t qua phầ n gi i thích, nh ng làm m i bài t p. Sọ ệ ọ ư ướ ả ư ọ ậ ự 
ki n thì giố ng nhau; câu h i thì m i.ệ ỏ ớ

Module 1 (Tuần 1–2): Cloud là gì, và kiến trúc sư tư duy như thế nào

Cloud trong m t đo n văn (phầ n ôn cho ng i ch a biế t gì).ộ ạ ườ ư  Cloud là máy tính c a ủ
ng i khác, thuê theo gi , đ c qu n lý bằ ng phầ n mề mườ ờ ượ ả . AWS, Microsoft Azure và Google 
Cloud v n hành nh ng nhà kho ch a server (ậ ữ ứ data center — trung tâm d  li u) đ c nhóm ữ ệ ượ
thành các Region (vùng) theo đ a lý (ví d  “Asia Pacific (Bangkok)”); mỗ i region ch a vài ị ụ ứ
Availability Zone (AZ — vùng kh  d ng)ả ụ  tách bi t — nh ng tòa nhà riêng v i nguồ n đi n ệ ữ ớ ệ
đ c l p, đ  gầ n đ  kế t nố i nhanh, đ  xa đ  m t tr n l t hay h a ho n không quét s ch đ c ộ ậ ủ ể ủ ể ộ ậ ụ ỏ ạ ạ ượ
hai cái. B n thuê các lát cắ t c a tấ t c  nh ng th  này theo t ng giây: máy thô (ạ ủ ả ữ ứ ừ IaaS — b n ạ
qu n lý m i th  trên đó), nề n t ng đ c qu n lý (ả ọ ứ ả ượ ả PaaS — b n ch  mang ng d ng c a ạ ỉ ứ ụ ủ
mình), ho c phầ n mề m hoàn ch nh (ặ ỉ SaaS — b n ch  vi c dùng). Đó là toàn b  tầ ng nề n. M i ạ ỉ ệ ộ ọ
th  m t kiế n trúc s  thiế t kế  đề u đ c sắ p xế p bên trên nó.ứ ộ ư ượ

Bây gi , n c đi c a kiế n trúc s : biế n m i s  ki n thành m t câu h i.ờ ướ ủ ư ọ ự ệ ộ ỏ  M t kỹ s  h c ộ ư ọ
“m t AZ là m t trung tâm d  li u tách bi t.” M t kiế n trúc s  l p t c h i: ộ ộ ữ ệ ệ ộ ư ậ ứ ỏ “Workload này 



x ng đáng bao nhiêu AZ?”ứ  — vì hai AZ tố n h n m t, ba tố n h n hai, và m t trang brochure ơ ộ ơ ộ
marketing không x ng đáng v i nh ng gì m t h  thố ng thanh toán x ng đáng. Đây là ý ứ ớ ữ ộ ệ ứ
t ng đầ u tiên và quan tr ng nhấ t c a khóa h c:ưở ọ ủ ọ

Kiế n trúc là b  môn làm cho các đánh đ i tr  nên t ng minh.ộ ổ ở ườ  Gầ n nh  khôngư  
có thành phầ n nào sai — ch  có nh ng thành phầ n sai ỉ ữ cho workload này, ngân sách 
này, đ i ngũ này, deadline nàyộ .

Tam giác đánh đ i.ổ  M i thiế t kế  đề u th ng l ng gi a ba góc: ọ ươ ượ ữ nhanh (hi u năng — nhanhệ  
cho ng i dùng, nhanh đ  xây), ườ ể rẻ (hóa đ n tháng thấ p, công s c kỹ thu t thấ p), và ơ ứ ậ bề n bỉ 
(số ng sót qua s  cố , m  r ng đ c, gi  đ c an toàn). B n có th  đ y về  bấ t kỳ hai góc nào; ự ở ộ ượ ữ ượ ạ ể ẩ
góc th  ba tr  giá cho điề u đó. B n mẫu th  c a m t startup nên nhanh và r  — s  bề n b  có ứ ả ả ử ủ ộ ẻ ự ỉ
th  đ i. S  cái lõi c a m t ngân hàng ph i bề n b  và nhanh — nó sẽ không r . Khi m t bên ể ợ ổ ủ ộ ả ỉ ẻ ộ
liên quan nói “chúng tôi muố n c  ba”, vi c c a b n là m m c i và h i h  muố n cái nào ả ệ ủ ạ ỉ ườ ỏ ọ nhấ t, 
vì b n thiế t kế  không th  bắ t đầ u cho đế n khi h  tr  l i. Hãy vẽ tam giác này  đầ u mỗ i b n ả ể ọ ả ờ ở ả
thiế t kế  b n làm trong khóa h c này, và đánh dấ u workload nằ m  đâu. Nó sẽ giúp b n tránh ạ ọ ở ạ
đ c m t nghìn cu c tranh cãi.ượ ộ ộ

Yêu cầ u: nguyên li u thô c a thiế t kế .ệ ủ  Kiế n trúc s  tách ư functional requirements (yêu 
cầ u ch c năng — h  thố ng làm gì: “khách hàng có th  đ t c m tr a”) kh i ứ ệ ể ặ ơ ư ỏ non-functional 
requirements (NFR — yêu cầ u phi ch c năng)ứ  (nó ph i làm điề u đó tố t đế n đâu — “d i ả ướ
2 giây, cho 10.000 h c sinh đồ ng th i, 99,9% th i gian, trong khuôn kh  PDPA”). Ng i m i ọ ờ ờ ổ ườ ớ
ám nh v i danh sách th  nhấ t; kiế n trúc s  kiế m đ c l ng nh  danh sách th  hai, vì NFRả ớ ứ ư ượ ươ ờ ứ  
m i là th  th c s  quyế t đ nh kiế n trúc. Hai câu h i thầ n kỳ trích xuấ t NFR t  nh ng bên ớ ứ ự ự ị ỏ ừ ữ
liên quan không biế t mình có chúng: “What happens to the business if this is down for an hour?” 
(Điề u gì x y ra v i doanh nghi p nế u cái này s p trong m t gi ?) và ả ớ ệ ậ ộ ờ “What does success look 
like at ten times today’s size?” (Thành công trông nh  thế  nào  quy mô gấ p m i hôm nay?)ư ở ườ

T  v ng:ừ ự

Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
Region / Availability Zone (AZ) Region: m t c m trung tâm d  li u theo đ a ộ ụ ữ ệ ị

lý mà b n ch n đ  ch y trong đó. AZ: m t ạ ọ ể ạ ộ
trung tâm d  li u (ho c nhóm nh ) tách ữ ệ ặ ỏ
bi t bên trong nó — đ n v  c a “m t tòa ệ ơ ị ủ ộ
nhà có th  h ng.”ể ỏ

IaaS / PaaS / SaaS Thuê máy thô / m t nề n t ng đ c qu n ộ ả ượ ả
lý / phầ n mề m hoàn ch nh. Thanh tr t t  ỉ ượ ừ
nhiề u quyề n ki m soát nhấ t đế n ít vi c b o ể ệ ả
trì nhấ t.

Workload Bấ t kỳ ng d ng hay h  thố ng nào, đ c ứ ụ ệ ượ
xem nh  m t đ n v  thiế t kế  — “workload ư ộ ơ ị
thanh toán.”

Functional requirement Điề u h  thố ng ph i làm (“khách hàng có th  ệ ả ể
đ t hàng”).ặ

Non-functional requirement (NFR) Nó ph i làm điề u đó tố t đế n đâu — tố c đ , ả ộ
quy mô, uptime, b o m t, tuân th , chi phí. ả ậ ủ



Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
NFR dẫ n dắ t kiế n trúc.

Trade-off Cái b n t  b  đ  có đ c cái b n ch n. M i ạ ừ ỏ ể ượ ạ ọ ọ
quyế t đ nh thiế t kế  đề u có m t; vi c c a kiế nị ộ ệ ủ  
trúc s  là g i tên nó thành tiế ng.ư ọ

Constraint M t ranh gi i không th  th ng l ng: ộ ớ ể ươ ượ
ngân sách, deadline, lu t pháp, h  thố ng ậ ệ
hi n có, kỹ năng đ i ngũ. Các ràng bu c ệ ộ ộ
không ph i ch ng ng i c a thiế t kế  — ả ướ ạ ủ
chúng chính là đề  bài thiế t kế .

Stakeholder Bấ t kỳ ai có phầ n liên quan trong h  thố ng: ệ
ng i dùng, kỹ s , tài chính, b o m t, lãnh ườ ư ả ậ
đ o, c  quan qu n lý. Bên liên quan khác ạ ơ ả
nhau, ngôn ng  khác nhau — b n nói tấ t c  ữ ạ ả
các ngôn ng  đó.ữ

Greenfield / brownfield M t h  thố ng hoàn toàn m i không có l ch ộ ệ ớ ị
s  (greenfield) vs.ử  m t h  thố ng v ng víu ộ ệ ướ
v i các h  thố ng hi n có (brownfield — ớ ệ ệ
phầ n l n công vi c th c tế ).ớ ệ ự

Managed service M t thành phầ n mà nhà cung cấ p v n hành ộ ậ
cho b n (đã gồ m sao l u, vá lỗ i, failover). ạ ư
L a ch n m c đ nh c a kiế n trúc s , tr  khiự ọ ặ ị ủ ư ừ  
có m t lý do đ c viế t ra.ộ ượ

Video cho module này (liên kế t đã ki m ch ng):ể ứ

Video Kênh Th i l ngờ ượ Liên kế t

Top 50+ AWS 
Services Explained in 
10 Minutes

Fireship ~10 phút https://
www.youtube.com/
watch?
v=JIbIYCM48to

Xem chuyế n tham quan c a Fireship hai lầ n: m t lầ n ngay bây gi  đ  có tấ m b n đồ , m t lầ n ủ ộ ờ ể ả ộ
vào cuố i Giai đo n 1 — b n sẽ ng c nhiên vì mình gi  đã ạ ạ ạ ờ đ t đ cặ ượ  bao nhiêu d ch v  vào m t ị ụ ộ
b n thiế t kế .ả

Bài t p:ậ  (1) Ch n ba ng d ng b n dùng hằ ng ngày (m t ng d ng ngân hàng, m t ng d ngọ ứ ụ ạ ộ ứ ụ ộ ứ ụ  
giao đồ  ăn, m t ng d ng video) và, v i mỗ i cái, viế t ba NFR hàng đầ u c a nó và đánh dấ u nó ộ ứ ụ ớ ủ
trên tam giác đánh đ i. (2) Ph ng vấ n m t ng i b n về  m t ý t ng kinh doanh trong m iổ ỏ ộ ườ ạ ộ ưở ườ  
phút và trích xuấ t năm yêu cầ u ch c năng cùng năm yêu cầ u phi ch c năng — đ  ý rằ ng các ứ ứ ể
NFR ch  l  ra khi b n h i hai câu h i thầ n kỳ. (3) Bắ t đầ u Design Journal c a b n v i m c #1: ỉ ộ ạ ỏ ỏ ủ ạ ớ ụ
tam giác, và m t đo n văn về  vì sao “chúng ta hy sinh góc nào?” là m t câu h i kinh doanh, ộ ạ ộ ỏ
không ph i m t câu h i kỹ thu t.ả ộ ỏ ậ

Milestone: v i bấ t kỳ mô t  h  thố ng m t câu nào, b n có th  đ a ra các NFR kh  dĩ c a nó ớ ả ệ ộ ạ ể ư ả ủ
và v  trí c a nó trên tam giác trong năm phút, thành tiế ng, không cầ n ghi chú.ị ủ



Module 2 (Tuần 3–4): Compute, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, mạng — bốn quyết định

M i b n thiế t kế  b n sẽ t ng vẽ đề u là bố n l a ch n này, đ c đ a ra m t cách ch  đích. ọ ả ạ ừ ự ọ ượ ư ộ ủ
Đây là t ng cái, đ c d y nh  m t quyế t đ nh.ừ ượ ạ ư ộ ị

Quyế t đ nh 1 — Compute: VM, container, hay serverless?ị  M t ộ virtual machine (VM — 
máy o)ả  là m t lát thuê c a m t server ho t đ ng nh  m t máy tính hoàn ch nh — quyề n ộ ủ ộ ạ ộ ư ộ ỉ
ki m soát tố i đa, vi c b o trì tố i đa (b n vá nó, b n m  r ng nó, b n tr  tiề n c  khi nó nhàn ể ệ ả ạ ạ ở ộ ạ ả ả
rỗ i). M t ộ container đóng gói m t ng d ng cùng m i th  nó cầ n đ  nó ch y giố ng h t nhau ộ ứ ụ ọ ứ ể ạ ệ

 m i n i; m t b  điề u phố i (ở ọ ơ ộ ộ Kubernetes) ch y và ch a lành các h m đ i container — m t ạ ữ ạ ộ ậ
đ  và tính di đ ng tuy t v i, nh ng b n đã nh n nuôi m t nề n t ng ph c t p cầ n ng i có ộ ộ ệ ờ ư ạ ậ ộ ả ứ ạ ườ
kỹ năng. Serverless (AWS Lambda, Azure Functions) ch  ch y code c a b n khi đ c kích ỉ ạ ủ ạ ượ
ho t và tính tiề n theo mỗ i lầ n g i — gầ n nh  không ph i b o trì và hoàn h o cho l u l ng ạ ọ ư ả ả ả ư ượ
tăng v t thấ t th ng, nh ng có gi i h n (trầ n th i gian th c thi, cold start, và m t cu c hôn ọ ườ ư ớ ạ ờ ự ộ ộ
nhân sâu đ m h n v i m t nhà cung cấ p). B ng quyế t đ nh mà b n nên tái t o đ c t  trí ậ ơ ớ ộ ả ị ạ ạ ượ ừ
nh :ớ

Ch nọ Khi nào C n th n v iẩ ậ ớ
VM Phầ n mề m cũ, giấ y phép đ c ặ

thù, cầ n toàn quyề n ki m ể
soát h  điề u hành, t i n ệ ả ổ
đ nh d  đoán đ cị ự ượ

B n s  h u vi c vá lỗ i, m  ạ ở ữ ệ ở
r ng, và 3 gi  sáng; th i gianộ ờ ờ  
nhàn rỗ i tính tiề n đủ

Container + Kubernetes Nhiề u d ch v , đ i đã có sẵn ị ụ ộ
kỹ năng, tính di đ ng quan ộ
tr ngọ

Đ  ph c t p nề n t ng — ộ ứ ạ ả
K8s là m t công vi c toàn ộ ệ
th i gian; quá tay cho các đ iờ ộ  
nhỏ

Serverless L u l ng tăng v t ho c ư ượ ọ ặ
khó d  đoán, chấ t keo ự
h ng s  ki n, đ i nh , cầ n ướ ự ệ ộ ỏ
ra th  tr ng nhanhị ườ

Gi i h n runtime, cold start, ớ ạ
khó d  đoán chi phí  quy ự ở
mô n đ nh kh ng lồ , lock-inổ ị ổ

Cái nhìn sâu c a ng i senior: ủ ườ đây là l a ch n theo t ng workload, không ph i tôn giáo ự ọ ừ ả
c a c  công ty.ủ ả  Các h  thố ng th c tế  ch y c  ba c nh nhau, m t cách đúng đắ n.ệ ự ạ ả ạ ộ

Quyế t đ nh 2 — L u tr : object, block, hay file — và nóng đế n đâu?ị ư ữ  Object storage (l uư  
tr  đố i t ng — Amazon S3) là m t chiế c xô không đáy cho file — r , bề n đế n phi lý (“m i ữ ượ ộ ẻ ườ
m t số  chín”), câu tr  l i m c đ nh cho “file đ  đâu?” ộ ả ờ ặ ị ể Block storage (l u tr  khố i — EBS) là ư ữ

 đĩa o bắ t vít vào m t VM. ổ ả ộ File storage (l u tr  t p — EFS) là m t  dùng chung mà nhiề u ư ữ ệ ộ ổ
máy cùng gắ n kế t m t lúc. Chiề u b  sung c a kiế n trúc s  là ộ ổ ủ ư nhi t đệ ộ: d  li u nóng (truy c p ữ ệ ậ
liên t c, đ nh giá cho tố c đ ) so v i các b c l nh/l u tr  dài h n (Glacier — vài xu, nh ng vàiụ ị ộ ớ ậ ạ ư ữ ạ ư  
phút đế n vài gi  đ  lấ y l i). Thiế t kế  các lifecycle rule đ  d  li u cũ trôi dầ n xuố ng các b c ờ ể ạ ể ữ ệ ậ
l nh là chiế n thắ ng chi phí r  nhấ t trong cloud; quên làm điề u đó là lỗ i ph  biế n nhấ t.ạ ẻ ổ

Quyế t đ nh 3 — C  s  d  li u: SQL hay NoSQL (và h ng v  đ c qu n lý nào)?ị ơ ở ữ ệ ươ ị ượ ả  C  s  ơ ở
d  li u ữ ệ relational/SQL (quan h  — PostgreSQL, MySQL; đ c qu n lý d i d ng ệ ượ ả ướ ạ
RDS/Aurora) gi  d  li u trong các b ng ch t chẽ v i tính nhấ t quán đ c b o đ m — m c ữ ữ ệ ả ặ ớ ượ ả ả ặ
đ nh cho bấ t c  th  gì mà tính chính xác là thiêng liêng: tiề n b c, đ n hàng, tồ n kho, ng i ị ứ ứ ạ ơ ườ



dùng. C  s  d  li u ơ ở ữ ệ NoSQL (DynamoDB, MongoDB) đánh đ i cấ u trúc ch t chẽ lấ y s  linh ổ ặ ự
ho t và kh  năng m  r ng ngang gầ n nh  vô h n — m c đ nh cho session, danh m c, b ng ạ ả ở ộ ư ạ ặ ị ụ ả
tin, telemetry. Quy tắ c quyế t đ nh: ị bắ t đầ u v i SQL tr  khi b n nêu đích danh đ c lý do c  thớ ừ ạ ượ ụ ể 
nó không dùng đ cượ  (quy mô c c l n, schema linh ho t, đ c toàn cầ u  m c mili giây m t ự ớ ạ ọ ở ứ ộ
ch  số ). Và trong cloud, “c  s  d  li u” gầ n nh  luôn ph i nghĩa là “c  s  d  li u ữ ơ ở ữ ệ ư ả ơ ở ữ ệ đ c ượ
qu n lýả ” — nhà cung cấ p lo sao l u, vá lỗ i và failover; m t đ i t  ch y c  s  d  li u trên VM ư ộ ộ ự ạ ơ ở ữ ệ
nên có m t lý do đ c viế t ra. Thêm các chuyên gia vào vố n t  c a b n: ộ ượ ừ ủ ạ cache (Redis — d  ữ
li u nóng trong b  nh , đ c  m c micro giây), ệ ộ ớ ọ ở ứ warehouse (kho d  li u — phân tích  quy ữ ệ ở
mô l n — Giai đo n 3), ớ ạ queue (hàng đ i — không ph i c  s  d  li u, nh ng th ng là ợ ả ơ ở ữ ệ ư ườ
m nh ghép còn thiế u — Giai đo n 3).ả ạ

Quyế t đ nh 4 — M ng: hình d ng c a thế  gi i riêng.ị ạ ạ ủ ớ  M t ộ VPC (Virtual Private Cloud) là 
khu v c đ c rào chắ n c a b n trong m ng c a nhà cung cấ p. Bên trong nó, ự ượ ủ ạ ạ ủ public subnet 
ch a nh ng th  internet đ c phép ch m t i (load balancer), và ứ ữ ứ ượ ạ ớ private subnet ch a m i ứ ọ
th  còn l i — server ng d ng và, luôn luôn, c  s  d  li u. ứ ạ ứ ụ ơ ở ữ ệ “C  s  d  li u nằ m trong m t ơ ở ữ ệ ộ
private subnet” là câu đ c l p l i nhiề u nhấ t trong các bu i review kiế n trúc; l p lu n — ượ ặ ạ ổ ậ ậ
không gì tấ n công đ c th  không có đ ng dẫn t  internet — là m t n a c a b o m t ượ ứ ườ ừ ộ ử ủ ả ậ
m ng. Xung quanh VPC: m t ạ ộ load balancer tr i l u l ng qua các server và đ nh tuyế n vòng ả ư ượ ị
qua nh ng cái ố m yế u; ữ DNS (Route 53) biế n tên thành đ a ch ; m t ị ỉ ộ CDN (CloudFront) l u ư
đ m n i dung t i hàng trăm thành phố  đ  nó nhanh  m i n i; m t ệ ộ ạ ể ở ọ ơ ộ API gateway là quầ y lễ  
tân đ c qu n lý cho các API c a b n (xác th c, gi i h n tầ n suấ t, ghi log). Kế t nố i v i thế  ượ ả ủ ạ ự ớ ạ ớ
gi i cũ: ớ VPN (đ ng hầ m mã hóa qua internet) ho c ườ ặ Direct Connect (m t đ ng truyề n v t ộ ườ ậ
lý riêng) — nh ng cuố ng rố n c a m i thiế t kế  hybrid  Giai đo n 4.ữ ủ ọ ở ạ

T  v ng:ừ ự

Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
Instance / instance type M t VM đang thuê / kích c  c a nó (CPU + ộ ỡ ủ

RAM), th  quyế t đ nh giá theo gi .ứ ị ờ
Container / Docker / Kubernetes (K8s) M t gói di đ ng cho m t ng d ng / công ộ ộ ộ ứ ụ

c  build và ch y chúng / b  điề u phố i ch y ụ ạ ộ ạ
và ch a lành các h m đ i chúng.ữ ạ ộ

Serverless / Lambda Code ch  ch y khi đ c kích ho t, tính tiề n ỉ ạ ượ ạ
theo lầ n ch y, không có server nào ph i ạ ả
qu n lý. Lambda là phiên b n c a AWS.ả ả ủ

Cold start Đ  trễ thêm khi m t hàm serverless ch y ộ ộ ạ
sau th i gian nhàn rỗ i — đánh đ i kinh đi nờ ổ ể  
c a serverless.ủ

S3 / bucket / durability Object storage c a AWS / m t thùng ch a ủ ộ ứ
file có tên / xác suấ t d  li u số ng sót — ữ ệ
99,999999999% c a S3 nghĩa là mấ t mát về  ủ
c  b n không bao gi  x y ra.ơ ả ờ ả

Storage tier / lifecycle policy H ng giá-tố c đ  (nóng → l nh → l u tr  dài ạ ộ ạ ư ữ
h n) / quy tắ c t  đ ng chuy n d  li u già điạ ự ộ ể ữ ệ  
sang các b c r  h n.ậ ẻ ơ



Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
RDS / Aurora / DynamoDB Các d ch v  SQL đ c qu n lý c a AWS / ị ụ ượ ả ủ

b n SQL hi u năng cao cloud-native c a h  /ả ệ ủ ọ  
NoSQL đ c qu n lý ch  l c c a h .ượ ả ủ ự ủ ọ

Consistency B o đ m rằ ng m i ng i đ c d  li u thấ y ả ả ọ ườ ọ ữ ệ
cùng m t s  th t t i cùng m t th i đi m — ộ ự ậ ạ ộ ờ ể
siêu năng l c c a SQL, và th  NoSQL n i ự ủ ứ ớ
l ng đ  đ i lấ y quy mô.ỏ ể ổ

Cache / Redis M t b n sao tố c-đ -b -nh  c a d  li u ộ ả ộ ộ ớ ủ ữ ệ
nóng đ t tr c m t c  s  d  li u / công c  ặ ướ ộ ơ ở ữ ệ ụ
tiêu chu n cho vi c đó.ẩ ệ

VPC / subnet (public, private) Khu m ng riêng c a b n / các phân khu c aạ ủ ạ ủ  
nó — public đố i m t internet, private thì ặ
không. C  s  d  li u số ng  private. Luôn ơ ở ữ ệ ở
luôn.

Load balancer / health check Ng i điề u phố i giao thông qua các server / ườ
bài ki m tra nh p tim nó dùng đ  ng ng g i ể ị ể ừ ử
l u l ng đế n nh ng cái đã chế t.ư ượ ữ

CDN / edge Các b n l u đ m cấ p thành phố  c a n i ả ư ệ ủ ộ
dung c a b n trên toàn thế  gi i / “the edge” ủ ạ ớ
(biên) = gầ n ng i dùng.ườ

API / API gateway Cánh c a có ki m soát mà m t phầ n mề m ử ể ộ
m  ra cho phầ n mề m khác / quầ y lễ  tân ở
đ c qu n lý cho nh ng cánh c a đó.ượ ả ữ ử

VPN / Direct Connect Đ ng hầ m mã hóa qua internet / m t ườ ộ
đ ng truyề n v t lý riêng đế n cloud — hai ườ ậ
cách on-prem g p cloud.ặ

Video cho module này (liên kế t đã ki m ch ng):ể ứ

Video Kênh Th i l ngờ ượ Liên kế t

Kubernetes 
explained in 15 mins

TechWorld with 
Nana

~16 phút https://
www.youtube.com/
watch?
v=VnvRFRk_51k

Serverless Computing 
in 100 Seconds

Fireship ~2 phút https://
www.youtube.com/
watch?
v=W_VV2Fx32_Y

AWS Networking 
Basics (VPC & 
Subnets)

KodeKloud ~30 phút https://
www.youtube.com/
watch?
v=QM63dyA_4Pc



Bài t p:ậ  (1) V i mỗ i workload trong năm workload sau, ch n compute, c  s  d  li u và l u ớ ọ ơ ở ữ ệ ư
tr , và viế t m t câu bi n minh cho mỗ i cái: m t trang đ t c m tr a cho tr ng h c; s  cái ữ ộ ệ ộ ặ ơ ư ườ ọ ổ
giao d ch c a m t ngân hàng; m t ng d ng chia s  nh; m t trình t o báo cáo hằ ng đêm ị ủ ộ ộ ứ ụ ẻ ả ộ ạ
ch y 20 phút; m t ng d ng chat cho 5 tri u ng i dùng. (2) Lấ y m t trong các l a ch n c a ạ ộ ứ ụ ệ ườ ộ ự ọ ủ
b n và bi n lu n cho l a ch n ạ ệ ậ ự ọ ng c l iượ ạ  m t cách thuyế t ph c nhấ t có th  — kiế n trúc s  ộ ụ ể ư
không th  “steel-man” ph ng án thay thế  là ng i ch a hi u s  đánh đ i. (3) Nh t ký: b ngể ươ ườ ư ể ự ổ ậ ả  
quyế t đ nh compute c a b n, t  trí nh .ị ủ ạ ừ ớ

Milestone: v i bấ t kỳ workload nào trong m t câu, b n có th  nêu tên bố n quyế t đ nh c a nó ớ ộ ạ ể ị ủ
kèm bi n minh trong d i ba phút — và v i ít nhấ t m t quyế t đ nh, nêu đ c điề u gì sẽ ệ ướ ớ ộ ị ượ
khiế n b n đ i ý.ạ ổ

Module 3 (Tuần 5–6): Đọc và vẽ sơ đồ kiến trúc

M t kiế n trúc s  không biế t vẽ là m t nhà t  vấ n ch  biế t nói. S  đồ  là ngôn ng  làm vi c c a ộ ư ộ ư ỉ ơ ữ ệ ủ
b n: module này làm cho b n đ c chúng trôi ch y và vẽ chúng thành th o.ạ ạ ọ ả ạ

S  đồ  kinh đi n — h c cái này tr c tiên.ơ ể ọ ướ  Three-tier architecture (kiế n trúc ba tầ ng) là 
“cấ u trúc câu” c a các s  đồ  cloud; đa số  các thiế t kế  là biế n th  c a nó:ủ ơ ể ủ

Users → DNS → CDN → Load Balancer → [Web/App servers, ×N, multi-AZ, 
auto-scaled]
                                          → [Cache]
                                          → [Database: primary + 
standby, private subnets]

Tầ ng 1 (presentation — trình di n): th  ng i dùng ch m vào — n i dung tĩnh t  CDN, các ệ ứ ườ ạ ộ ừ
request đi qua load balancer. Tầ ng 2 (application — ng d ng): h m đ i các server thay thế  ứ ụ ạ ộ
đ c cho nhau ch y logic c a b n, trong các private subnet, đ c m  r ng t  đ ng. Tầ ng 3 ượ ạ ủ ạ ượ ở ộ ự ộ
(data — d  li u): c  s  d  li u, sâu nhấ t và đ c b o v  nhấ t, v i m t b n standby  AZ thữ ệ ơ ở ữ ệ ượ ả ệ ớ ộ ả ở ứ 
hai. L u l ng ch y m t chiề u: ng i dùng không bao gi  ch m tr c tiế p vào tầ ng ng d ng,ư ượ ả ộ ườ ờ ạ ự ứ ụ  
ch  mình tầ ng ng d ng nói chuy n v i tầ ng d  li u. Luy n vẽ cái này cho đế n khi bàn tay ỉ ứ ụ ệ ớ ữ ệ ệ
b n t  làm mà không cầ n b  não — nó là màn m  đầ u ph ng vấ n b ng trắ ng  m i n i trên ạ ự ộ ở ỏ ả ở ọ ơ
trái đấ t.

Các quy c ký hi u khiế n b n trông chuyên nghi p (vì chúng khiế n b n ướ ệ ạ ệ ạ t  duyư  
chuyên nghi p):ệ  h p là thành phầ n — dán nhãn mỗ i cái v i nó là gì ộ ớ và d ch v  nào (“App ị ụ
servers — EC2, auto-scaling group”). Mũi tên ch  h ng m t ỉ ướ ộ request ch y, dán nhãn giao th cả ứ  
khi điề u đó quan tr ng. Các đ ng bao nét đ t ch  ranh gi i — VPC, mỗ i subnet, mỗ i AZ (vẽ ọ ườ ứ ỉ ớ
ranh gi i AZ và multi-AZ tr  nên nhìn thấ y đ c thay vì ch  đ c tuyên bố ). M t ng i ớ ở ượ ỉ ượ ộ ườ
dùng/tác nhân đ ng ngoài h  thố ng. Các con số  trên mũi tên (1, 2, 3…) cho phép b n thu t l i ứ ệ ạ ậ ạ
hành trình c a m t request. Và mỗ i s  đồ  mang m t tiêu đề , m t ngày tháng, và m t chú gi i. ủ ộ ơ ộ ộ ộ ả
Quy tắ c sâu h n: ơ m t s  đồ , m t khán gi , m t câu h i.ộ ơ ộ ả ộ ỏ  M t s  đồ  cho thấ y m i th  thì ộ ơ ọ ứ
không cho thấ y gì c ; b n sẽ h c b  m c thu phóng tiêu chu n (context → container → ả ạ ọ ộ ứ ẩ
deployment)  Giai đo n 5.ở ạ

Đ c s  đồ  c a ng i khác — tia X c a kiế n trúc s .ọ ơ ủ ườ ủ ư  Khi đ c đ a m t s  đồ , hãy ch y ượ ư ộ ơ ạ
bài quét này thành tiế ng: Internet ch m vào h  thố ng này  đâu (mỗ i đi m ch m là bề  m t ạ ệ ở ể ạ ặ
tấ n công)? D  li u  đâu, và nó có nằ m trong private subnet không? Cái gì đ c nhân đôi (bề nữ ệ ở ượ  



b ) và cái gì là ỉ single point of failure (đi m h ng đ n l ) — m t chiế c h p không có b n ể ỏ ơ ẻ ộ ộ ả
sinh đôi? Đâu sẽ là chỗ  đau  m c l u l ng 10×? Mỗi chiế c h p tố n bao nhiêu mỗ i tháng? ở ứ ư ượ ộ
Năm câu h i, ba m i giây, và b n đã đ c s  đồ  theo cách m t bác sĩ đ c phim X-quang. ỏ ươ ạ ọ ơ ộ ọ
Duy t AWS Architecture Center (https://aws.amazon.com/architecture/) và ch y bài quét ệ ạ
trên ba kiế n trúc tham chiế u đã công bố .

T  v ng:ừ ự

Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
Three-tier architecture S  phân tách kinh đi n: presentation (lố i ự ể

vào c a ng i dùng) → application (logic) → ủ ườ
data (c  s  d  li u). Hình d ng m c đ nh ơ ở ữ ệ ạ ặ ị
c a các h  thố ng web.ủ ệ

Tier / layer M t lát cắ t ngang c a h  thố ng v i m t ộ ủ ệ ớ ộ
trách nhi m, ch  nói chuy n v i hàng xóm ệ ỉ ệ ớ
c a nó.ủ

Single point of failure (SPOF) Bấ t kỳ thành phầ n nào mà cái chế t đ n đ c ơ ộ
c a nó kéo s p h  thố ng. Th  đầ u tiên ph i ủ ậ ệ ứ ả
săn lùng trong bấ t kỳ s  đồ  nào.ơ

Multi-AZ Ch y các b n sao trên ít nhấ t hai Availabilityạ ả  
Zone đ  m t trung tâm d  li u có th  h ng ể ộ ữ ệ ể ỏ
mà không ai thấ y.

Auto-scaling (group) Máy đ c thêm vào và b t đi t  đ ng theo ượ ớ ự ộ
nhu cầ u — công suấ t biế t th .ở

Stateless / stateful M t server không gi  d  li u đ c nhấ t (bấ t ộ ữ ữ ệ ộ
kỳ b n sinh đôi nào cũng thay đ c, nên nó ả ượ
m  r ng t  do) vs.ở ộ ự  m t cái gi  d  li u ộ ữ ữ ệ
không đ c phép mấ t. M c tiêu thiế t kế : ượ ụ
tầ ng ng d ng stateless, tr ng thái đ y ứ ụ ạ ẩ
xuố ng c  s  d  li u và cache.ơ ở ữ ệ

Reference architecture M t thiế t kế  mẫu đ c nhà cung cấ p công ộ ượ
bố  và ch ng th c cho m t bài toán ph  biế n ứ ự ộ ổ
— kiế n trúc s  lắ p ráp t  nh ng cái này ư ừ ữ
tr c khi phát minh.ướ

Context diagram M c thu phóng cao nhấ t: h  thố ng c a b n ứ ệ ủ ạ
là m t chiế c h p, c ng v i ng i dùng và ộ ộ ộ ớ ườ
các h  thố ng bên ngoài nó ch m t i.ệ ạ ớ

Attack surface M i đi m n i thế  gi i bên ngoài có th  ọ ể ơ ớ ể
ch m vào h  thố ng. Nh  h n là an toàn h n.ạ ệ ỏ ơ ơ

North–south / east–west traffic L u l ng vào/ra h  thố ng vs.ư ượ ệ  l u l ng ư ượ
gi a các thành phầ n bên trong nó.ữ

Bài t p:ậ  (1) Vẽ s  đồ  ba tầ ng t  trí nh , năm ngày liên tiế p, cho đế n khi mấ t d i bố n phút ơ ừ ớ ướ
v i m i ranh gi i (VPC, subnet, hai AZ) đ c vẽ. (2) Lấ y năm workload c a Module 2 và vẽ ớ ọ ớ ượ ủ
t ng cái — hai m i phút mỗ i s  đồ , các quy tắ c ký hi u đ c th c thi. (3) Tìm bấ t kỳ s  đồ  ừ ươ ơ ệ ượ ự ơ



kiế n trúc th t nào trên m ng (AWS Architecture Center có hàng trăm), và viế t bài quét X-ậ ạ
quang năm-câu-h i c a nó vào nh t ký. (4) Bài luy n thu t l i: s  đồ  tr c m t, thu t l i ỏ ủ ậ ệ ậ ạ ơ ướ ặ ậ ạ
m t cú nhấ p c a ng i dùng t  trình duy t đế n c  s  d  li u và quay về , thành tiế ng, đánh ộ ủ ườ ừ ệ ơ ở ữ ệ
số  các mũi tên khi b n đi.ạ

Milestone — kế t thúc Giai đo n 1:ạ  trên m t b ng trắ ng (ho c giấ y, ch p l i cho nh t ký), ộ ả ặ ụ ạ ậ
b n có th  vẽ m t thiế t kế  ba tầ ng đúng, ký hi u chu n, cho m t workload m t-câu m i l  ạ ể ộ ệ ẩ ộ ộ ớ ạ
trong d i m i lăm phút, thu t l i m t request đi qua nó, và tr  l i “cái gì h ng nế u h p ướ ườ ậ ạ ộ ả ờ ỏ ộ
này chế t?” cho m i chiế c h p. Màn vẽ-c ng-chấ t-vấ n này chính xác là n a đầ u c a m t bu i ọ ộ ộ ử ủ ộ ổ
ph ng vấ n kiế n trúc s  th c th  — t  đây tr  đi, m i th  là chiề u sâu.ỏ ư ự ụ ừ ở ọ ứ

GIAI ĐOẠN 2 — CÁC MIỀN THIẾT KẾ (Tuần 7–14)
Tấ m b n đồ  cho giai đo n này là AWS Well-Architected Frameworkả ạ  — danh sách ki m ể
tra chung c a c  ngành về  ý nghĩa c a “đ c thiế t kế  đúng đắ n”, đ c t  ch c thành sáu tr  ủ ả ủ ượ ượ ổ ứ ụ
c t: ộ v n hành xuấ t sắ c, b o m t, đ  tin c y, hi u qu  hi u năng, tố i u chi phí, tính ậ ả ậ ộ ậ ệ ả ệ ư
bề n v ngữ . (Azure có m t framework gầ n nh  giố ng h t; h c sâu m t cái là b n đã h c c  ộ ư ệ ọ ộ ạ ọ ả
hai.) Các b n mô t  công vi c đòi h i đích danh nh ng kiế n trúc s  có th  “run Well-ả ả ệ ỏ ữ ư ể
Architected reviews” (điề u hành các bu i Well-Architected review), nên chúng ta đi qua t ng ổ ừ
tr  c t m t, và v i mỗ i tr  b n h c ba th : các ụ ộ ộ ớ ụ ạ ọ ứ câu h i then chố tỏ  c a tr  c t, các ủ ụ ộ mẫ u hình 
chu nẩ  c a nó (nh ng câu tr  l i nhàm chán nh ng đã đ c ch ng minh — kiế n trúc s  lắ p ủ ữ ả ờ ư ượ ứ ư
ráp tr c khi phát minh), và m t ướ ộ ví d  mẫ uụ  trên m t k ch b n xuyên suố t.ộ ị ả

K ch b n xuyên suố t cho toàn b  Giai đo n 2:ị ả ộ ạ  ThaiTicket, m t nề n t ng bán vé s  ki n h  ộ ả ự ệ ư
cấ u  Bangkok. T i bình th ng: 2.000 l t truy c p/gi . Nh ng khi vé c a m t ngh  sĩ n i ở ả ườ ượ ậ ờ ư ủ ộ ệ ổ
tiế ng m  bán lúc 10 gi  sáng, nó h ng 400.000 l t truy c p trong m i phút, khâu thanh ở ờ ứ ượ ậ ườ
toán không đ c bán trùng ghế , và d  li u cá nhân c a khách hàng Thái nằ m trong ph m vi ượ ữ ệ ủ ạ
PDPA. Nhanh, r , bề n b  — ThaiTicket cầ n c  ba và không th  có c  ba, đó chính là điề u khiế n ẻ ỉ ả ể ả
nó thành b nh nhân th c hành hoàn h o.ệ ự ả

Xem tr c Module 4 (liên kế t đã ki m ch ng):ướ ể ứ

Video Kênh Th i l ngờ ượ Liên kế t

The Five Pillars of 
the AWS Well-
Architected 
Framework

Amazon Web 
Services (official; tr  ụ
c t th  sáu, ộ ứ
Sustainability, đ c ượ
thêm sau)

~4 phút https://
www.youtube.com/
watch?
v=KvEDbPmha6o

What is the AWS 
Well-Architected 
Framework?

Tech With Lucy ~10 phút https://
www.youtube.com/
watch?
v=MpDJ6TCWKjk

Và bookmark chính framework — https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/ và 
tài li u đầ y đ  t i ệ ủ ạ



https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/welcome.html — b n sẽ ạ
số ng trong đó tám tuầ n.

Module 4 (Tuần 7–8): Độ tin cậy — thiết kế cho cái ngày mọi thứ hỏng

Tín điề u c a tr  c t này: m i th  h ng, m i lúc.ủ ụ ộ ọ ứ ỏ ọ   đĩa chế t, AZ ng p l t, các đ t deploy Ổ ậ ụ ợ
tr c tr c, và m t certificate  đâu đó luôn sắ p hế t h n. Đ  tin c y không ph i là s  vắ ng m t ụ ặ ộ ở ạ ộ ậ ả ự ặ
c a h ng hóc — nó là s  ủ ỏ ự vô nghĩa c a h ng hóc: thiế t kế  sao cho khi (không ph i nế u) m t ủ ỏ ả ộ
thành phầ n chế t, ng i dùng không bao gi  nh n ra.ườ ờ ậ

Các câu h i then chố t (h i nh ng câu này v i m i thiế t kế , mãi mãi):ỏ ỏ ữ ớ ọ  Điề u gì x y ra khi ả
mỗi thành phầ n h ng — luôn có m t “rồ i sao n a” ch ? H  thố ng x  lý t i 10× nh  thế  nào? ỏ ộ ữ ứ ệ ử ả ư
Làm sao chúng ta biế t có gì đó h ng tr c khi khách hàng báo? ỏ ướ RTO và RPO c a chúng ta là ủ
bao nhiêu — và ai trong doanh nghi p đã ký duy t chúng? Lầ n cuố i chúng ta ệ ệ ki m ch ngể ứ  m t ộ
cu c khôi ph c là khi nào?ộ ụ

RTO và RPO — hai con số  chính là cu c trò chuy n về  th m h a.ộ ệ ả ọ  Recovery Time 
Objective (m c tiêu th i gian khôi ph c): chúng ta đ c phép s p bao lâu? ụ ờ ụ ượ ậ Recovery Point 
Objective (m c tiêu đi m khôi ph c): chúng ta đ c phép mấ t bao nhiêu d  li u (t c là, b nụ ể ụ ượ ữ ệ ứ ả  
backup tố t gầ n nhấ t đ c phép cũ đế n đâu)? RTO 4 gi  và RPO 1 gi  nghĩa là: tr  l i trong ượ ờ ờ ở ạ
vòng bố n gi , mấ t nhiề u nhấ t m t gi  d  li u. Đây là các quyế t đ nh ờ ộ ờ ữ ệ ị kinh doanh v i b ng giá ớ ả
tăng theo cấ p số  nhân — RPO 24 gi  là m t b n sao l u hằ ng đêm (r ); RPO ~0 là sao chép ờ ộ ả ư ẻ
liên t c (đắ t); RTO tính bằ ng phút nghĩa là h  tầ ng ấ m ch y ch  sẵn (rấ t đắ t). Vi c c a kiế n ụ ạ ạ ờ ệ ủ
trúc s  là làm cho doanh nghi p ch n các con số  ư ệ ọ m t cách có hi u biế tộ ể  — và thiế t kế  chính xác 
theo chúng, ch  không lãng m n v t quá chúng.ứ ạ ượ

Các mẫ u hình chu n:ẩ  redundancy (d  phòng — hai b n c a m i th  quan tr ng — N+1) · ự ả ủ ọ ứ ọ
multi-AZ (các b n sao tr i qua các trung tâm d  li u; load balancer và failover c a c  s  d  ả ả ữ ệ ủ ơ ở ữ
li u đ c qu n lý làm nó t  đ ng) · ệ ượ ả ự ộ auto-scaling (công suấ t đi theo nhu cầ u) · health check 
+ t  ch a lànhự ữ  (instance chế t đ c phát hi n và thay thế  b i máy móc, không ph i con ượ ệ ở ả
ng i) · ườ backup, đã ki m ch ngể ứ  (m t b n backup ch a ki m ch ng là m t niề m hy v ng, ộ ả ư ể ứ ộ ọ
không ph i m t kế  ho ch — hãy lên l ch các bu i diễn t p khôi ph c) · ả ộ ạ ị ổ ậ ụ graceful degradation 
(suy gi m có ki m soát — khi quá t i, buông các tính năng ít quan tr ng nhấ t tr c: ả ể ả ọ ướ
ThaiTicket có th  b  b n xem tr c s  đồ  ghế  và gi  l i khâu checkout) · ể ỏ ả ướ ơ ữ ạ queue làm gi m ả
xóc (Giai đo n 3) · ạ tránh h ng hóc dây chuyề nỏ  (timeout, retry v i backoff, circuit breaker — ớ
đ  m t ph  thu c ch m ch p không dìm chế t c  h m đ i).ể ộ ụ ộ ậ ạ ả ạ ộ

Ví d  mẫ u — thiế t kế  đ  tin c y cho ThaiTicket.ụ ộ ậ  Hai AZ trong region Bangkok. Tầ ng ng ứ
d ng stateless trong m t auto-scaling group sau m t load balancer, đ c làm ấ m tr c theo ụ ộ ộ ượ ướ
l ch tr c các gi  m  bán đã công bố  (auto-scaling ph n ng trong vài phút; m t đ t m  bán ị ướ ờ ở ả ứ ộ ợ ở
lúc 10:00 cầ n công suấ t lúc 09:45). C  s  d  li u Aurora, primary  AZ-a, standby đồ ng b   ơ ở ữ ệ ở ộ ở
AZ-b, failover t  đ ng ≈ d i m t phút. M t queue gi a các cú nhấ p “mua” và khâu x  lý ự ộ ướ ộ ộ ữ ử
thanh toán đ  m t s  ch m ch p c a nhà cung cấ p thanh toán xế p hàng các đ n thay vì làm ể ộ ự ậ ạ ủ ơ
s p trang. Backup: liên t c, khôi ph c theo th i đi m, diễn t p khôi ph c hằ ng tháng. Các con ậ ụ ụ ờ ể ậ ụ
số  đã thố ng nhấ t v i doanh nghi p: RTO 15 phút, RPO ~0 cho đ n hàng (đó là tiề n), RPO 24 ớ ệ ơ
gi  cho d  li u phân tích (thì không). Bài t p nh t ký: cái này đã lấ y đi c a chúng ta gì t  góc ờ ữ ệ ậ ậ ủ ừ
“r ” c a tam giác?ẻ ủ

T  v ng:ừ ự



Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
RTO / RPO Recovery Time Objective: b n đ c phép s pạ ượ ậ  

bao lâu. Recovery Point Objective: b n đ c ạ ượ
phép mấ t bao nhiêu d  li u. Hai con số  đ nh ữ ệ ị
nghĩa m i cu c trò chuy n DR — và chúng ọ ộ ệ
là quyế t đ nh kinh doanh.ị

High availability (HA) Thiế t kế  sao cho các h ng hóc th ng nh t ỏ ườ ậ
(m t instance, m t AZ) không gây gián đo nộ ộ ạ  
nào ng i dùng thấ y đ c.ườ ượ

Disaster recovery (DR) Kế  ho ch cho nh ng h ng hóc ạ ữ ỏ l nớ  — c  m tả ộ  
region, m t s  ki n ransomware — v i các ộ ự ệ ớ
m c tiêu RTO/RPO và m t runbook đã ki m ụ ộ ể
ch ng.ứ

Redundancy / N+1 Công suấ t d  phòng đ  bấ t kỳ m t thành ự ể ộ
phầ n nào cũng có th  chế t: cầ n N, ch y N+1.ể ạ

Failover Cú chuy n t  đ ng sang b n standby khi ể ự ộ ả
b n primary chế t.ả

Health check Nh p tim t  đ ng phát hi n các thành phầ n ị ự ộ ệ
chế t đ  máy móc đ nh tuyế n vòng qua ể ị
chúng.

Graceful degradation Buông các tính năng ít quan tr ng h n d i ọ ơ ướ
áp l c đ  phầ n lõi số ng sót.ự ể

Timeout / retry with backoff B  cu c v i m t l i g i ch m sau m t gi i ỏ ộ ớ ộ ờ ọ ậ ộ ớ
h n / th  l i v i các quãng ngh  tăng dầ n —ạ ử ạ ớ ỉ  
phép l ch s  ngăn h ng hóc dây chuyề n.ị ự ỏ

Circuit breaker M t thành phầ n ng ng g i m t ph  thu c ộ ừ ọ ộ ụ ộ
đang h ng trong m t kho ng th i gian đ  ỏ ộ ả ờ ể
nó hồ i ph c — nh  cầ u chì trong m t ngôi ụ ư ộ
nhà.

Chaos engineering Cố  ý tiêm h ng hóc vào h  thố ng (ki u ỏ ệ ể
Netflix) đ  ch ng minh các tuyên bố  về  s  ể ứ ự
bề n b  tr c khi th c tế  ki m ch ng chúng ỉ ướ ự ể ứ
thay b n.ạ

Bài t p:ậ  (1) Lấ y thiế t kế  đ t-c m-tr a c a Giai đo n 1 và nâng cấ p nó đ  số ng sót qua: m t ặ ơ ư ủ ạ ể ộ
instance chế t, mấ t m t AZ, m t s  cố  c  s  d  li u, và m t gi  cao đi m ăn tr a 10× — vẽ ộ ộ ự ơ ở ữ ệ ộ ờ ể ư
b n tr c và sau. (2) Viế t cu c trò chuy n RTO/RPO cho ba doanh nghi p (m t blog, m t ả ướ ộ ệ ệ ộ ộ
trang th ng m i đi n t , m t h  thố ng hồ  s  b nh vi n) d i d ng m t đo n h i tho i ươ ạ ệ ử ộ ệ ơ ệ ệ ướ ạ ộ ạ ộ ạ
ngắ n gi a kiế n trúc s  và ch  doanh nghi p — luy n cách làm cho chi phí hi n hình trong ữ ư ủ ệ ệ ệ
h i tho i. (3) Nh t ký: li t kê m i SPOF trong thiế t kế  ThaiTicket  trên. Có ít nhấ t m t cái ộ ạ ậ ệ ọ ở ộ
đ c đ  l i m t cách ch  ý. (G i ý: bao nhiêu region?)ượ ể ạ ộ ủ ợ

Milestone: b n có th  ch y màn chấ t vấ n “điề u gì x y ra khi cái này h ng?” trên bấ t kỳ s  đồ  ạ ể ạ ả ỏ ơ
nào trong m i phút liên t c mà không c n l i, và b n có th  gi i thích RTO vs RPO cho m t ườ ụ ạ ờ ạ ể ả ộ



ch  doanh nghi p không chuyên kỹ thu t bằ ng phép so sánh c a-hàng-b -ng p trong chín ủ ệ ậ ử ị ậ
m i giây.ươ

Module 5 (Tuần 9–10): Bảo mật — thiết kế những hệ thống khó bị tổn thương

Khung nhìn: shared responsibility model (mô hình trách nhi m chia s ).ệ ẻ  Nhà cung cấ p 
b o v  ả ệ b n thân cloudả  — tòa nhà, phầ n c ng, hypervisor. B n b o v  m i th  b n ứ ạ ả ệ ọ ứ ạ đ t vào đóặ  
— d  li u, danh tính, cấ u hình, code. Gầ n nh  m i v  rò r  cloud n i tiế ng đề u là m t cấ u ữ ệ ư ọ ụ ỉ ổ ộ
hình sai phía khách hàng (m t bucket public, m t key b  l , m t role đ c cấ p quyề n quá ộ ộ ị ộ ộ ượ
tay), đó là lý do b o m t là m t bài toán ả ậ ộ kiến trúc tr c khi là m t bài toán công c : các b n ướ ộ ụ ả
mô t  công vi c nói “integrate security into the design rather than bolting it on” (tích h p b o ả ệ ợ ả
m t vào thiế t kế  thay vì gắ n thêm sau), và module này là cách làm điề u đó.ậ

Các câu h i then chố t:ỏ  Ai và cái gì có th  truy c p mỗ i thành phầ n, và m i quyề n h n có ph iể ậ ọ ạ ả  
là m c ứ tố i thi uể  cầ n thiế t không? D  li u đ c mã hóa  đâu — khi l u tr , khi truyề n, và ai ữ ệ ượ ở ư ữ
gi  khóa? Các ranh gi i m ng  đâu, và cái gì băng qua chúng? Chúng ta sẽ ữ ớ ạ ở phát hi nệ  m t v  ộ ụ
xâm nh p bằ ng cách nào — và có k  l i đ c câu chuy n sau đó t  log không? Lu t nào áp ậ ể ạ ượ ệ ừ ậ
d ng cho d  li u này, và d  li u số ng  đâu về  m t v t lý?ụ ữ ệ ữ ệ ở ặ ậ

Các mẫ u hình chu n:ẩ  least privilege (đ c quyề n tố i thi u — mỗ i con ng i và ch ng ặ ể ườ ươ
trình nh n m c truy c p tố i thi u mà công vi c c a nó cầ n — quy tắ c vàng mà m i IAM ậ ứ ậ ể ệ ủ ọ
policy b  phán xét theo) · ị MFA  khắ p n i, root cấ t kỹở ơ  · mã hóa khi l u tr  và khi truyề n, ư ữ
luôn b tậ  (trong cloud nó là m t ô đánh dấ u; không có lý do bào ch a nào) · ộ ữ phân đo n m ngạ ạ  
(public/private subnet, security group làm t ng l a theo-t ng-server; bán kính sát th ng ườ ử ừ ươ
c a m t v  xâm nh p đ c đ nh nghĩa b i nh ng b c t ng b n đã vẽ t  tr c) · ủ ộ ụ ậ ượ ị ở ữ ứ ườ ạ ừ ướ bí m t ậ
trong két, không bao gi  trong codeờ  · zero trust (ki m ch ng m i request m t cách t ng ể ứ ọ ộ ườ
minh — danh tính, thiế t b , ng  c nh — không tin gì ch  vì nó “  bên trong m ng”; các JD g i ị ữ ả ỉ ở ạ ọ
tên nó, b n cũng ph i thế ) · ạ ả defense in depth (phòng th  theo chiề u sâu — nhiề u l p, đ  m tủ ớ ể ộ  
bi n pháp thấ t b i không ph i là hế t tr n) · ệ ạ ả ậ audit logging (nh t ký ki m toán ki u CloudTrailậ ể ể  
về  ai đã làm gì — bấ t biế n, đ c giám sát) · ượ b o m t nh  guardrail, không ph i c ng ch nả ậ ư ả ổ ặ  
(mã hóa các quy tắ c thành chính sách t  đ ng làm cho con đ ng an toàn thành con đ ng ự ộ ườ ườ
dễ đi, thay vì m t cu c h p review biế n b o m t thành k  thù c a tiế n đ ).ộ ộ ọ ả ậ ẻ ủ ộ

Ví d  mẫ u — thiế t kế  b o m t cho ThaiTicket.ụ ả ậ  D  li u khách hàng (tên, email, tham chiế u ữ ệ
thanh toán) đ c phân lo i là d  li u cá nhân theo PDPA → l u mã hóa trong Aurora  regionượ ạ ữ ệ ư ở  
Bangkok (data residency — l u trú d  li u), khóa trong KMS. M ng: ch  load balancer là ư ữ ệ ạ ỉ
public; tầ ng ng d ng private; subnet c  s  d  li u ch  chấ p nh n kế t nố i ứ ụ ơ ở ữ ệ ỉ ậ duy nhấ t t  ừ
security group c a tầ ng ng d ng. Con ng i: SSO + MFA; kỹ s  m c đ nh nh n quyề n ch -ủ ứ ụ ườ ư ặ ị ậ ỉ
đ c trên production và quyề n nâng cao có gi i h n th i gian khi yêu cầ u (least privilege kèm ọ ớ ạ ờ
dấ u vế t ki m toán). Vi c x  lý th  thanh toán đ c y thác cho m t nhà cung cấ p thanh toán ể ệ ử ẻ ượ ủ ộ
đ c ch ng nh n đ  số  th  thô không bao gi  ch m vào h  thố ng c a chúng ta — m t quyế t ượ ứ ậ ể ẻ ờ ạ ệ ủ ộ
đ nh ị thiế t kế  g  b  c  m t gánh n ng tuân th , đó chính là kiế n trúc b o m t  d ng đ p ỡ ỏ ả ộ ặ ủ ả ậ ở ạ ẹ
nhấ t. CloudTrail b t, c nh báo về  truy c p bấ t th ng. Câu h i về  xâm nh p đ c tr  l i ậ ả ậ ườ ỏ ậ ượ ả ờ
tr c: PDPA có nghĩa v  thông báo trong 72 gi  — log và runbook ph i cho phép chúng ta k  ướ ụ ờ ả ể
l i câu chuy n trong th i gian ngắ n h n thế .ạ ệ ờ ơ

T  v ng:ừ ự



Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
Shared responsibility model Nhà cung cấ p b o v  cloud; b n b o v  ả ệ ạ ả ệ

nh ng gì  trong đó. Đa số  các v  rò r  nằ m ữ ở ụ ỉ
 phía khách hàng c a ranh gi i.ở ủ ớ

IAM / role / policy Identity and Access Management — ai đ c ượ
làm gì. Policy là m t danh sách quyề n; role làộ  
m t bó quyề n khoác lên đ c.ộ ượ

Least privilege Quy tắ c vàng: m c truy c p tố i thi u cầ n ứ ậ ể
thiế t, không h n, đ c rà soát đ nh kỳ.ơ ượ ị

MFA M t bằ ng ch ng danh tính th  hai ngoài ộ ứ ứ
m t kh u. Không th  th ng l ng v i con ậ ẩ ể ươ ượ ớ
ng i.ườ

Encryption at rest / in transit / KMS D  li u đ c xáo tr n trên đĩa / trên đ ngữ ệ ượ ộ ườ  
truyề n / d ch v  đ c qu n lý gi  các khóa.ị ụ ượ ả ữ

Security group M t danh sách quy tắ c t ng l a theo-t ng-ộ ườ ử ừ
server — “l u l ng web vào ch  t  load ư ượ ỉ ừ
balancer.”

Network segmentation / blast radius Chia m ng thành các khu có t ng / k  tấ n ạ ườ ẻ
công v n xa đ c đế n đâu sau m t lầ n ươ ượ ộ
xâm nh p. Nh ng b c t ng vẽ t  tr c ậ ữ ứ ườ ừ ướ
đ nh nghĩa nó.ị

Zero trust Ki m ch ng m i request t ng minh; ể ứ ọ ườ
không tin gì ch  vì nó  “bên trong.” T  thế  ỉ ở ư
m c đ nh hi n đ i.ặ ị ệ ạ

Defense in depth Nhiề u bi n pháp ki m soát chồ ng lấ n đ  ệ ể ể
m t thấ t b i không chí m ng.ộ ạ ạ

Secrets management M t kh u, khóa và token số ng trong m t ậ ẩ ộ
d ch v  két sắ t — không bao gi  trong code, ị ụ ờ
không bao gi  trong b ng tính.ờ ả

Audit log / CloudTrail B n ghi bấ t biế n về  ai đã làm gì, khi nào — ả
cách b n phát hi n rắ c rố i và tái d ng nó về  ạ ệ ự
sau.

Data classification Dán nhãn d  li u theo đ  nh y c m (công ữ ệ ộ ạ ả
khai / n i b  / cá nhân / b  qu n chế ) đ  ộ ộ ị ả ể
các bi n pháp ki m soát kh p v i nhãn, ệ ể ớ ớ
không ph i v i ph ng đoán.ả ớ ỏ

Data residency Gi  d  li u về  m t v t lý trong biên gi i m tữ ữ ệ ặ ậ ớ ộ  
quố c gia — yêu cầ u pháp lý  nhiề u ngành, ở
m t đầ u vào kiế n trúc luôn luôn.ộ

PDPA / GDPR Lu t d  li u cá nhân c a Thái Lan và châu ậ ữ ệ ủ
Âu: s  đồ ng ý, thông báo rò r  (72 gi ), quy ự ỉ ờ
tắ c chuy n d  li u xuyên biên gi i. Giai ể ữ ệ ớ



Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
đo n 4 đi sâu h n.ạ ơ

Video cho module này (liên kế t đã ki m ch ng):ể ứ  The AWS Shared Responsibility Model — 
Digital Cloud Training — ~4 phút — https://www.youtube.com/watch?v=ESPBBEK-cvo

Bài t p:ậ  (1) Vẽ s  đồ  ThaiTicket và ph  l p b o m t lên nó: đánh dấ u m i ranh gi i tin c y, ơ ủ ớ ả ậ ọ ớ ậ
m i đi m mã hóa, m i n i thông tin xác th c sinh số ng. Thói quen ph  l p này — cùng m t ọ ể ọ ơ ự ủ ớ ộ
s  đồ , lăng kính b o m t — chính xác là điề u m t bu i review đòi h i  b n. (2) Đ c m t b nơ ả ậ ộ ổ ỏ ở ạ ọ ộ ả  
post-mortem công khai về  m t v  rò r  do cấ u hình cloud sai (Capital One 2019 là bài gi ng ộ ụ ỉ ả
kinh đi n) và viế t vào nh t ký ể ậ mẫu hình nào  trênở  lẽ ra đã ngăn đ c nó. (3) Nh p vai v i ượ ậ ớ
m t AI: nó đóng m t nhà sáng l p startup nói “b o m t đ  sau” — thuyế t ph c h  t  b  ý ộ ộ ậ ả ậ ể ụ ọ ừ ỏ
đ nh đó bằ ng phép tính chi-phí-c a-m t-v -rò-r , m t cách t  tế .ị ủ ộ ụ ỉ ộ ử

Milestone: b n có th  lấ y bấ t kỳ s  đồ  Giai đo n 1 nào c a mình và t o ra l p ph  b o m t ạ ể ơ ạ ủ ạ ớ ủ ả ậ
c a nó trong hai m i phút, và gi i thích least privilege, zero trust và shared responsibility ủ ươ ả
model cho m t bên liên quan không chuyên kỹ thu t mà không dùng bi t ng .ộ ậ ệ ữ

Module 6 (Tuần 11–12): Hiệu năng và chi phí — tốc độ và tiền bạc, cặp trụ cột 
song sinh

Hai tr  c t này đ c d y cùng nhau vì chúng là cùng m t cầ n g t b  đ y theo hai h ng ụ ộ ượ ạ ộ ạ ị ẩ ướ
ng c nhau, và kiế n trúc s  là ng i đ t tay trên cầ n g t.ượ ư ườ ặ ạ

Hi u qu  hi u năng — các câu h i then chố t:ệ ả ệ ỏ  Ng i dùng sẽ c m thấ y ch m  đâu tr c ườ ả ậ ở ướ
tiên? Cái gì đ c tính toán l p đi l p l i mà lẽ ra có th  tính m t lầ n rồ i cache? Mỗi thành ượ ặ ặ ạ ể ộ
phầ n có ph i là ả công c  đúngụ  không (SQL làm vi c c a m t máy tìm kiế m là m t lỗ i hi u năngệ ủ ộ ộ ệ  
c a kiế n trúc, không ph i c a code)? Hi u năng thay đ i thế  nào  m c 10× — và nút thắ t c  ủ ả ủ ệ ổ ở ứ ổ
chai đầ u tiên  đâu?ở

Các mẫ u hình hi u năng:ệ  các l p cacheớ  — mẫu hình hi u năng đòn b y cao nhấ t: cache ệ ẩ
trình duy t → ệ CDN  biên (n i dung tĩnh ph c v  t  m t thành phố  gầ n ng i dùng; có th  ở ộ ụ ụ ừ ộ ườ ể
hấ p th  phầ n l n áp đ o c a l u l ng đ c) → cache ng d ng (ụ ớ ả ủ ư ượ ọ ứ ụ Redis đ ng tr c c  s  d  ứ ướ ơ ở ữ
li u cho các l t đ c nóng: s  đồ  ghế , session, trang s n ph m) → cache truy vấ n c  s  d  ệ ượ ọ ơ ả ẩ ơ ở ữ
li u. Mỗ i l p tr  l i các request tr c khi chúng ch m t i phầ n lõi đắ t đ ; các câu h i thiế t kếệ ớ ả ờ ướ ạ ớ ỏ ỏ  
luôn là cái gì đ c phép cache, trong bao lâu, và nó đ c vô hi u hóa thế  nào khi s  th t thay ượ ượ ệ ự ậ
đ iổ . Tiế p theo: read replica (các b n sao c a c  s  d  li u ph c v  l t đ c đ  b n primary ả ủ ơ ở ữ ệ ụ ụ ượ ọ ể ả
chuyên tâm ghi) · x  lý bấ t đồ ng bử ộ (đ ng bắ t ng i dùng ch  nh ng vi c có th  làm sau — ừ ườ ờ ữ ệ ể
email biên nh n, nh thu nh , báo cáo) · ậ ả ỏ đúng công c  cho đúng vi cụ ệ  (tìm kiế m → m t máy ộ
tìm kiế m; phân tích → m t warehouse; tra c u nóng → m t kho key-value) · và ộ ứ ộ đo tr c đãướ  
(làm hi u năng mà không đo l ng là mê tín).ệ ườ

Tố i u chi phí — các câu h i then chố t:ư ỏ  Thiế t kế  này tố n bao nhiêu mỗ i tháng  t i hôm ở ả
nay — và trên mỗ i đ n vơ ị (mỗ i đ n hàng, mỗ i khách hàng)? Cái gì đang ch y lúc 3 gi  sáng màơ ạ ờ  
không cầ n thiế t? M c s  d ng n đ nh nào có th  cam kế t đ  đ c chiế t khấ u? B  ph n tài ứ ử ụ ổ ị ể ể ượ ộ ậ
chính sẽ nói xu h ng là gì?ướ

Các mẫ u hình chi phí: rightsizing (đa số  các h m đ i b  cấ p th a m t cách âm thầ m; thu ạ ộ ị ừ ộ
nh  về  đúng nhu cầ u đo đ c là tiề n nh t đ c) · ỏ ượ ặ ượ chiế n l c đ t tr cượ ặ ướ  — th c đ n giá: ự ơ



on-demand (giá đầ y đ , t  do đầ y đ ) cho t i tăng v t/ch a rõ, ủ ự ủ ả ọ ư reserved instances / 
savings plans (cam kế t 1–3 năm, gi m 30–70%) cho phầ n nề n n đ nh, ả ổ ị spot (gi m đế n 90%, ả
có th  b  thu hồ i trong th i gian ngắ n) cho công vi c batch ch u đ c gián đo n; n c đi c a ể ị ờ ệ ị ượ ạ ướ ủ
kiế n trúc s  là xế p l p chúng: đ t tr c phầ n sàn, auto-scale phầ n gi a bằ ng on-demand, spotư ớ ặ ướ ữ  
cho batch · vòng đ i l u trờ ư ữ (phân b c c a Module 2, t  đ ng hóa) · ậ ủ ự ộ tắ t m i th  điọ ứ  (các môi 
tr ng phi production ng  đêm và cuố i tuầ n có th  cắ t hai phầ n ba chi phí c a chúng) · ườ ủ ể ủ canh 
ch ng egressừ  (d  li u ữ ệ r i kh iờ ỏ  cloud b  tính tiề n; các thiế t kế  xuyên region lắ m l i và các ị ờ
l t t i công khai l n khiế n ai cũng bấ t ng  m t lầ n) · ượ ả ớ ờ ộ tagging và showback (m i tài nguyên ọ
dán nhãn ch  s  h u/d  án đ  mỗ i baht đề u truy đ c trách nhi m) · và ch  số  v ng mi n, ủ ở ữ ự ể ượ ệ ỉ ươ ệ
unit economics (kinh tế  h c đ n v ): không ph i “hóa đ n là ọ ơ ị ả ơ ฿800k/tháng” mà là “chi phí 
trên mỗ i vé bán ra là ฿1,90 và đang gi m.” Hóa đ n tăng thì không sao; ả ơ chi phí đ n vơ ị tăng là 
m t mùi kiế n trúc. B  môn này có m t cái tên — ộ ộ ộ FinOps — và kiế n trúc s  ngồ i gi a nó.ư ữ

Ví d  mẫ u — ThaiTicket, c  hai lăng kính.ụ ả  Hi u năng: CloudFront ph c v  các trang ngh  ệ ụ ụ ệ
sĩ và nh s  đồ  ghế  (400.000 ng i hiế u kỳ phầ n l n không bao gi  ch m t i các server); ả ơ ườ ớ ờ ạ ớ
Redis cache tình tr ng ghế  trố ng v i TTL 2 giây — đ  cũ đ  r , đ  m i đ  khâu checkout (thạ ớ ủ ể ẻ ủ ớ ể ứ 
ki m tra l i v i Aurora, nguồ n s  th t) ngăn vi c bán trùng; biên nh n và vé đ c t o bấ t ể ạ ớ ự ậ ệ ậ ượ ạ
đồ ng b  sau thanh toán. Chi phí: phầ n nề n n đ nh 2.000 l t truy c p/gi  ch y trên m t ộ ổ ị ượ ậ ờ ạ ộ
savings plan (≈40% gi m); các c n số t m  bán ch y on-demand trong đúng cái gi  chúng tồ n ả ơ ở ạ ờ
t i; các job phân tích ch y trên spot vào ban đêm; staging ng  ngoài gi  làm vi c; m i tài ạ ạ ủ ờ ệ ọ
nguyên gắ n tag project:thaiticket. B n đề  xuấ t cho CFO viế t: “ả ฿62.000/tháng cho phầ n 
nề n, ≈฿9.000 cho mỗ i s  ki n m  bán l n, chi phí trên mỗ i vé ≈ự ệ ở ớ ฿1,90 gi m dầ n theo s n ả ả
l ng” — và ượ chính câu đó là âm thanh c a m t kiế n trúc s  trôi ch y về  chi phí.ủ ộ ư ả

T  v ng:ừ ự

Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
Latency / throughput M t request mấ t bao lâu / h  thố ng ch u ộ ệ ị

đ c bao nhiêu request mỗ i giây. Liên quan, ượ
nh ng không ph i m t.ư ả ộ

Bottleneck Đi m h p nhấ t quyế t đ nh nh p đ  c a c  ể ẹ ị ị ộ ủ ả
h  thố ng. Tố i u  bấ t kỳ chỗ  nào khác ch  làệ ư ở ỉ  
trang trí.

Cache / TTL / invalidation M t b n sao nhanh c a d  li u tố n kém khi ộ ả ủ ữ ệ
lấ y / nó đ c tin c y trong bao lâu / bài ượ ậ
toán khó c a vi c làm m i nó khi s  th t ủ ệ ớ ự ậ
thay đ i.ổ

CDN L p cache ngoài cùng — n i dung c a b n ớ ộ ủ ạ
t i hàng trăm thành phố . Câu tr  l i đầ u tiênạ ả ờ  
cho “làm nó nhanh trên toàn cầ u.”

Read replica M t b n sao c  s  d  li u ph c v  l t ộ ả ơ ở ữ ệ ụ ụ ượ
đ c, đ  b n primary gi  s c cho l t ghi.ọ ể ả ữ ứ ượ

Asynchronous processing Làm vi c không kh n cấ p sau khi đã tr  l i ệ ẩ ả ờ
ng i dùng, th ng qua m t queue.ườ ườ ộ

On-demand / reserved / savings plan / spot Giá đầ y đ  linh ho t / cam kế t 1–3 năm gi mủ ạ ả  



Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
30–70% / cùng ý t ng, linh ho t h n / ưở ạ ơ
gi m đế n 90% nh ng có th  b  thu hồ i. Kiế n ả ư ể ị
trúc s  xế p l p c  bố n.ư ớ ả

Rightsizing Thu nh  tài nguyên b  cấ p th a về  đúng nhuỏ ị ừ  
cầ u đo đ c. Tiề n nh t đ c trong hầ u hế t ượ ặ ượ
m i tài kho n.ọ ả

Egress D  li u r i kh i cloud — tính tiề n theo GB. ữ ệ ờ ỏ
Cú bấ t ng  hóa đ n n i tiế ng; hãy thiế t kế  ờ ơ ổ
các dòng d  li u v i nó trong đầ u.ữ ệ ớ

Tagging / showback Dán nhãn m i tài nguyên v i ch  s  h u và ọ ớ ủ ở ữ
d  án / cho mỗ i đ i thấ y hóa đ n c a chính ự ộ ơ ủ
h . Trách nhi m gi i trình thay đ i hành vi.ọ ệ ả ổ

Unit economics Chi phí trên mỗ i đ n v  kinh doanh (mỗ i ơ ị
đ n hàng, mỗ i ng i dùng). Ch  số  làm cho ơ ườ ỉ
m t hóa đ n có ý nghĩa — và câu nói a ộ ơ ư
thích c a kiế n trúc s  tr c m t CFO.ủ ư ướ ộ

TCO Total cost of ownership — giá niêm yế t c ng ộ
con ng i, giấ y phép, migration và chi phí ườ
thoát ra trong suố t vòng đ i c a m t l a ờ ủ ộ ự
ch n.ọ

FinOps B  môn làm cho chi tiêu cloud tr  nên h u ộ ở ữ
hình, đ c phân b , và đ c tố i u liên t c.ượ ổ ượ ư ụ

Video cho module này (liên kế t đã ki m ch ng):ể ứ  What is FinOps? — FinOps Foundation 
(official) — ~2 phút — https://www.youtube.com/watch?v=Y-c_xw9bHFw

Bài t p:ậ  (1) Đ nh giá phầ n nề n c a ThaiTicket trong AWS pricing calculator (tìm kiế m “AWS ị ủ
pricing calculator” — bài t p li t kê t ng h ng m c c a m t thiế t kế  th t m t lầ n sẽ gi i mã ậ ệ ừ ạ ụ ủ ộ ậ ộ ả
m i cu c trò chuy n chi phí t ng lai); so sánh t ng c a b n v i con số  ọ ộ ệ ươ ổ ủ ạ ớ ฿62.000  trên và ở
gi i thích m i kho ng chênh. (2) Thêm l p ph  caching cho hai s  đồ  Giai đo n 1 c a b n: ả ọ ả ớ ủ ơ ạ ủ ạ
đánh dấ u mỗ i cache, TTL c a nó, và câu chuy n vô hi u hóa c a nó. (3) M t AI đóng vai m t ủ ệ ệ ủ ộ ộ
kỹ s  muố n m i th  on-demand “cho đ n gi n” — th ng l ng chiế n l c đ t tr c, v i ư ọ ứ ơ ả ươ ượ ượ ặ ướ ớ
các con số .

Milestone: v i bấ t kỳ thiế t kế  nào b n đã vẽ, b n có th  nêu ba dòng chi phí l n nhấ t c a nó ớ ạ ạ ể ớ ủ
và nút thắ t c  chai đầ u tiên kh  dĩ — và đề  xuấ t m t thay đ i c i thi n c  hai cùng lúc (gầ n ổ ả ộ ổ ả ệ ả
nh  luôn có m t cái; caching th ng là nó).ư ộ ườ

Module 7 (Tuần 13–14): Vận hành xuất sắc, tính bền vững — và chạy cả sáu trụ 
cột cùng nhau

V n hành xuấ t sắ cậ  là tr  c t đ t câu h i: ụ ộ ặ ỏ con ng i có th c s  v n hành đ c th  này, m t ườ ự ự ậ ượ ứ ộ
cách bình tĩnh không? Các câu h i then chố t: M t thay đ i đế n production bằ ng cách nào — ỏ ộ ổ
qua m t pipeline t  đ ng, đã ki m th , hay qua m t con ng i anh hùng? Làm sao chúng ta ộ ự ộ ể ử ộ ườ
biế t h  thố ng kh e m nh ệ ỏ ạ ngay lúc này? Khi nó h ng lúc 3 gi  sáng, kỹ s  on-call th c s  làm ỏ ờ ư ự ự



gì? Các mẫu hình: infrastructure as code (môi tr ng đ c đ nh nghĩa trong văn b n đ c ườ ượ ị ả ượ
review, có qu n lý phiên b n — Terraform/CloudFormation — nên nó tái t o đ c và ki m ả ả ạ ượ ể
toán đ c; m t kiế n trúc ch  tồ n t i d i d ng các cú nhấ p trong console là truy n dân gian, ượ ộ ỉ ạ ướ ạ ệ
không ph i kỹ thu t) · ả ậ các pipeline CI/CD v i chiế n l c tri n khai an toàn (ớ ượ ể blue-green: 
d ng phiên b n m i c nh b n cũ và chuy n; ự ả ớ ạ ả ể canary: cho phiên b n m i 5% l u l ng và ả ớ ư ượ
quan sát) · observability (kh  năng quan sát — log, metric, trace, và các c nh báo gắ n v i ả ả ớ
tri u ch ng ệ ứ ng i dùng thấ y đ cườ ượ , không ph i chuy n v t c a máy móc) · ả ệ ặ ủ runbook (b n viế tả  
ph i-làm-gì cho mỗ i ki u h ng đã biế t) · ả ể ỏ post-mortem không đ  lỗ iổ  (sau s  cố : cái gì h ng, ự ỏ
vì sao, cái gì ngăn l p l i — không có k  xấ u, nế u không m i ng i ng ng nói s  th t). Phầ n ặ ạ ẻ ọ ườ ừ ự ậ
c a kiế n trúc s : ủ ư thiế t kế  cho tính v n hành đ c — m t h  thố ng thông minh gấ p đôi mà dễ ậ ượ ộ ệ
quan sát bằ ng n a là m t h  thố ng t  h n.ử ộ ệ ệ ơ

Tính bề n v ngữ , tr  c t th  sáu, yêu cầ u b n lãng phí thế  gi i v t lý ít h n: rightsize (CPU ụ ộ ứ ạ ớ ậ ơ
nhàn rỗ i đố t đi n th t), m  r ng theo nhu cầ u thay vì cấ p phát theo đ nh, dùng d ch v  đ c ệ ậ ở ộ ỉ ị ụ ượ
qu n lý và serverless (h  tầ ng chia s  là h  tầ ng đ c lấ p đầ y h n), phân b c l u tr , và xóa ả ạ ẻ ạ ượ ơ ậ ư ữ
nh ng gì đã chế t. Th t ti n, l a ch n bề n v ng và l a ch n r  th ng là cùng m t l a ch n ữ ậ ệ ự ọ ữ ự ọ ẻ ườ ộ ự ọ
— nói c  hai trong các bu i review và b n sẽ thuyế t ph c c  phòng hai lầ n.ả ổ ạ ụ ả

Ch y các tr  c t cùng nhau — bu i Well-Architected review đầ u tiên c a b n.ạ ụ ộ ổ ủ ạ  Trong 
các bu i review th c tế , các tr  c t ổ ự ụ ộ xung đ tộ : đ  tin c y multi-region đánh nhau v i chi phí; ộ ậ ớ
review b o m t nghiêm ng t đánh nhau v i tố c đ  v n hành; caching hi u năng đánh nhau ả ậ ặ ớ ộ ậ ệ
v i tính đúng đắ n c a đ  t i d  li u. Framework không gi i quyế t xung đ t thay b n — nó ớ ủ ộ ươ ữ ệ ả ộ ạ
ép chúng ra chỗ  sáng, n i doanh nghi p có th  l a ch n. Đó là toàn b  thiên tài c a nó, và là ơ ệ ể ự ọ ộ ủ
c a b n đ  v n d ng. B n thân ph ng pháp review (các b  câu h i, xế p u tiên phát hi n, ủ ạ ể ậ ụ ả ươ ộ ỏ ư ệ
b n báo cáo) đ c d y đầ y đ   Giai đo n 5, Module 12; hai tuầ n này b n t p d t kỹ năng ả ượ ạ ủ ở ạ ạ ậ ượ
thô: chấ t vấ n m t thiế t kế  t  sáu h ng trong m t lầ n ngồ i.ộ ừ ướ ộ

T  v ng:ừ ự

Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
Infrastructure as Code (IaC) / Terraform H  tầ ng đ c khai báo trong các file văn b nạ ượ ả  

có qu n lý phiên b n mà công c  biế n thành ả ả ụ
hi n th c / công c  ph  biế n nhấ t lo i đó.ệ ự ụ ổ ạ

CI/CD pipeline Băng chuyề n t  đ ng build, ki m th  và ự ộ ể ử
tri n khai m i thay đ i.ể ọ ổ

Blue-green / canary deployment Hai mẫu hình phát hành an toàn: chuy n ể
l u l ng gi a b n cũ và b n m i / nh  ư ượ ữ ả ả ớ ỏ
gi t l u l ng sang phiên b n m i và quan ọ ư ượ ả ớ
sát.

Observability (logs, metrics, traces) Kh  năng t  gi i thích c a h  thố ng: b n ả ự ả ủ ệ ả
ghi s  ki n, các con số  theo th i gian, và b nự ệ ờ ả  
đồ  hành trình theo t ng request.ừ

Alert / on-call / runbook Cu c g i t  đ ng khi ng ng b  phá / vòng ộ ọ ự ộ ưỡ ị
xoay con ng i tr  l i nó / k ch b n viế t sẵnườ ả ờ ị ả  
h  làm theo.ọ

Blameless post-mortem Bu i rà soát trung th c, không-k -xấ u sau ổ ự ẻ



Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
m t s  cố , t o ra s  phòng ng a, không ph iộ ự ạ ự ừ ả  
s  tr ng ph t.ự ừ ạ

Drift Th c t i tách kh i đ nh nghĩa IaC vì ai đó đãự ạ ỏ ị  
nhấ p chu t. K  thù c a tính tái t o đ c.ộ ẻ ủ ạ ượ

Toil Công vi c v n hành th  công l p đi l p l i ệ ậ ủ ặ ặ ạ
mà lẽ ra t  đ ng hóa đã hấ p th . Kiế n trúc ự ộ ụ
s  thiế t kế  đ  lo i nó ra.ư ể ạ

Well-Architected review M t cu c chấ t vấ n có cấ u trúc m t workloadộ ộ ộ  
theo c  sáu tr  c t, t o ra các phát hi n ả ụ ộ ạ ệ
đ c xế p u tiên. Giai đo n 5 d y b n điề u ượ ư ạ ạ ạ
hành m t bu i.ộ ổ

Bài t p:ậ  (1) Bài luy n sáu lăng kính: lấ y s  đồ  tố t nhấ t c a b n và dành m i phút cho mỗ i ệ ơ ủ ạ ườ
tr  c t đ  viế t các phát hi n — sáu m i phút, m t thiế t kế , sáu lăng kính; bài luy n này ụ ộ ể ệ ươ ộ ệ
chính là Giai đo n 2 thu nh , l p l i nó hằ ng tuầ n t  gi . (2) Đ c hai báo cáo h u-s -cố  c a ạ ỏ ặ ạ ừ ờ ọ ậ ự ủ
AWS (đ c công bố  trên các trang tr ng thái c a h  sau các v  s p l n) và nh n di n mẫu ượ ạ ủ ọ ụ ậ ớ ậ ệ
hình c a tr  c t nào đã thấ t b i. (3) Nh t ký: v i ThaiTicket, viế t ba xung-đ t-tr -c t b n sẽ ủ ụ ộ ạ ậ ớ ộ ụ ộ ạ
nêu lên cho doanh nghi p, mỗ i cái là m t l a ch n m t câu (“Chúng ta có th  có X ho c Y  ệ ộ ự ọ ộ ể ặ ở
ngân sách này — ch n cái nào?”).ọ

Milestone — kế t thúc Giai đo n 2:ạ  bu i review gi  l p: m t AI t o ra m t kiế n trúc đầ y lỗ i ổ ả ậ ộ ạ ộ
cho m t startup cho vay tr c tuyế n Thái; b n ph i t o ra các phát hi n viế t ra trên c  sáu tr  ộ ự ạ ả ạ ệ ả ụ
c t, bao gồ m ít nhấ t: m t kho ng trố ng đ  tin c y (c  s  d  li u single-AZ c a h ), m t ộ ộ ả ộ ậ ơ ở ữ ệ ủ ọ ộ
kho ng trố ng b o m t (IAM quá r ng), m t kho ng trố ng chi phí (m i th  on-demand), m t ả ả ậ ộ ộ ả ọ ứ ộ
kho ng trố ng v n hành (không có IaC), và cu c trò chuy n RTO/RPO h  ch a t ng có — mỗi ả ậ ộ ệ ọ ư ừ
phát hi n đ c diễn đ t nh  m t câu h i mà m t đồ ng nghi p có th  nghe mà không nhăn ệ ượ ạ ư ộ ỏ ộ ệ ể
m t. Khi danh sách phát hi n c a b n đ c lên giố ng m t đồ ng nghi p senior t n tình h n là ặ ệ ủ ạ ọ ộ ệ ậ ơ
m t ki m toán viên, Giai đo n 2 hoàn tấ t.ộ ể ạ

GIAI ĐOẠN 3 — DANH MỤC MẪU HÌNH (Tuần 15–20)
Kiế n trúc s  không phát minh; h  ư ọ l a ch nự ọ . Giai đo n này là danh m c các kiế n trúc chu n ạ ụ ẩ
c a b n — v i mỗ i cái: nó là gì, khi nào dùng, khi nào ủ ạ ớ không, và hồ  s  chi phí/đ  ph c t p ơ ộ ứ ạ
c a nó. Các c t “khi nào không” là tr ng t i th c s  c a giai đo n: khóa h c nào cũng nói ủ ộ ọ ả ự ự ủ ạ ọ
đ c cho b n microservices là gì; biế t khi nào chúng sẽ đánh s p m t công ty m i là th  b n ượ ạ ậ ộ ớ ứ ạ
đ c tr  tiề n. Trong khi h c, hãy tiế p t c duy t các kiế n trúc tham chiế u th c tế  t i ượ ả ọ ụ ệ ự ạ
https://aws.amazon.com/architecture/ — nh n di n mẫu hình ngoài t  nhiên là bài t p ậ ệ ự ậ
khiế n danh m c dính l i.ụ ạ

Module 8 (Tuần 15–17): Các mẫu hình ứng dụng

Monolith vs. microservices — cu c cãi vã ồ n ào nhấ t c a ngành, đ c phân x  m t ộ ủ ượ ử ộ
cách bình th n.ả  M t ộ monolith (khố i nguyên) là m t ng d ng tri n khai duy nhấ t ch a ộ ứ ụ ể ứ



m i tính năng; ọ microservices chia h  thố ng thành nhiề u d ch v  nh , tri n khai đ c l p, mỗ iệ ị ụ ỏ ể ộ ậ  
cái s  h u d  li u c a mình, nói chuy n qua API và s  ki n. B ng trung th c:ở ữ ữ ệ ủ ệ ự ệ ả ự

Mẫu hình Nó là gì Dùng khi
KHÔNG dùng 
khi

Chi phí/đ  ộ
ph c t pứ ạ

Monolith M t ng d ng, ộ ứ ụ
m t lầ n tri n ộ ể
khai, m t c  s  ộ ơ ở
d  li uữ ệ

Đ i nh , s n ộ ỏ ả
ph m non tr , ẩ ẻ
ranh gi i miề n ớ
ch a rõ — t c ư ứ
là, đa số  các h  ệ
thố ng m iớ

Nhiề u đ i ch n ộ ặ
lẫn nhau; các 
phầ n cầ n m  ở
r ng rấ t khác ộ
nhau

Đ  ph c t p ộ ứ ạ
thấ p, chi phí 
thấ p; m  r ng ở ộ
xa h n m c ơ ứ
th i trang th a ờ ừ
nh n — “nhàm ậ
chán” là m t ộ
tính năng

Microservices Nhiề u d ch v  ị ụ
nh , đ c ỏ ượ
build, tri n khaiể  
và m  r ng đ c ở ộ ộ
l pậ

Nhiề u đ i cầ n ộ
nh p phát hành ị
đ c l p; m c ộ ậ ứ
m  r ng khác ở ộ
nhau d  d i ữ ộ
theo t ng phầ n; ừ
ranh gi i miề n ớ
đã đ c ch ng ượ ứ
minh, n đ nhổ ị

Đ i nh  (“m t ộ ỏ ộ
distributed 
monolith là m t ộ
monolith đ c ượ
c ng thêm các ộ
s  cố  m ng”); ự ạ
miề n còn đang 
d ch chuy nị ể

Đ  ph c t p ộ ứ ạ
cao: mỗ i l i g i ờ ọ
hàm tr  thành ở
m t l i g i ộ ờ ọ
m ng có th  ạ ể
h ng; cầ n ỏ
CI/CD, 
observability, 
on-call tr ng ưở
thành

Phán quyế t c a kiế n trúc s : ủ ư bắ t đầ u bằ ng monolith, mô-đun hóa bên trong; tách d ch v  ị ụ
ra khi — và ch  khi — m t c n đau về  m  r ng đ i ngũ ho c m  r ng t i th c s  ỉ ộ ơ ở ộ ộ ặ ở ộ ả ự ự
xuấ t hi n.ệ  Nói điề u này trong ph ng vấ n, kèm lý do, đánh dấ u b n là senior; giáo điề u theo ỏ ạ
bấ t kỳ h ng nào đánh dấ u b n là junior.ướ ạ

Event-driven architecture (kiế n trúc h ng s  ki n) — queue và topic, nh ng b  ướ ự ệ ữ ộ
gi m xóc.ả  Thay vì các thành phầ n g i nhau và ọ ch  đ iờ ợ  (đồ ng b ), các thành phầ n công bố  ộ
event (s  ki n — “OrderPlaced”) vào m t ự ệ ộ queue (hàng đ i — SQS — m t consumer lấ y mỗ i ợ ộ
thông đi p, theo nh p c a riêng nó) ho c m t ệ ị ủ ặ ộ topic (SNS — m i subscriber nh n m t b n ọ ậ ộ ả
sao; fan-out). Bên s n xuấ t không biế t và không quan tâm ai đang nghe. Dùng khi: các thành ả
phầ n nên số ng sót qua s  cố  c a nhau (queue gi  thông đi p trong khi m t consumer s p — ự ủ ữ ệ ộ ậ
s  bề n b  ự ỉ và s  tách r i trong m t lầ n mua); t i tăng v t (queue hấ p th  c n số t; các worker ự ờ ộ ả ọ ụ ơ
rút c n nó đề u đ n); m t s  ki n kích ho t nhiề u ph n ng (đ n hàng đ c đ t → tr  tiề n, ạ ặ ộ ự ệ ạ ả ứ ơ ượ ặ ừ
email, tồ n kho, phân tích — bố n subscriber, không chút ràng bu c nào). KHÔNG dùng khi: ộ
ng i dùng cầ n câu tr  l i ườ ả ờ ngay bây giờ (checkout không th  xác nh n “rồ i sẽ có”); ho c đ i ể ậ ặ ộ
nh  và m t l i g i đồ ng b  đ n gi n là đ  — mỗ i queue thêm ng  nghĩa giao nh n (at-least-ỏ ộ ờ ọ ộ ơ ả ủ ữ ậ
once nghĩa là các consumer ph i ả idempotent — an toàn khi ch y hai lầ n), x  lý dead-letter, ạ ử
và m t gánh n ng giám sát. Chi phí/đ  ph c t p: các thành phầ n r , g  lỗ i đắ t h n — câu ộ ặ ộ ứ ạ ẻ ỡ ơ
chuy n c a m t request gi  đây r i rác qua các d ch v  và queue, đó là lý do observability ệ ủ ộ ờ ả ị ụ
(Module 7) t  đây ng ng là tùy ch n.ừ ừ ọ

Three-tier: đã là c a b n (Module 3). Dùng cho: d i gi a r ng l n c a các ng d ng web — ủ ạ ả ữ ộ ớ ủ ứ ụ
nó là mẫu hình mà các mẫu khác đ c đo theo. Không dùng cho: các workload tăng v t d  d iượ ọ ữ ộ  



v i nh ng quãng trũng nhàn rỗ i (serverless r  h n) ho c các s n ph m đa-đ i th c s  ớ ữ ẻ ơ ặ ả ẩ ộ ự ự
kh ng lồ  (xem  trên). Hồ  s : đ c hi u rõ  m i n i, dễ tuy n ng i, chi phí trung bình.ổ ở ơ ượ ể ở ọ ơ ể ườ

Serverless-first: ghép các m nh đ c qu n lý — API Gateway → các Lambda function → ả ượ ả
DynamoDB, S3 và các queue — không s  h u server nào c . Dùng khi: l u l ng tăng v t ở ữ ả ư ượ ọ
ho c thấ p (scale-to-zero nghĩa là chi phí nhàn rỗ i ~0), đ i nh , ra th  tr ng nhanh, chấ t keo ặ ộ ỏ ị ườ
h ng s  ki n. KHÔNG dùng khi: compute ch y dài ho c chuyên bi t (gi i h n runtime), các ướ ự ệ ạ ặ ệ ớ ạ
đ ng đi siêu nh y đ  trễ (cold start), t i ườ ạ ộ ả n đ nhổ ị  kh ng lồ  (giá theo-mỗi-lầ n-g i có th  v t ổ ọ ể ượ
server đ t tr c — hãy làm phép tính  quy mô), ho c khi tính di đ ng gi a các cloud là m t ặ ướ ở ặ ộ ữ ộ
yêu cầ u th c s  (đây là m c lock-in sâu nhấ t trong m i mẫu hình — th ng đáng giá, nh ng ự ự ứ ọ ườ ư
ph i nói ra thành tiế ng). Hồ  s : gánh n ng v n hành thấ p nhấ t trong danh m c; chi phí tuy t ả ơ ặ ậ ụ ệ
h o  quy mô thấ p/tăng v t, cầ n ki m tra  quy mô n đ nh cao.ả ở ọ ể ở ổ ị

T  v ng:ừ ự

Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
Monolith / modular monolith M t ng d ng tri n khai duy nhấ t v i m i ộ ứ ụ ể ớ ọ

th  trong đó / phiên b n k  lu t: m t b n ứ ả ỷ ậ ộ ả
tri n khai, ranh gi i mô-đun n i b  s ch sẽ ể ớ ộ ộ ạ
— m c đ nh tố t nhấ t cho các h  thố ng m i.ặ ị ệ ớ

Microservices Nhiề u d ch v  nh , tri n khai đ c l p, mỗ i ị ụ ỏ ể ộ ậ
cái s  h u d  li u riêng. M t công c  m  ở ữ ữ ệ ộ ụ ở
r ng đ i ngũ có thu thuế  h -thố ng-phân-tán.ộ ộ ệ

Coupling / decoupling M c đ  các thành phầ n ph  thu c vào s  ứ ộ ụ ộ ự
sẵn sàng và chi tiế t c a nhau. Kiế n trúc phầ nủ  
l n là ngh  thu t mua đúng l ng ớ ệ ậ ượ
decoupling.

Synchronous / asynchronous G i-và-ch  vs.ọ ờ  g i-và-đi-tiế p. L a ch n nề n ử ự ọ
t ng trên mỗ i mũi tên b n vẽ.ả ạ

Event / event-driven M t s  th t đ c loan báo cho bấ t kỳ ai ộ ự ậ ượ
lắ ng nghe (“OrderPlaced”) / m t kiế n trúc ộ
xây t  nh ng l i loan báo nh  v y.ừ ữ ờ ư ậ

Queue (SQS) M t hàng thông đi p; mỗ i cái đ c m t ộ ệ ượ ộ
consumer lấ y theo nh p c a nó. B  gi m xóc ị ủ ộ ả
và b  tách r i.ộ ờ

Topic / pub-sub (SNS) M t kênh phát sóng; m i subscriber nh n ộ ọ ậ
mỗi thông đi p. Công c  fan-out.ệ ụ

Dead-letter queue N i các thông đi p thấ t b i x  lý nhiề u lầ n ơ ệ ạ ử
đ c đ  riêng cho con ng i — l i an ượ ể ườ ướ
toàn c a mẫu hình.ủ

Idempotent An toàn khi x  lý hai lầ n v i cùng kế t qu  —ử ớ ả  
bắ t bu c v i consumer, vì queue có th  giao ộ ớ ể
m t thông đi p nhiề u h n m t lầ n.ộ ệ ơ ộ

Serverless-first Ghép các m nh đ c qu n lý, scale-to-zero ả ượ ả
(function, c  s  d  li u đ c qu n lý, ơ ở ữ ệ ượ ả



Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
queue) thay vì ch y server.ạ

Lock-in S  ph  thu c vào các d ch v  đ c quyề n c aự ụ ộ ị ụ ộ ủ  
m t nhà cung cấ p, đ nh giá bằ ng chi phí ộ ị
chuy n đ i. Không ph i m t t i lỗ i — m t ể ổ ả ộ ộ ộ
thu t ng  kinh tế  cầ n cân nhắ c công khai ậ ữ
(Giai đo n 4).ạ

Bài t p:ậ  (1) Thiế t kế  luồ ng đ t hàng c a ThaiTicket hai lầ n — ba tầ ng đồ ng b , rồ i h ng s  ặ ủ ộ ướ ự
ki n v i SQS/SNS — và viế t m t đo n văn về  vi c mỗ i phiên b n làm gì trong m t s  cố  c a ệ ớ ộ ạ ệ ả ộ ự ủ
nhà cung cấ p thanh toán; đo n văn đó là toàn b  l p lu n cho events. (2) V i bố n công ty ạ ộ ậ ậ ớ
(startup 3 ng i, scale-up 50 kỹ s , m t ngân hàng, m t ng d ng bình ch n truyề n hình ườ ư ộ ộ ứ ụ ọ
dùng 4 đêm/năm), ch n m t mẫu hình và b o v  nó — rồ i nêu tên cú hích sẽ khiế n mỗ i công ọ ộ ả ệ
ty đ i mẫu hình. (3) Tìm m t câu chuy n blog kỹ thu t th c tế  “chúng tôi chuy n sang ổ ộ ệ ậ ự ể
microservices và hố i h n” và m t câu chuy n thành công; ghi nh t ký đi m khác bi t (gầ n ậ ộ ệ ậ ể ệ
nh  luôn là kích c  đ i và đ  chín c a miề n).ư ỡ ộ ộ ủ

Milestone: v i m t b n mô t  công ty, b n có th  đề  xuấ t m t mẫu hình ớ ộ ả ả ạ ể ộ kèm lố i thoát c a nóủ  
— “bắ t đầ u  đây; khi X x y ra, tiế n hóa sang Y” — trong năm phút. Các l  trình tiế n hóa, ở ả ộ
không ph i các b n án, m i là cách kiế n trúc s  th c s  nói chuy n.ả ả ớ ư ự ự ệ

Module 9 (Tuần 18–20): Các mẫu hình dữ liệu, toàn cầu và hybrid

Kiế n trúc d  li u — lake vs.ữ ệ  warehouse. Các c  s  d  li u giao d ch (Giai đo n 1) v n hànhơ ở ữ ệ ị ạ ậ  
doanh nghi p; m ng phân tích muố n ệ ả đ t câu h iặ ỏ  v i nó mà không làm nó ch m đi. M t ớ ậ ộ data 
warehouse (kho d  li u — Redshift, Snowflake, BigQuery) l u d  li u ữ ệ ư ữ ệ có cấ u trúc, đã làm 
s chạ , tố i u cho phân tích SQL nhanh — dùng khi các câu h i đã biế t tr c và các dashboard ư ỏ ướ
ph i nhanh; tố n h n mỗ i TB, cầ n k  lu t mô hình hóa t  đầ u. M t ả ơ ỷ ậ ừ ộ data lake (hồ  d  li u — ữ ệ
S3 + catalog + các engine truy vấ n nh  Athena) l u ư ư m i th , thô, rọ ứ ẻ — log, clickstream, hình 

nh — và áp cấ u trúc lúc đ c; dùng khi b n muố n gi  m i th  ngay bây gi  và quyế t đ nh câuả ọ ạ ữ ọ ứ ờ ị  
h i sau; nh ng không đ c qu n tr  thì nó suy biế n thành trò đùa c a ngành, cái ỏ ư ượ ả ị ủ data 
swamp (đầ m lầ y d  li u). S  đồ ng thu n hi n đ i là c  hai, xế p l p (“lakehouse”): s  th t ữ ệ ự ậ ệ ạ ả ớ ự ậ
thô trong lake, các mart tuy n ch n trong warehouse, đ c nuôi b i các ể ọ ượ ở pipeline ETL/ELT. 
Các quy tắ c c a kiế n trúc s : m ng phân tích không bao gi  truy vấ n c  s  d  li u production ủ ư ả ờ ơ ở ữ ệ
(replica ho c pipeline nuôi nó), và mỗ i b  d  li u có m t ch  s  h u, m t m c catalog, và ặ ộ ữ ệ ộ ủ ở ữ ộ ụ
m t chính sách l u gi  — dòng qu n tr  đó là m t câu trong b n thiế t kế  c a b n và là m t ộ ư ữ ả ị ộ ả ủ ạ ộ
năm đau kh  nế u b n b  sót.ổ ạ ỏ

Multi-region: active-passive vs. active-active. Khi m t region là không đ  — vì doanh ộ ủ
nghi p đòi h i DR tr c các th m h a cấ p region, ho c ng i dùng tr i dài các châu l c — ệ ỏ ướ ả ọ ặ ườ ả ụ
b n ch n:ạ ọ

Mẫu hình Nó là gì Dùng khi
KHÔNG dùng 
khi

Chi phí/đ  ộ
ph c t pứ ạ

Active-passive M t region ộ
ph c v ; m t ụ ụ ộ
region standby 

RTO/RPO do 
doanh nghi p ệ
tuyên bố  bi n ệ

Ch a ai ký ư
RTO/RPO bi n ệ
minh cho kho nả  

1,1×–1,7× chi phí 
theo đ  ấ m c a ộ ủ
standby; đ  ộ



Mẫu hình Nó là gì Dùng khi
KHÔNG dùng 
khi

Chi phí/đ  ộ
ph c t pứ ạ

gi  d  li u sao ữ ữ ệ
chép, t  “ch  ừ ỉ
backup” (l nh) ạ
đế n “b n sao ả
thu nh  đang ỏ
ch y” (ấ m), ạ
đ c thăng cấ p ượ
khi có th m h aả ọ

minh cho nó; sự 
tuân th  đòi h iủ ỏ  
m t câu chuy nộ ệ  
DR

chi (nhu cầ u 
trung th c c a ự ủ
đa số  công ty là 
multi-AZ tố t + 
backup xuyên 
region)

ph c t p v a —ứ ạ ừ  
yêu cầ u chí 
m ng là ạ failover 
mà b n th c s  ạ ự ự
diễn t pậ , nế u 
không standby 
ch  là sân khấ uỉ

Active-active Hai region tr  ở
lên ph c v  ụ ụ
đồ ng th i; ờ
ng i dùng ườ
đ c đ nh ượ ị
tuyế n đế n n i ơ
gầ n nhấ t; d  ữ
li u sao chép haiệ  
chiề u

C  s  ng i ơ ở ườ
dùng toàn cầ u 
muố n đ  trễ n iộ ộ  
đ a; RTO gầ n-ị
không th c s  ự ự
bắ t bu c (m ng ộ ạ
l i thanh toán,ướ  
giao d ch tài ị
chính, SaaS l n)ớ

Gầ n nh  tấ t c  ư ả
nh ng ng i ữ ườ
còn l i — ạ xung 
đ t ghiộ  xuyên 
region là m t ộ
trong nh ng bàiữ  
toán th c s  ự ự
khó c a ngành ủ
máy tính

2×+ chi phí, đ  ộ
ph c t p cao ứ ạ
nhấ t khóa h c ọ
này; cầ n các kho 
d  li u gi i ữ ệ ả
quyế t xung đ t ộ
và các đ i seniorộ

Câu nói cấ p-ph ng-vấ n: ỏ “Multi-AZ is table stakes; multi-region is a business case.” (Multi-AZ là 
điề u ki n tố i thi u; multi-region là m t bài toán kinh doanh.) Hãy đ  doanh nghi p tuyên bố  ệ ể ộ ể ệ
RTO/RPO, đ nh giá các ph ng án, và đ  các con số  l a ch n.ị ươ ể ự ọ

Hybrid cloud. M t phầ n on-prem, m t phầ n cloud, nố i bằ ng VPN ho c Direct Connect — v i ộ ộ ặ ớ
đa số  doanh nghi p lâu đ i, không ph i m t mẫu hình mà là m t ệ ờ ả ộ ộ th c t i kéo dài c  th p kự ạ ả ậ ỷ: 
nh ng mainframe không th  di d i, các h  thố ng nhà máy b  trói b i đ  trễ , d  li u b  qu n ữ ể ờ ệ ị ở ộ ữ ệ ị ả
chế  ghim t i chỗ , và m t cu c migration (Giai đo n 4) đang đi ngang qua. Dùng nh : m t cây ạ ộ ộ ạ ư ộ
cầ u có ch  đích v i m t h ng di chuy n. KHÔNG chấ p nh n: “hybrid” nh  m t uy n ng  ủ ớ ộ ướ ể ậ ư ộ ể ữ
cho “chúng tôi ch a bao gi  quyế t đ nh.” Ghi chú thiế t kế : danh tính ph i đ c h p nhấ t ư ờ ị ả ượ ợ
tr c tiên (m t lầ n đăng nh p xuyên c  hai thế  gi i — th  mà các JD doanh nghi p muố n nóiướ ộ ậ ả ớ ứ ệ  
bằ ng “hybrid identity integration”); nêu đích danh h  thố ng nào là nguồ n s  th t; canh ch ng ệ ự ậ ừ
chi phí egress-qua-đ ng-truyề n; và d  li u rằ ng đ ng m ng sẽ ườ ự ệ ườ ạ là m t SPOF tr  khi đ c ộ ừ ượ
nhân đôi. Đ  ph c t p: hai c  ng i v i đ  th  c a mỗ i bên — lý do trung th c khiế n kiế n ộ ứ ạ ơ ơ ớ ủ ứ ủ ự
trúc s  thúc đ y thu nh  phía on-prem m t cách đề u đ n.ư ẩ ỏ ộ ặ

T  v ng:ừ ự

Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
OLTP / OLAP X  lý giao d ch (nhiề u l t đ c/ghi nh  và ử ị ượ ọ ỏ

nhanh — v n hành doanh nghi p) vs.ậ ệ  x  lý ử
phân tích (nh ng l t quét kh ng lồ  — ữ ượ ổ
nghiên c u doanh nghi p). Hãy tách chúng.ứ ệ

Data warehouse Kho l u tr  có cấ u trúc, đ c tuy n ch n, ư ữ ượ ể ọ
tố i u cho phân tích SQL nhanh (Redshift, ư
Snowflake, BigQuery).



Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
Data lake / data swamp Kho r  ch a m i th , thô, cấ u trúc hóa lúc ẻ ứ ọ ứ

đ c (S3 + Athena) / phiên b n không đ c ọ ả ượ
qu n tr , n i d  li u đế n đ  b  thấ t l c.ả ị ơ ữ ệ ể ị ạ

ETL / ELT Các pipeline chuy n d  li u t  h  thố ng ể ữ ệ ừ ệ
nguồ n vào lake/warehouse (Extract, 
Transform, Load — th  t  thay đ i).ứ ự ổ

Data governance / catalog / retention Quy tắ c về  quyề n s  h u, tài li u và vòng đ iở ữ ệ ờ  
cho mỗ i b  d  li u — m t câu thiế t kế  tiế t ộ ữ ệ ộ
ki m m t năm đau kh .ệ ộ ổ

Replication (sync / async) Sao chép d  li u liên t c sang m t c  s  d  ữ ệ ụ ộ ơ ở ữ
li u ho c region khác — nhấ t-quán-t c-thì-ệ ặ ứ
nh ng-gi i-h n-kho ng-cách vs.ư ớ ạ ả  h i-trễ-ơ
nh ng-đi-bấ t-c -đâu. Đ  trễ async là n i ư ứ ộ ơ
RPO sinh ra.

Active-passive / failover drill DR bằ ng region standby / bu i diễn t p theo ổ ậ
l ch ch ng minh nó ho t đ ng. M t failover ị ứ ạ ộ ộ
ch a diễn t p là m t niề m hy v ng.ư ậ ộ ọ

Active-active Nhiề u region ph c v  cùng lúc v i sao chép ụ ụ ớ
hai chiề u. M nh mẽ; th c s  khó; th ng ạ ự ự ườ
không cầ n thiế t.

Write conflict Hai region thay đ i cùng m t d  li u cùng ổ ộ ữ ệ
lúc — lý do kỹ thu t khiế n active-active là ậ
lãnh đ a chuyên gia.ị

Hybrid cloud / hybrid identity On-prem + cloud nố i thành m t c  ng i / ộ ơ ơ
m t lầ n đăng nh p xuyên c  hai — th  đầ u ộ ậ ả ứ
tiên ph i h p nhấ t.ả ợ

Direct Connect Đ ng truyề n v t lý riêng nố i trung tâm d  ườ ậ ữ
li u v i cloud — cuố ng rố n c a hybrid, nhânệ ớ ủ  
đôi nế u nó quan tr ng.ọ

Bài t p:ậ  (1) ThaiTicket v n ra khu v c: thiế t kế  cu c m  r ng sang Singapore hai lầ n — ươ ự ộ ở ộ
active-passive (Bangkok là primary) và active-active — v i b i số  chi phí và RTO/RPO cho mỗ i ớ ộ
cái; viế t b n khuyế n ngh  m t trang và ả ị ộ ra m t quyế t đ nhộ ị . (2) M t nhà bán l  có 15 năm d  ộ ẻ ữ
li u bán hàng trong m t c  s  d  li u SQL production và muố n “phân tích sẵn sàng cho AI”; ệ ộ ơ ở ữ ệ
phác h a thiế t kế  lake + warehouse và viế t ba câu qu n tr . (3) Nh n di n mẫu hình: ch n ba ọ ả ị ậ ệ ọ
kiế n trúc tham chiế u t  https://aws.amazon.com/architecture/ và nêu tên m i mẫu hình ừ ọ
danh m c có m t trong mỗ i cái.ụ ặ

Milestone — kế t thúc Giai đo n 3:ạ  màn th  thách danh m c: m t AI đ a b n sáu k ch b n ử ụ ộ ư ạ ị ả
dồ n d p; v i mỗ i cái b n nêu tên mẫu hình, lý do, l i c nh báo khi-KHÔNG, và hồ  s  chi ậ ớ ạ ờ ả ơ
phí/đ  ph c t p — d i năm phút mỗ i cái. Chính cu c trao đ i này,  chính tố c đ  này, là ộ ứ ạ ướ ộ ổ ở ộ
m t phầ n ba gi a c a m t bu i ph ng vấ n kiế n trúc s  th c th .ộ ữ ủ ộ ổ ỏ ư ự ụ



GIAI ĐOẠN 4 — MIGRATION VÀ THẾ GIỚI THỰC (Tuần 21–26)
Thiế t kế  greenfield là phầ n thi u số  c a công vi c. Đa số  kiế n trúc diễn ra trong các công ty đã ể ủ ệ
tồ n t i sẵn — v i nh ng phòng server, phầ n mề m c  x a mà doanh nghi p ph  thu c vào, ạ ớ ữ ổ ư ệ ụ ộ
các h p đồ ng, và lu t pháp. Giai đo n này là thế  gi i đó, và là n i “lead migration and ợ ậ ạ ớ ơ
modernization initiatives” (dẫn dắ t các sáng kiế n migration và hi n đ i hóa) — m t g ch đầ u ệ ạ ộ ạ
dòng trong gầ n nh  m i JD chúng tôi nghiên c u — đ c d y.ư ọ ứ ượ ạ

Module 10 (Tuần 21–23): Migration — đưa một công ty lên cloud

7 ch  R — vố n t  chung c a m i cu c trò chuy n migration.ữ ừ ủ ọ ộ ệ  V i mỗ i workload trong c  ớ ơ
ng i, b n ch n m t:ơ ạ ọ ộ

R Ý nghĩa Khi nào
Công s c / thành ứ
quả

Retire Tắ t nó đi — th c ra ự
ch ng ai dùngẳ

M i c  ng i có 10–ọ ơ ơ
20% lo i này; tìm ạ
chúng tr c tiênướ

Không đáng k  / tiế t ể
ki m t c thì — ch  ệ ứ ữ
R tố t nhấ t

Retain Đ  l i on-prem, t m ể ạ ạ
th iờ

Các h  thố ng b  trói ệ ị
b i đ  trễ , b  ghim ở ộ ị
b i tuân th , ho c ở ủ ặ
sắ p hế t đ iờ

Không / hoãn chi phí 
— m t l i “ch a ộ ờ ư
ph i lúc” trung th cả ự

Rehost (“lift and 
shift”)

Chuy n lên VM cloudể  
nguyên tr ngạ

Tố c đ  quan tr ng, ộ ọ
ng d ng n đ nh, ứ ụ ổ ị

kỹ năng còn m ngỏ

Thấ p / thoát nhanh 
kh i trung tâm d  ỏ ữ
li u, nh ng ch a có ệ ư ư
mấ y l i ích cloud — ợ
m t b c đầ u, ộ ướ
không ph i đích đế nả

Relocate Chuy n  tầ ng ể ở
hypervisor (ví d  ụ
h m đ i VMware ạ ộ
sang VMware-on-
cloud)

Các c  ng i o hóa ơ ơ ả
l n v i m t deadlineớ ớ ộ

Thấ p / cú chuy n ể
hàng lo t nhanh ạ
nhấ t; m t đi m ộ ể
d ng chânừ

Repurchase (“drop 
and shop”)

Thay thế  bằ ng SaaS Các ng d ng không ứ ụ
t o khác bi t — ạ ệ
email, HR, CRM

Thấ p-v a / c  h ng ừ ả ạ
m c r i kh i c  ụ ờ ỏ ơ
ng i c a b nơ ủ ạ

Replatform (“lift, 
tinker, shift”)

Nâng cấ p nh  trong ỏ
lúc chuy n — c  s  ể ơ ở
d  li u t  qu n → ữ ệ ự ả
RDS, ng d ng → ứ ụ
container

Kho ng gi a th c ả ữ ự
d ng: l i ích th t, ụ ợ ậ
r i ro có gi i h nủ ớ ạ

V a / ch  R ch  l c ừ ữ ủ ự
c a đa số  các cu c ủ ộ
migration

Refactor / re-
architect

Viế t l i cho cloud-ạ
native (các mẫu hình 
Giai đo n 3)ạ

Các h  thố ng lõi t o ệ ạ
khác bi t mà gi i ệ ớ
h n c a chúng làm ạ ủ
doanh nghi p đauệ

Cao / thành qu  cao ả
nhấ t — dành nó cho 
số  ít workload x ng ứ
đáng



Ph ng pháp migration: assess → mobilize → migrate (đánh giá → chu n b  → di trú).ươ ẩ ị  
Assess: ki m kê m i th  (công c  khám phá c ng v i ngành kh o c  c a vi c h i con ể ọ ứ ụ ộ ớ ả ổ ủ ệ ỏ
ng i), và chấ m đi m mỗ i workload theo giá tr  kinh doanh và đ  khó migration — đầ u ra: ườ ể ị ộ
m t b n ki m kê ng d ng v i m t ch  R mỗ i hàng, và m t ộ ả ể ứ ụ ớ ộ ữ ộ business case (TCO c a vi c  ủ ệ ở
l i vs.ạ  chuy n đi; hãy trung th c rằ ng hóa đ n ể ự ơ tăng lên trong giai đo n chồ ng lấ n khi c  hai ạ ả
c  ng i cùng ch y — lãnh đ o không đ c c nh báo về  cái bong bóng migration sẽ tr  thành ơ ơ ạ ạ ượ ả ở
lãnh đ o h y migration gi a ch ng). ạ ủ ữ ừ Mobilize: xây landing zone — nề n móng cloud đ c ượ
qu n tr , d ng sẵn ả ị ự tr c khiướ  workload đầ u tiên h  cánh: cấ u trúc đa tài kho n (tài kho n ạ ả ả
riêng cho mỗ i môi tr ng và đ i, đ  bán kính sát th ng gi  đ c nh ), danh tính và loggingườ ộ ể ươ ữ ượ ỏ  
t p trung, hub m ng (các VPC hub-and-spoke, đ ng Direct Connect về  on-prem), và ậ ạ ườ
guardrails — các chính sách t  đ ng khiế n con đ ng an toàn, có tag, tuân th  tr  thành ự ộ ườ ủ ở
m c đ nh (AWS Control Tower là b  kh i đầ u đ c qu n lý). Các JD nói “design the landing ặ ị ộ ở ượ ả
zone every workload inherits” (thiế t kế  landing zone mà m i workload th a h ng) — chính ọ ừ ưở
là cái này. B  qua nó đ  “c  bắ t đầ u migrate đi” là tái t o cái trung tâm d  li u b a b n trong ỏ ể ứ ạ ữ ệ ừ ộ
cloud v i chi phí cao h n; đó là ch  ký kinh đi n c a migration thấ t b i. ớ ơ ữ ể ủ ạ Migrate theo đ t ợ
(wave): nhóm các workload thành t ng đ t vài cái, xế p dễ-tr c: Đ t 1 cố  ý ch n r i ro thấ p ừ ợ ướ ợ ọ ủ
(h c b  máy  n i sai lầ m còn r ), các đ t sau đ a nh ng viên ng c quý đi v i các cu c ọ ộ ở ơ ẻ ợ ư ữ ọ ớ ộ
cutover đã t p d t, mỗ i đ t có m t kế  ho ch rollback và m t giai đo n ậ ượ ợ ộ ạ ộ ạ hypercare — th i ờ
kỳ canh ch ng tăng c ng. V i mỗ i cú chuy n c  s  d  li u, hai câu h i quan tr ng chính là ừ ườ ớ ể ơ ở ữ ệ ỏ ọ
các con số  c a Module 4 trá hình: cu c cutover đ c phép mấ t bao nhiêu downtime (RTO) — ủ ộ ượ
và sao chép liên t c v i m t cú chuy n ngắ n tồ n t i cho tr ng h p câu tr  l i là “gầ n nh  ụ ớ ộ ể ạ ườ ợ ả ờ ư
không.”

T  v ng:ừ ự

Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
7 Rs Retire, retain, rehost, relocate, repurchase, 

replatform, refactor — th c đ n migration ự ơ
theo t ng workload. (B n cũng sẽ nghe “6 ừ ạ
Rs” — danh sách cũ h n không có relocate.)ơ

Discovery / application inventory Tìm ra cái gì th c s  đang ch y (công c  + ự ự ạ ụ
ph ng vấ n) / danh sách kế t qu , m t hàng ỏ ả ộ
mỗi workload, v i ch  s  h u, các ph  ớ ủ ở ữ ụ
thu c, và ch  R c a nó.ộ ữ ủ

Dependency mapping Vẽ s  đồ  cái gì nói chuy n v i cái gì — lý do ơ ệ ớ
các workload di trú theo nhóm, và các cu c ộ
migration thiế u nó thấ t b i ngay ngày đầ u.ạ

Business case / migration bubble L p lu n TCO -l i-vs-chuy n-đi / cái b u ậ ậ ở ạ ể ướ
chi phí t m th i khi c  hai c  ng i cùng ạ ờ ả ơ ơ
ch y. C nh báo về  nó ho c b  nó ph c kích.ạ ả ặ ị ụ

Landing zone Nề n móng cloud đ c qu n tr , d ng sẵn — ượ ả ị ự
tài kho n, danh tính, m ng, logging, ả ạ
guardrail — mà m i workload th a h ng. ọ ừ ưở
Xây tr cướ  migration.

Multi-account strategy Các tài kho n cloud riêng cho mỗ i môi ả



Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
tr ng/đ i, đ  hóa đ n truy đ c trách ườ ộ ể ơ ượ
nhi m và bán kính sát th ng đ c khoanhệ ươ ượ  
vùng.

Guardrail M t chính sách t  đ ng ngăn ch n ho c gắ nộ ự ộ ặ ặ  
c  các hành đ ng không tuân th  — qu n ờ ộ ủ ả
tr  bằ ng máy móc, không ph i bằ ng công ị ả
văn.

Control Tower D ch v  đ c qu n lý c a AWS đ  d ng ị ụ ượ ả ủ ể ự
m t landing zone đa tài kho n v i các ộ ả ớ
guardrail.

Wave plan L ch migration theo các nhóm nh , dễ-tr c,ị ỏ ướ  
các ph  thu c đi cùng nhau.ụ ộ

Cutover / rollback / hypercare Kho nh khắ c chuy n sang b n sao cloud / ả ể ả
cú hoàn tác đã t p d t / c a s  hỗ  tr  tăngậ ượ ử ổ ợ  
c ng sau đó.ườ

Bài t p:ậ  (1) Cu c migration trên giấ y: m t AI t o ra b n ki m kê m t công ty h  cấ u 40 serverộ ộ ạ ả ể ộ ư  
(b n sẽ g p l i nó  Capstone 2); gán m t ch  R cho mỗ i hàng và b o v  m i quyế t đ nh khóạ ặ ạ ở ộ ữ ả ệ ườ ị  
nhấ t. (2) Phác h a m t landing zone: s  đồ  tài kho n, luồ ng danh tính, m ng hub-and-spoke, ọ ộ ơ ả ạ
năm guardrail b n sẽ c ng chế  t  ngày đầ u. (3) Viế t l i c nh báo “migration bubble” hai ạ ưỡ ừ ờ ả
đo n văn cho m t CFO — luy n báo-tin-xấ u-s m là bài th  d c tim m ch c a kiế n trúc s .ạ ộ ệ ớ ể ụ ạ ủ ư

Milestone: v i m t b n ki m kê ~20 workload kèm mô t , b n t o ra m t b ng R-mỗi-ớ ộ ả ể ả ạ ạ ộ ả
workload b o v  đ c, m t kế  ho ch ba đ t kèm lý do, và m t b n phác landing zone — ả ệ ượ ộ ạ ợ ộ ả
trong m t lầ n ngồ i.ộ

Module 11 (Tuần 24–26): Các ràng buộc — luật pháp, hệ thống cũ, và lock-in

Data residency và lu t riêng t  nh  các đầ u vào kiế n trúc.ậ ư ư  Các lu t d  li u cá nhân — ậ ữ ệ
PDPA c a Thái Lan, ủ GDPR c a châu Âu, và h  hàng c a chúng trên toàn thế  gi i — chia s  ủ ọ ủ ớ ẻ
m t hình d ng mà kiế n trúc s  ph i thu c lòng: d  li u cá nhân cầ n m t c  s  h p pháp ộ ạ ư ả ộ ữ ệ ộ ơ ở ợ
(th ng là s  đồ ng ý); các cá nhân có quyề n (truy c p, s a ch a, xóa b  — thiế t kế  c a b n ườ ự ậ ử ữ ỏ ủ ạ
ph i ả tìm đ c và xóa đ c d  li u c a m t ng iượ ượ ữ ệ ủ ộ ườ , điề u rấ t khó nế u b n đã r i nó qua các ạ ả
b n sao không đ c qu n tr ); các v  rò r  mang nghĩa v  ả ượ ả ị ụ ỉ ụ thông báo trong 72 giờ (h  thố ng ệ
logging c a b n ph i cho phép k  l i câu chuy n trong th i gian ngắ n h n); và ủ ạ ả ể ạ ệ ờ ơ các quy tắ c 
chuy n xuyên biên gi iể ớ  ràng bu c n i d  li u đ c phép số ng về  m t v t lý — đó là m t ộ ơ ữ ệ ượ ặ ậ ộ
ràng bu c ộ ch n regionọ , m t ràng bu c ộ ộ thiế t kế  sao chép (b n sao phân tích  Singapore kia có ả ở
th  là m t s  ki n pháp lý), và m t lý do các region trong n c tồ n t i. Ph ng pháp c a kiế nể ộ ự ệ ộ ướ ạ ươ ủ  
trúc s , theo th  t : phân lo i d  li u (cái gì là cá nhân?), vẽ b n đồ  các hành trình c a nó ư ứ ự ạ ữ ệ ả ủ
(m i kho, m i b n sao, m i biên gi i b  băng qua — nh ng dòng ch y không ai vẽ là n i các ọ ọ ả ọ ớ ị ữ ả ơ
vi ph m sinh số ng), rồ i thiế t kế  các bi n pháp ki m soát: các region tuân th  residency, mã ạ ệ ể ủ
hóa, l ch l u gi , và m t đ ng xóa th c s  ch m đế n kỳ hế t h n c a các b n backup. Hãy ị ư ữ ộ ườ ự ự ạ ạ ủ ả
nói “data protection by design” (b o v  d  li u ngay t  thiế t kế ) — đó là c m t  c  hai lu t ả ệ ữ ệ ừ ụ ừ ả ậ
dùng, và nó đúng nghĩa đen là ch c danh c a b n trong m t câu.ứ ủ ạ ộ



Tích h p h  thố ng cũ (legacy).ợ ệ  H  thố ng hóa đ n trên mainframe sẽ không di d i trong ệ ơ ờ
năm nay, và ng d ng cloud bóng b y ph i nói chuy n v i nó. Các mẫu hình: m t ứ ụ ẩ ả ệ ớ ộ anti-
corruption layer (l p chố ng nhiễm b n) — m t d ch v  phiên d ch gi a m i và cũ, đ  các ớ ẩ ộ ị ụ ị ữ ớ ể
hình d ng d  li u kỳ qu c c a h  thố ng cũ không rò r  vào và làm h ng thiế t kế  m i c a b n; ạ ữ ệ ặ ủ ệ ỉ ỏ ớ ủ ạ
strangler fig (cây đa bóp ngh t) — đ nh tuyế n l u l ng qua m t m t tiề n, rồ i bóc t ng ẹ ị ư ượ ộ ặ ừ
ch c năng kh i h  thố ng cũ t ng cái m t cho đế n khi, nhiề u năm sau, nó có th  đ c tắ t đi ứ ỏ ệ ừ ộ ể ượ
(đ t tên theo loài đa dầ n dầ n bao trùm cây ch ; nó thắ ng các cu c viế t l i big-bang, th  thấ t ặ ủ ộ ạ ứ
b i v i t  l  huyề n tho i); các cầ u batch và vòi s  ki n cho d  li u ph i ch y gi a hai thế  ạ ớ ỷ ệ ạ ự ệ ữ ệ ả ả ữ
gi i; và s  tôn tr ng v t lý đ  trễ c a các l i g i cloud-đế n-on-prem lắ m l i (Direct Connect ớ ự ọ ậ ộ ủ ờ ọ ờ
giúp ích; tố t h n n a, thiế t kế  đ  lo i s  lắ m l i đó ra). Quy tắ c: ơ ữ ể ạ ự ờ khoanh vùng h  thố ng cũ, ệ
đ ng nhiễm nóừ  — mỗi thành phầ n m i nên đ c xây nh  th  h  thố ng cũ đã biế n mấ t rồ i.ớ ượ ư ể ệ

Kinh tế  h c vendor lock-in.ọ  Mỗ i d ch v  đ c qu n lý ti n l i làm sâu thêm cu c hôn nhân ị ụ ượ ả ệ ợ ộ
c a b n v i m t nhà cung cấ p; tính di đ ng (các l p tr u t ng đa-cloud, t -qu n-m i-th ) ủ ạ ớ ộ ộ ớ ừ ượ ự ả ọ ứ
là m t l a ch n th t có giá th t bằ ng đ  ph c t p và tố c đ  b  t  b . Không cái nào là t i lỗ i ộ ự ọ ậ ậ ộ ứ ạ ộ ị ừ ỏ ộ
— chế  đ  thấ t b i không ph i là ộ ạ ả ch nọ  lock-in, mà là không nh n raậ . Công c  c a kiế n trúc s  ụ ủ ư
là m t c tính chi phí thoát đ c viế t vào b n thiế t kế : “Dùng DynamoDB tiế t ki m ≈2 năm-ộ ướ ượ ả ệ
kỹ-s  ngay bây gi ; chuy n đ i về  sau ≈ m t cu c viế t l i 6 tháng c a tầ ng d  li u — chúng ư ờ ể ổ ộ ộ ạ ủ ữ ệ
ta chấ p nh n điề u này, và đây là ranh gi i interface sẽ thu nh  cu c viế t l i.” Ba câu, đ nh giá ậ ớ ỏ ộ ạ ị
trung th c, quyế t đ nh đ c ghi l i (các ADR c a Giai đo n 5) — đó là qu n lý lock-in tr ngự ị ượ ạ ủ ạ ả ưở  
thành. Multi-cloud nh  m t chiến l cư ộ ượ  (ch y cùng m t workload di đ ng trên hai cloud) ạ ộ ộ
th ng là câu tr  l i đắ t nhấ t có th  và đ c mua b i chính xác nh ng t  ch c mà quy mô ườ ả ờ ể ượ ở ữ ổ ứ
ho c c  quan qu n lý c a h  đòi h i nó; multi-cloud ặ ơ ả ủ ọ ỏ nh  m t th c tếư ộ ự  (các workload khác 
nhau trên các cloud khác nhau do l ch s  ho c do đ  phù h p) là cu c số ng bình th ng.ị ử ặ ộ ợ ộ ườ

T  v ng:ừ ự

Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
PDPA / GDPR Lu t b o v  d  li u cá nhân c a Thái Lan vàậ ả ệ ữ ệ ủ  

châu Âu — c p khuôn mẫu cho các ràng ặ
bu c lu t-riêng-t  trên toàn thế  gi i.ộ ậ ư ớ

Data protection by design Xây các bi n pháp ki m soát riêng t  vào ệ ể ư
kiế n trúc ngay t  b n phác đầ u tiên — c m ừ ả ụ
t  pháp lý và b n ph n c a kiế n trúc s .ừ ổ ậ ủ ư

Lawful basis / consent S  bi n minh pháp lý bắ t bu c cho vi c x  ự ệ ộ ệ ử
lý d  li u cá nhân.ữ ệ

Right to erasure Quyề n c a m t cá nhân đ c xóa d  li u ủ ộ ượ ữ ệ
c a mình — điề u mà thiế t kế  c a b n ph i ủ ủ ạ ả
làm cho kh  thiả .

Data flow mapping Vẽ s  đồ  m i kho, b n sao và lầ n băng-qua-ơ ọ ả
biên-gi i c a m t h ng m c d  li u. N i ớ ủ ộ ạ ụ ữ ệ ơ
các dòng ch y ch a đ c vẽ, các vi ph m ả ư ượ ạ
sinh số ng.

Cross-border transfer D  li u cá nhân r i kh i đấ t n c — b  ữ ệ ờ ỏ ướ ị
qu n chế ; biế n thiế t kế  sao chép thành m t ả ộ
câu h i pháp lý.ỏ



Thu t ngậ ữ Đ nh nghĩaị
Anti-corruption layer M t thành phầ n phiên d ch gi  cho các thói ộ ị ữ

t t c a h  thố ng cũ không rò r  vào m t thiế tậ ủ ệ ỉ ộ  
kế  m i.ớ

Strangler fig Hi n đ i hóa bằ ng cách đ nh tuyế n qua m t ệ ạ ị ộ
m t tiề n và thay thế  h  thố ng cũ t ng m nh ặ ệ ừ ả
cho đế n khi có th  tắ t nó.ể

Big-bang rewrite Thay thế  m t h  thố ng cùng m t lúc, cutoverộ ệ ộ  
trong m t ngày. T  l  thấ t b i huyề n tho i; ộ ỷ ệ ạ ạ
strangler fig tồ n t i vì nó.ạ

Exit cost / switching cost Chi phí đ c đ nh giá th c tế  c a vi c r i ượ ị ự ủ ệ ờ
m t nhà cung cấ p hay d ch v  — con số  biế nộ ị ụ  
lock-in t  nỗ i s  thành kinh tế  h c.ừ ợ ọ

Multi-cloud (chiế n l c vs.ượ  th c tế )ự Ch  đích ch y di đ ng trên nhiề u cloud (đắ t,ủ ạ ộ  
hiế m khi đ c bi n minh) vs.ượ ệ  đ n gi n là cóơ ả  
các workload trên vài cloud (bình th ng).ườ

Bài t p:ậ  (1) Vẽ b n đồ  dòng d  li u khách hàng c a ThaiTicket: m i kho, m i b n sao (đ ng ả ữ ệ ủ ọ ọ ả ừ
quên log, backup, pipeline phân tích, các b n xuấ t c a đ i hỗ  tr ), m i biên gi i; rồ i viế t ả ủ ộ ợ ọ ớ
đ ng xóa. C m nh n cách tấ m b n đồ  tìm ra nh ng vấ n đề  mà s  đồ  che giấ u. (2) Thiế t kế  kếườ ả ậ ả ữ ơ  
ho ch strangler-fig cho m t h  thố ng tồ n kho on-prem 20 năm tu i, nêu tên ba lầ n bóc đầ u ạ ộ ệ ổ
tiên. (3) Viế t đo n văn lock-in ki u DynamoDB (l i ích bây gi , chi phí thoát về  sau, chấ p nh nạ ể ợ ờ ậ  
hay gi m nh ) cho ba d ch v  b n sẽ th c s  dùng.ả ẹ ị ụ ạ ự ự

Milestone — kế t thúc Giai đo n 4:ạ  màn th  thách ràng bu c: m t đề  bài thiế t kế  cài đ  c  ử ộ ộ ủ ả
ba (“công ty b o hi m Thái, d  li u khách hàng, h  thố ng h p đồ ng trên mainframe, h i đồ ng ả ể ữ ệ ệ ợ ộ
qu n tr  lo lắ ng về  s  ph  thu c AWS”) — b n t o ra m t h ng tiế p c n m t trang ch m ả ị ự ụ ộ ạ ạ ộ ướ ậ ộ ạ
đế n residency, tích h p và lock-in, mỗ i cái v i m t mẫu hình đ c nêu tên và m t chi phí ợ ớ ộ ượ ộ
trung th c. Khi các ràng bu c làm b n phấ n khích h n c  greenfield — vì ràng bu c là n i ự ộ ạ ơ ả ộ ơ
kiế n trúc s  kiế m nhiề u h n nh ng ng i-vẽ-s -đồ  — Giai đo n 4 hoàn tấ t.ư ơ ữ ườ ơ ạ

GIAI ĐOẠN 5 — NGHỀ CỦA KIẾN TRÚC SƯ (Tháng 7–12)
M i th  đế n gi  làm cho b n có kh  năng ọ ứ ờ ạ ả thiế t kế . Giai đo n này làm cho b n có kh  năng ạ ạ ả
làm vi c nh  m t kiến trúc sệ ư ộ ư — các tài li u, bu i review, bài thuyế t trình và bằ ng ch ng mà ệ ổ ứ
vai trò này th c s  đ c cấ u thành t  đó, c ng v i các ch ng ch  đ a b n qua c a HR, và ba ự ự ượ ừ ộ ớ ứ ỉ ư ạ ử
capstone tr  thành portfolio c a b n.ở ủ ạ

Module 12 (Tháng 7–8): Các sản phẩm bàn giao — ADR, bộ sơ đồ, và điều hành 
review

Architecture Decision Records (ADR — hồ  s  quyế t đ nh kiế n trúc).ơ ị  M t ADR là m t tài ộ ộ
li u m t trang ghi l i m t quyế t đ nh quan tr ng: chúng ta đã ch n gì, đã không ch n gì, và vì ệ ộ ạ ộ ị ọ ọ ọ



sao — đ c viế t ượ ngay khi quyế t đ nh đ c đ a raị ượ ư , đ c đánh số , và đ c gi  trong repositoryượ ượ ữ  
c a d  án mãi mãi. Vì sao các JD g i tên chúng: hai năm n a, ai đó sẽ h i “tr i  vì sao cái này ủ ự ọ ữ ỏ ờ ạ
l i là DynamoDB?” và ADR tr  l i trong ba m i giây — v i bố i c nh, các ràng bu c, và ạ ả ờ ươ ớ ả ộ
nh ng ph ng án thay thế  đã đ c cân nhắ c trung th c. Các đ i có ADR không x  l i v  án ữ ươ ượ ự ộ ử ạ ụ
nào; các đ i không có thì cãi vòng quanh hằ ng năm. Mẫu — h c thu c nó:ộ ọ ộ

# ADR-014: Use DynamoDB for the session store
Status: Accepted            Date: 2026-08-13
Context:     What situation forced a decision? (Load, constraints, 
deadlines — the facts.)
Decision:    What we chose, in one sentence, active voice: "We will…"
Options considered:  2–3 real alternatives, each with honest pros/cons 
— including the one you rejected reluctantly.
Consequences: What becomes easier; what becomes harder; the risks we 
accept; the exit cost.

Viế t m t ADR cho mỗ i quyế t đ nh quan tr ng trong m i capstone. M t portfolio ph ng vấ n ộ ị ọ ọ ộ ỏ
ch a các ADR th t là th  hiế m hoi và hi u qu  đế n tàn khố c.ứ ậ ứ ệ ả

B  s  đồ  — m t h  thố ng, ba m c thu phóng.ộ ơ ộ ệ ứ  Tài li u kiế n trúc th c th  là m t ệ ự ụ ộ bộ (mô 
hình C4 đã ph  biế n hóa k  lu t này): ổ ỷ ậ context diagram (s  đồ  bố i c nh) — h  thố ng là m t ơ ả ệ ộ
chiế c h p, v i ng i dùng và các h  thố ng bên ngoài nó ch m t i; góc nhìn cho lãnh ộ ớ ườ ệ ạ ớ
đ o/ng i m i, và là cái b n sẽ trình bày cho ban điề u hành. ạ ườ ớ ạ Container diagram (s  đồ  ơ
container) — phóng to: các m nh đang ch y chính (web app, API, c  s  d  li u, queue, cache)ả ạ ơ ở ữ ệ  
và cách chúng nói chuy n; góc nhìn kỹ thu t hằ ng ngày, đ i khái là các b n vẽ Giai đo n 1–3 ệ ậ ạ ả ạ
c a b n. ủ ạ Deployment diagram (s  đồ  tri n khai) — tấ t c  ch y  đâu về  m t v t lý: region, ơ ể ả ạ ở ặ ậ
các AZ, VPC, subnet, các nhóm scaling; góc nhìn cho review, b o m t và v n hành. M t h  ả ậ ậ ộ ệ
thố ng, ba khán gi , ba s  đồ  — đ c gi  c p nh t, có ngày tháng, trong h  thố ng qu n lý ả ơ ượ ữ ậ ậ ệ ả
phiên b n c nh các ADR. M t s  đồ  không tìm đ c ho c không tin đ c là m t s  đồ  không ả ạ ộ ơ ượ ặ ượ ộ ơ
tồ n t i.ạ

Điề u hành m t bu i Well-Architected review.ộ ổ  B n đã biế t sáu tr  c t (Giai đo n 2); đây là ạ ụ ộ ạ
b n thân cu c h p. ả ộ ọ Tr c:ướ  ch n workload và ph m vi, c p nh t b  s  đồ , m i nh ng ng i ọ ạ ậ ậ ộ ơ ờ ữ ườ
v n hànhậ  th  đó (không ch  nh ng ng i thiế t kế  nó), và đ t tông gi ng — đây là m t bu i ứ ỉ ữ ườ ặ ọ ộ ổ
ki m tra s c kh e vì l i ích c a đ i, không ph i m t cu c ki m toán cho hồ  s  c a ai. ể ứ ỏ ợ ủ ộ ả ộ ộ ể ơ ủ Trong 
(n a ngày):ử  đi qua các tr  c t v i các b  câu h i c a framework (AWS công bố  chúng, kèm ụ ộ ớ ộ ỏ ủ
m t Well-Architected Tool miễn phí trong console cấ u trúc hóa toàn b  bài t p — ộ ộ ậ
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/welcome.html); v i mỗ i câu ớ
tr  l i, ghi l i phát hi n, và ả ờ ạ ệ xếp u tiên ngay khi điư  — m t nhúm vấ n đề  r i ro cao, không ph iộ ủ ả  
m t trăm l i bắ t b . Tông gi ng đ t câu h i c a b n chính là bu i review: “help me ộ ờ ẻ ọ ặ ỏ ủ ạ ổ
understand what happens when the payment provider times out” (giúp tôi hi u điề u gì x y ra ể ả
khi nhà cung cấ p thanh toán hế t gi  ch ) m  nh ng cánh c a mà “you don’t handle ờ ờ ở ữ ử
timeouts?” (các anh không x  lý timeout à?) đóng s p. ử ậ Sau: m t b n báo cáo ngắ n — các phát ộ ả
hi n hàng đầ u, mỗ i cái v i r i ro, công s c và m t khuyế n ngh  — và các h ng m c c i thi n ệ ớ ủ ứ ộ ị ạ ụ ả ệ
đáp xuố ng backlog th t c a đ i v i ng i ph  trách, nế u không bu i review ch  là sân khấ u. ậ ủ ộ ớ ườ ụ ổ ỉ
Th c hành: ch y m t bu i review đầ y đ  trên chính thiế t kế  Capstone 1 c a b n; tìm ra ự ạ ộ ổ ủ ủ ạ
khuyế t đi m c a chính mình m t cách có cấ u trúc là kỹ năng lãi-kép-nhanh-nhấ t trong khóa ể ủ ộ
h c này.ọ



Bài t p:ậ  (1) Viế t bù ADR cho năm quyế t đ nh l n trong các thiế t kế  nh t ký Giai đo n 2–3 c a ị ớ ậ ạ ủ
b n — b n sẽ tìm thấ y ít nhấ t m t cái mình không còn bi n minh đ c, và đó chính là bài ạ ạ ộ ệ ượ
h c. (2) T o b  ba-s -đồ  đầ y đ  cho ThaiTicket. (3) Ch y bu i review gi  l p  trên, t o b n ọ ạ ộ ơ ủ ạ ổ ả ậ ở ạ ả
báo cáo phát hi n m t trang.ệ ộ

Milestone: m t ng i l  (ho c m t AI đóng vai) có th  cầ m lấ y t p hồ  s  ThaiTicket c a b n ộ ườ ạ ặ ộ ể ậ ơ ủ ạ
— ba s  đồ  + năm ADR — và tr  l i đúng “đây là gì, nó ch y thế  nào, và vì sao nó đ c xây ơ ả ờ ạ ượ
nh  v y?” mà không có b n trong phòng. T p hồ  s  đó ư ậ ạ ậ ơ chính là s n ph m bàn giao c a nghề  ả ẩ ủ
kiế n trúc s .ư

Module 13 (Tháng 8–9): Nghề con người — thuyết trình, định giá, đối mặt phản 
bác, và cố vấn

Thuyế t trình cho lãnh đ o vs.ạ  kỹ s  — m t thiế t kế , hai ngôn ng .ư ộ ữ  Lãnh đ o mua kế t ạ
qu ; kỹ s  mua c  chế . V i lãnh đ o: m  đầ u bằ ng quyế t đ nh và con số  (“Thiế t kế  này đáp ả ư ơ ớ ạ ở ị

ng m c tiêu m t tri u khách hàng  m c ứ ụ ộ ệ ở ứ ฿1,90 mỗ i đ n, và đây là hai quyế t đ nh tôi cầ n t  ơ ị ừ
các v ”); m t slide, s  đồ  ị ộ ơ context, các r i ro đóng khung nh  r i ro kinh doanh (doanh thu, ủ ư ủ
tuân th , danh tiế ng), và đ ng bao gi  nói “Kubernetes” khi “nề n t ng” là đ . Chu n b  cho baủ ừ ờ ả ủ ẩ ị  
câu h i lãnh đ o luôn h i: ỏ ạ ỏ cái này tố n bao nhiêu, cái gì có th  h ng, vì sao không ch n ph ngể ỏ ọ ươ  
án r  h n?ẻ ơ  V i kỹ s : m  đầ u bằ ng bài toán và các ràng bu c ớ ư ở ộ tr cướ  gi i pháp (kỹ s  c m ả ư ả
đ c bài toán sẽ chấ p nh n gi i pháp; kỹ s  b  trao m t b n án sẽ săn khuyế t đi m theo ượ ậ ả ư ị ộ ả ể
nguyên tắ c), cho xem s  đồ  container và deployment, t  mình nêu tên các đánh đ i và nh ng ơ ự ổ ữ
ph ng án b  lo i (uy tín đế n t  nh ng gì b n th a nh n), và ch a chỗ  th t đ  thay đ i thiế tươ ị ạ ừ ữ ạ ừ ậ ừ ậ ể ổ  
kế  — các câu h i trong phòng là review miễn phí. Thói quen kiế n trúc s  t  nhấ t là m t b  ỏ ư ệ ộ ộ
slide cho c  hai khán gi ; thói quen tố t nhấ t là viế t b n tóm tắ t cho lãnh đ o ả ả ả ạ tr c tiênướ , vì nế u 
thiế t kế  không số ng sót qua s  nén xuố ng năm câu, nó ch a hoàn thành.ự ư

c tính chi phí cho m t b n đề  xuấ t.Ướ ộ ả  Ph ng pháp: phân rã thiế t kế  thành ~10 thành ươ
phầ n mang chi phí; đ nh giá t ng cái  m c t i kỳ v ng trong pricing calculator; ị ừ ở ứ ả ọ viế t các gi  ả
đ nh c a b n ra giấ yị ủ ạ  (request/ngày, tăng tr ng d  li u, egress — các gi  đ nh chính là b nưở ữ ệ ả ị ả  

c tính; khi chúng thay đ i, con số  di chuy n theo v i m t l ng tâm trong s ch); áp chiế n ướ ổ ể ớ ộ ươ ạ
l c đ t tr c cho các phầ n n đ nh; thêm các k ch b n tăng tr ng (hôm nay, 2×, 10× — ượ ặ ướ ổ ị ị ả ưở
lãnh đ o nh  con số  10×); và trình bày d i d ng m t ạ ớ ướ ạ ộ kho ng kèm các đ ng l cả ộ ự  
(“฿55–70k/tháng, ch  yế u do egress — đây là cầ n g t”), không bao gi  là m t con số  đ n ủ ạ ờ ộ ơ
chính-xác-gi -t o. Bao gồ m c  migration bubble nế u có. c tính thấ p đi đ  đ c phê duy t ả ạ ả Ướ ể ượ ệ
là t i kinh đi n c a kiế n trúc s  non tay; d  án sẽ nh .ộ ể ủ ư ự ớ

Đố i m t ph n bác.ặ ả  B n sẽ b  ép về  chi phí (“đắ t quá” → quay về  tam giác: “chúng ta có th  cắ t ạ ị ể
฿30k bằ ng cách chấ p nh n single-AZ — đây là phép toán về  s  cố ; quyề n quyế t đ nh là c a ậ ự ị ủ
anh, và tôi sẽ ghi l i” — làm cho s  đánh đ i t ng minh và ạ ự ổ ườ đ c ghi l iượ ạ  biế n đa số  ph n bác ả
thành ho c s  đồ ng thu n ho c m t r i ro đ c chấ p nh n có hi u biế t, c  hai đề u n); về  ặ ự ậ ặ ộ ủ ượ ậ ể ả ổ
kh u v  (“kỹ s  thích m t stack khác” → steel-man nó thành tiế ng, rồ i đ a nó về  tiêu chí, ẩ ị ư ộ ư
không ph i s  thích: đ  kh p NFR, kỹ năng đ i, h  sinh thái, chi phí thoát — và khi th c s  ả ở ộ ớ ộ ệ ự ự
sít sao, hãy đ  s  thích c a kỹ s  th c thi thắ ng, mua đ c s  cam kế t v i giá r ); và về  ể ở ủ ư ự ượ ự ớ ẻ
quyề n uy (“b n c a CTO b o dùng X” → đ ng bao gi  đấ u ý kiế n bằ ng ý kiế n; h i xin các tiêu ạ ủ ả ừ ờ ỏ
chí, ch y X qua cùng m t cu c đánh giá công khai nh  m i th  khác, đ  ma tr n tr  l i m t ạ ộ ộ ư ọ ứ ể ậ ả ờ ộ
cách l ch s ). Và khi b n sai — b n sẽ thiế t kế  th  gì đó thấ t b i; kiế n trúc s  nào cũng v y —ị ự ạ ạ ứ ạ ư ậ  
n c đi là post-mortem không đ  lỗ i áp lên chính mình, công khai, v i ADR đ c c p nh t. ướ ổ ớ ượ ậ ậ



Không gì xây uy tín th p-k  nhanh h n; không gì phá h y nó nhanh h n vi c b o v  m t xác ậ ỷ ơ ủ ơ ệ ả ệ ộ
chế t.

Cố  vấ n kỹ s .ư  C m t  trong JD là “mentor the engineers who build against your standards” ụ ừ
(cố  vấ n các kỹ s  xây theo chu n m c c a b n), và các hình th c th c tế  là: ư ẩ ự ủ ạ ứ ự gi  tiế p chuy n ờ ệ
design review (m t cánh c a th ng tr c, đ  s  dẫn dắ t diễn ra tr c code, không ph i ộ ử ườ ự ể ự ướ ả
sau); review thiế t kế  c a h  m t cách t  tếủ ọ ộ ử  — câu h i tr c phán quyế t, và luôn kèm cái ỏ ướ vì 
sao đằ ng sau chu n m c (m t guardrail đ c gi i thích chiêu m  m t đồ ng minh; m t ẩ ự ộ ượ ả ộ ộ ộ
guardrail b  áp đ t chiêu m  m t đ ng vòng); ị ặ ộ ộ ườ y quyề n các quyế t đ nh th tủ ị ậ  kèm l i an ướ
toàn (“b n s  h u thiế t kế  cache; đây là các ràng bu c; tôi sẽ review, và tôi sẽ đ ng sau quyế t ạ ở ữ ộ ứ
đ nh c a b n”); và ị ủ ạ d y công khaiạ  — mỗi ADR, mỗ i b n viế t review, mỗ i bu i brown-bag ả ổ
nhân b n lên v t quá số  gi  c a chính b n. S  th t nghề  nghi p th ng th ng: m t kiế n trúcạ ượ ờ ủ ạ ự ậ ệ ẳ ừ ộ  
s  thiên tài đ n đ c sẽ ch m trầ n; m t kiế n trúc s  đã nuôi năm kỹ s  thành đồ ng nghi p ư ơ ộ ạ ộ ư ư ệ
biế t thiế t kế  sẽ điề u hành c  nghi p v .ả ệ ụ

Bài t p:ậ  (1) Thuyế t trình ThaiTicket hai lầ n — b n 5 phút cho lãnh đ o và b n 20 phút cho kỹ ả ạ ả
thu t — ghi âm c  hai, và nghe xem bi t ng  có rò r  vào b n đầ u không. (2) T o b n đề  xuấ t ậ ả ệ ữ ỉ ả ạ ả
chi phí viế t đầ y đ  (gi  đ nh, kho ng, đ ng l c, k ch b n 2×/10×). (3) Sân khấ u ph n bác v i ủ ả ị ả ộ ự ị ả ả ớ
m t AI: ba hi p — đòn tấ n công chi phí t  m t CFO, s  thích stack t  m t kỹ s  senior, màn ộ ệ ừ ộ ở ừ ộ ư
quyề n uy b n-c a-CTO — ghi nh t ký cái gì hi u qu . (4) Review thiế t kế  c a m t junior (m tạ ủ ậ ệ ả ủ ộ ộ  
AI có th  t o m t b n đầ y lỗ i) bằ ng văn b n, câu-h i-tr c, và đ  AI chấ m đi m tông gi ng ể ạ ộ ả ả ỏ ướ ể ể ọ
c a b n.ủ ạ

Milestone: tr n đấ u kép: trình bày b n pitch cho lãnh đ o và số ng sót qua hai m i phút h i-ậ ả ạ ươ ỏ
đáp hỗn h p thù-đ ch-nh ng-công-bằ ng (h i đồ ng AI: m t CFO, m t kỹ s  hoài nghi) mà ợ ị ư ộ ộ ộ ư
không lẫn bi t ng , không phòng th , và không m t đánh đ i nào ch a đ c viế t ra.ệ ữ ủ ộ ổ ư ượ

Module 14 (Tháng 9–12): Chứng chỉ và ba capstone

L  trình ch ng ch , v i các mố c th i gian trung th c.ộ ứ ỉ ớ ờ ự  Ch ng ch  không làm b n thành ứ ỉ ạ
kiế n trúc s  — m i ba module tr c đó m i làm — nh ng chúng mang l i cho b n các bu iư ườ ướ ớ ư ạ ạ ổ  
ph ng vấ n, và vi c ôn thi cho chúng khắ c các d ch v  c a nhà cung cấ p vào ngón tay b n. B c ỏ ệ ị ụ ủ ạ ậ
thang,  nh p m t-gi -mỗ i-ngày: ở ị ộ ờ AWS Certified Solutions Architect – Associate (SAA-C03) 
— 2–3 tháng; ch ng ch  kiế n trúc s  đ c yêu cầ u nhiề u nhấ t trong các tin tuy n d ng, và ứ ỉ ư ượ ể ụ
sau Giai đo n 1–3, phầ n l n nó sẽ có c m giác nh  ôn l i kèm tên d ch v  gắ n vào; thi nó ạ ớ ả ư ạ ị ụ
tr c. ướ AWS Certified Solutions Architect – Professional (SAP-C02) — 4–8 tháng sau 
Associate; d a trên tình huố ng, th c s  khó, và là dòng résumé m nh nhấ t trong lĩnh v c này;ự ự ự ạ ự  
phầ n migration và multi-account c a Giai đo n 4 là m t n a giáo trình c a nó. ủ ạ ộ ử ủ Azure AZ-305 
(Azure Solutions Architect Expert) — thêm vào nế u th  tr ng c a b n n ng về  Microsoft ị ườ ủ ạ ặ
(đa số  th  tr ng doanh nghi p ít nhấ t là song ng ); d  trù ị ườ ệ ữ ự 2–3 tháng v i kiế n th c AWS ớ ứ
chuy n giao đ c v i chiế t khấ u l n (bắ t đầ u t i ể ượ ớ ớ ạ
https://learn.microsoft.com/en-us/credentials/certifications/azure-solutions-architect/). 
TOGAF Foundation — tùy ch n, ọ 2–4 tuầ n; m t số  doanh nghi p l n đòi h i nó; nó ch ng ộ ệ ớ ỏ ứ
nh n ậ ph ng phápươ  kiế n trúc doanh nghi p và vố n t  ch  không ph i kỹ năng cloud. Trình t  ệ ừ ứ ả ự
cho khóa h c này: ôn SAA song song v i Tháng 7–8, thi vào ~Tháng 8; sau đó ho c SA Pro (con ọ ớ ặ
đ ng kỹ thu t sâu) ho c AZ-305 (con đ ng chiề u r ng) đế n hế t Tháng 12, v i SA Pro hoàn ườ ậ ặ ườ ộ ớ
thành vào Tháng 14–16 theo nh p trung th c.ị ự



Ba capstone. Mỗ i cái là m t t p hồ  s  hoàn ch nh, cấ p portfolio: b  s  đồ  ba m c, 5+ ADR, ộ ậ ơ ỉ ộ ơ ứ
c tính chi phí kèm gi  đ nh, và m t bu i Well-Architected review t -điề u-hành kèm các ướ ả ị ộ ổ ự

phát hi n. Dành 3–4 tuầ n cho mỗ i cái. Ba s n ph m này, c ng v i nh t ký c a b n, ệ ả ẩ ộ ớ ậ ủ ạ chính là 
bằ ng ch ng ph ng vấ n c a b n cho “end-to-end solution design” (thiế t kế  gi i pháp đầ u-cuố i).ứ ỏ ủ ạ ả

Capstone 1 — greenfield: m t nề n t ng th ng m i đi n t  Thái cho 1 tri u ng i ộ ả ươ ạ ệ ử ệ ườ
dùng. Đề  bài: marketplace, 1 tri u ng i dùng đăng ký, 50k đồ ng th i  đ nh flash-sale, u ệ ườ ờ ở ỉ ư
tiên di đ ng, tích h p thanh toán ki u PromptPay, tuân th  PDPA, kh  d ng 99,9%, tiế t ki m ộ ợ ể ủ ả ụ ệ
ngân sách ki u vòng h t giố ng. Ph i bao gồ m: l a ch n mẫu hình kèm l  trình tiế n hóa, chiế n ể ạ ả ự ọ ộ
l c caching, cu c trò chuy n RTO/RPO viế t d i d ng h i tho i, c tính unit economics, ượ ộ ệ ướ ạ ộ ạ ướ
b n đồ  dòng d  li u cho d  li u cá nhân.ả ữ ệ ữ ệ

Capstone 2 — brownfield: di trú m t công ty on-prem 40 server.ộ  Đề  bài: m t công ty ộ
logistics Thái; 40 server (ERP trên Oracle, ng d ng qu n lý kho 12 năm tu i, các file share, AD,ứ ụ ả ổ  
các ng d ng phòng ban linh tinh — t o b n ki m kê đầ y đ  v i m t AI và đóng băng nó); ứ ụ ạ ả ể ủ ớ ộ
h p đồ ng thuê trung tâm d  li u hế t h n sau 14 tháng; h i đồ ng qu n tr  muố n thoát ra. Ph i ợ ữ ệ ạ ộ ả ị ả
bao gồ m: b ng ki m kê 7-R đầ y đ , kế  ho ch ba đ t v i lý do về  ph  thu c, thiế t kế  landing ả ể ủ ạ ợ ớ ụ ộ
zone, dòng th i gian chi phí migration-bubble, và b n ghi nh  cho CFO.ờ ả ớ

Capstone 3 — bài khó: DR multi-region cho m t fintech.ộ  Đề  bài: m t công ty thanh toán bộ ị 
qu n chế   m c RTO ≤ 15 phút / RPO ≈ 0 cho s  cái, v i các ràng bu c data-residency về  d  ả ở ứ ổ ớ ộ ữ
li u khách hàng và m t cu c ki m tra failover hằ ng năm có c  quan qu n lý ch ng kiế n. Ph i ệ ộ ộ ể ơ ả ứ ả
bao gồ m: phân tích active-passive vs. active-active kèm chi phí, thiế t kế  sao chép kèm b n đồ  ả
residency, runbook failover, và kế  ho ch diễn t p.ạ ậ

Thang t  đánh giá (áp cho mỗ i capstone, m t cách trung th c, trong nh t ký c a b n):ự ộ ự ậ ủ ạ

Chiề u 1 — Ch a đ cư ượ 3 — V ngữ
5 — Tuy n ng i ể ườ
này

Yêu cầ u Nh y th ng vào gi i ả ẳ ả
pháp

NFR đ c nêu và ượ
truy đ c đế n các ượ
l a ch n thiế t kếự ọ

Tam giác đánh đ i ổ
đ c đ nh v , các ượ ị ị
xung đ t đ c nêu ộ ượ
lên cho “doanh 
nghi p”, các quyế t ệ
đ nh đ c trích xuấ tị ượ

Chấ t l ng thiế t kếượ SPOF còn sót; mẫu 
hình l ch phaệ

Mẫu hình đúng, 
multi-AZ, các h ng ỏ
hóc đ c x  lýượ ử

L p lu n khi-KHÔNGậ ậ  
đ c th  hi n; l  ượ ể ệ ộ
trình tiế n hóa; thiế t 
kế  đ n gi n nhấ t ơ ả
đáp ng yêu cầ uứ

Sáu tr  c tụ ộ Các tr  c t b  b  quaụ ộ ị ỏ Mỗi tr  c t đ c x  ụ ộ ượ ử
lý thấ y đ cượ

Bu i review t -điề u-ổ ự
hành tìm ra khuyế t 
đi m th t — và thiế tể ậ  
kế  đ c s a đ  đáp ượ ử ể
l iạ

Chi phí Không có con số c tính t ng h ng Ướ ừ ạ
m c, gi  đ nh đ c ụ ả ị ượ

Kho ng kèm đ ng ả ộ
l c, unit economics, ự



Chiề u 1 — Ch a đ cư ượ 3 — V ngữ
5 — Tuy n ng i ể ườ
này

nêu k ch b n 10×, chiế n ị ả
l c đ t tr cượ ặ ướ

Tài li uệ Ch  có s  đồỉ ơ B  ba m c + ADR, kýộ ứ  
hi u đúngệ

M t ng i l  tr  l i ộ ườ ạ ả ờ
đ c “cái gì/thế  ượ
nào/vì sao” ch  t  ỉ ừ
t p hồ  sậ ơ

Giao tiế p M t s n ph m cho ộ ả ẩ
m i khán giọ ả

Có phiên b n cho ả
lãnh đ o và cho kỹ ạ
sư

B n tóm tắ t năm câu ả
số ng sót; ph n bác ả
đ c tr  l i tr c ượ ả ờ ướ
bằ ng văn b nả

Chấ m m i chiề u 4+ trên c  ba capstone — s a cho đế n khi đ t — và b n đã hoàn thành khóa ọ ả ử ạ ạ
h c.ọ

Mười câu hỏi phỏng vấn kiến trúc sư (kèm câu trả lời mạnh)
Luy n nh ng câu này thành tiế ng; s c m nh nằ m  ệ ữ ứ ạ ở cấ u trúc c a mỗ i câu tr  l i, th  gi  đây ủ ả ờ ứ ờ
b n đã s  h u.ạ ở ữ

1. “Design a URL shortener / ticketing site / photo app for a million users.” (Thiế t kế  
m t trình rút g n URL / trang bán vé / ng d ng nh cho m t tri u ng i dùng.)ộ ọ ứ ụ ả ộ ệ ườ  
Khuôn hình m nh: yêu cầ u tr c tiên, thành tiế ng (“Đ c áp đ o ghi? M c tiêu kh  d ng? ạ ướ ọ ả ụ ả ụ
Ngân sách?”) → đ nh v  trên tam giác → b  khung ba tầ ng ho c serverless-first v i multi-AZ, ị ị ộ ặ ớ
cache, CDN → t  nêu tên các đánh đ i không cầ n ai nhắ c → kế t thúc bằ ng b c đ  l n chi phí ự ổ ậ ộ ớ
và l  trình tiế n hóa 10×. Ng i ph ng vấ n chấ m đ u ộ ườ ỏ ậ nh ng câu h i b n h iữ ỏ ạ ỏ , không ph i ả
nh ng chiế c h p b n vẽ.ữ ộ ạ

2. “When would you choose NoSQL over a relational database?” (Khi nào b n ch n ạ ọ
NoSQL thay vì c  s  d  li u quan h ?)ơ ở ữ ệ ệ  “Tôi m c đ nh SQL — các b o đ m về  tính đúng đắ nặ ị ả ả  
và kỹ năng ph  quát — cho đế n khi m t lý do đ c nêu đích danh lấ n át: m  r ng ngang c c ổ ộ ượ ở ộ ự
đ i, schema linh ho t, ho c truy c p key-value  m c mili giây m t ch  số . Khi đó tôi ch n ạ ạ ặ ậ ở ứ ộ ữ ọ
h ng v  NoSQL kh p v i mẫu truy c p, và tôi viế t ADR bao gồ m c  nh ng gì chúng ta t  b : ươ ị ớ ớ ậ ả ữ ừ ỏ
các phép join, và m t phầ n ng  nghĩa nhấ t quán.”ộ ữ

3. “Explain RTO and RPO, and how they drive design.” (Gi i thích RTO và RPO, và cách ả
chúng dẫ n dắ t thiế t kế .) Đ nh nghĩa c  hai m t cách sắ c g n → “chúng là các quyế t đ nh ị ả ộ ọ ị
kinh doanh v i b ng giá tăng theo cấ p số  nhân” → b c thang: backup hằ ng đêm → sao chép ớ ả ậ
liên t c → standby ấ m → active-active, v i chi phí tăng  mỗ i nấ c → “vi c c a tôi là làm cho ụ ớ ở ệ ủ
doanh nghi p ch n m t cách có hi u biế t, rồ i thiế t kế  chính xác theo con số  — và diễn t p nó, ệ ọ ộ ể ậ
vì m t failover ch a ki m ch ng là m t niề m hy v ng.”ộ ư ể ứ ộ ọ

4. “Monolith or microservices?” (Monolith hay microservices?) Phán quyế t c a Module 8,ủ  
nguyên văn: bắ t đầ u bằ ng modular-monolith; tách ra khi c n đau m  r ng đ i ngũ ho c m  ơ ở ộ ộ ặ ở



r ng t i th c s  xuấ t hi n; microservices là m t công c  m  r ng đ i ngũ có thu thuế  h -ộ ả ự ự ệ ộ ụ ở ộ ộ ệ
thố ng-phân-tán. Đi m c ng cho câu “I’d rather run a good monolith than a bad distributed ể ộ
system” (Tôi thà v n hành m t monolith tố t còn h n m t h  thố ng phân tán tồ i).ậ ộ ơ ộ ệ

5. “How do you handle a large cloud bill / cost optimization?” (B n x  lý m t hóa đ n ạ ử ộ ơ
cloud l n / tố i u chi phí nh  thế  nào?)ớ ư ư  “S  h u hình tr c tiên — tagging và showback; ự ữ ướ
rồ i v  g t theo th  t  công s c: giế t tài nguyên chế t, rightsize t  số  đo, phân b c l u tr , l p ụ ặ ứ ự ứ ừ ậ ư ữ ậ
l ch ng  cho non-prod, rồ i đ t tr c phầ n nề n n đ nh. Và tôi báo cáo unit economics, không ị ủ ặ ướ ổ ị
ph i t ng số  — m t hóa đ n tăng v i chi-phí-mỗ i-đ n gi m là thành công, không ph i vấ n ả ổ ộ ơ ớ ơ ả ả
đề .”

6. “How would you migrate a legacy on-prem application?” (B n sẽ di trú m t ng ạ ộ ứ
d ng on-prem cũ nh  thế  nào?)ụ ư  “Đánh giá tr c khi chuy n — ki m kê, các ph  thu c, và ướ ể ể ụ ộ
m t ch  R mỗ i workload t  7 ch  R; xây landing zone tr c đ t m t; các đ t dễ-tr c v i ộ ữ ừ ữ ướ ợ ộ ợ ướ ớ
nh ng cu c cutover đã t p d t và kế  ho ch rollback; và v i c  s  d  li u ng c quý, cutover ữ ộ ậ ượ ạ ớ ơ ở ữ ệ ọ
d a trên sao chép đ c đo theo m c downtime doanh nghi p đã ký. Thêm n a: l i c nh báo ự ượ ứ ệ ữ ờ ả
migration-bubble trung th c ngay t  đầ u.”ự ừ

7. “How do you secure a cloud architecture?” (B n b o m t m t kiế n trúc cloud nh  ạ ả ậ ộ ư
thế  nào?) Đi qua các l p: danh tính (least privilege, MFA, không dùng root hằ ng ngày) → ớ
m ng (private subnet, phân đo n, bề  m t tấ n công tố i thi u) → d  li u (mã hóa khi l u ạ ạ ặ ể ữ ệ ư
tr /khi truyề n, phân lo i, residency) → phát hi n (nh t ký ki m toán, c nh báo) → “và ngay ữ ạ ệ ậ ể ả
t  thiế t kế , không gắ n thêm sau — bi n pháp b o m t r  nhấ t là quyế t đ nh kiế n trúc g  b  ừ ệ ả ậ ẻ ị ỡ ỏ
hoàn toàn r i ro, nh  không bao gi  ch m vào d  li u th  thô.”ủ ư ờ ạ ữ ệ ẻ

8. “Tell me about a design decision you got wrong.” (K  cho tôi về  m t quyế t đ nh thiế t ể ộ ị
kế  b n đã sai.)ạ  H  đang ki m tra cái tôi, không ph i l ch s . Khuôn hình: ví d  th t (t  ọ ể ả ị ử ụ ậ ừ
capstone) → b n đã tin gì → th c tế  đã nói gì → b n post-mortem, ADR đ c c p nh t, mẫu ạ ự ả ượ ậ ậ
hình b n gi  luôn ki m tra. M t kiế n trúc s  không đ a ra đ c câu tr  l i này là m t kiế n ạ ờ ể ộ ư ư ượ ả ờ ộ
trúc s  ch a t ng đ c review.ư ư ừ ượ

9. “How do you explain a complex technical decision to a non-technical executive?” 
(B n gi i thích m t quyế t đ nh kỹ thu t ph c t p cho m t lãnh đ o không chuyên kỹ ạ ả ộ ị ậ ứ ạ ộ ạ
thu t nh  thế  nào?)ậ ư  “Quyế t đ nh và con số  kinh doanh tr c, c  chế  ch  khi đ c h i; s  đồị ướ ơ ỉ ượ ỏ ơ  
context, không ph i container; r i ro theo ngôn ng  doanh-thu-tuân-th -danh-tiế ng; và tôi ả ủ ữ ủ
mang theo hai quyế t đ nh tôi cầ n t  h , viế t d i d ng các l a ch n kèm b ng giá — lãnh ị ừ ọ ướ ạ ự ọ ả
đ o quyế t đ nh gi a các ph ng án; h  không phê duy t nh ng điề u bí n.”ạ ị ữ ươ ọ ệ ữ ẩ

10. “An engineer strongly disagrees with your design. What do you do?” (M t kỹ s  ộ ư
ph n đố i m nh mẽ thiế t kế  c a b n. B n làm gì?)ả ạ ủ ạ ạ  “Tr c tiên tôi steel-man h  thành ướ ọ
tiế ng — h  có th  đúng, và cu c review làm thay đ i thiế t kế  c a tôi là cu c review đang ho t ọ ể ộ ổ ủ ộ ạ
đ ng. Nế u th c s  sít sao, tiêu chí quyế t đ nh (đ  kh p NFR, kỹ năng đ i, chi phí thoát), ộ ự ự ị ộ ớ ộ
không ph i thâm niên — và tôi đ  s  thích c a ng i th c thi thắ ng khi hòa, vì s  cam kế t là ả ể ở ủ ườ ự ự
món h i  cái giá đó. Dù thế  nào, quyế t đ nh và ph ng án b  lo i đề u vào ADR, đ  chúng tôi ờ ở ị ươ ị ạ ể
không bao gi  cãi l i lầ n hai.”ờ ạ



Giáo trình một trang

Khi nào Module Tr ng tâmọ
Bằ ng ch ng bên ứ
ngoài

Tuầ n 1–2 1 Ôn cloud; tam giác 
đánh đ i; NFRổ

Design Journal kh i ở
đ ngộ

Tuầ n 3–4 2 Compute/l u tr /cư ữ ơ 
s  d  li u/m ng ở ữ ệ ạ
d i d ng quyế t ướ ạ
đ nhị

—

Tuầ n 5–6 3 Đ c & vẽ s  đồ ; trôi ọ ơ
ch y 3-tierả

C t mố c b ng trắ ng ộ ả
15 phút

Tuầ n 7–8 4 Đ  tin c y: multi-AZ,ộ ậ  
auto-scaling, 
RTO/RPO

—

Tuầ n 9–10 5 B o m t: least ả ậ
privilege, zero trust, 
phân đo nạ

—

Tuầ n 11–12 6 Hi u năng & chi phí: ệ
caching, CDN, đ t ặ
tr c, unit ướ
economics

Thiế t kế  đ c đ nh ượ ị
giá trong calculator

Tuầ n 13–14 7 V n hành xuấ t sắ c & ậ
bề n v ng; bài luy n ữ ệ
sáu tr  c tụ ộ

Bu i review sáu-tr -ổ ụ
c t gi  l pộ ả ậ

Tuầ n 15–17 8 Mẫu hình: 
monolith/microservi
ces, h ng s  ki n, ướ ự ệ
serverless

—

Tuầ n 18–20 9 Mẫu hình: data 
lake/warehouse, 
multi-region, hybrid

Màn th  thách danh ử
m cụ

Tuầ n 21–23 10 Migration: 7 ch  R, ữ
các đ t, landing zoneợ

Cu c migration trên ộ
giấ y

Tuầ n 24–26 11 Ràng bu c: ộ
PDPA/GDPR, h  ệ
thố ng cũ, kinh tế  h cọ  
lock-in

Màn th  thách ràng ử
bu cộ

Tháng 7–8 12 ADR, b  s  đồ , điề u ộ ơ
hành Well-
Architected review

T p hồ  s  ậ ơ
ThaiTicket; thi SAA-
C03 (ôn 2–3 tháng)

Tháng 8–9 13 Thuyế t trình, đ nh ị
giá đề  xuấ t, ph n ả

Tr n đấ u kép đ c ậ ượ
ghi âm



Khi nào Module Tr ng tâmọ
Bằ ng ch ng bên ứ
ngoài

bác, cố  vấ n

Tháng 9–12 14 Capstone 1–3 Portfolio hoàn tấ t; SA 
Pro (4–8 tháng) 
ho c AZ-305 đang ặ
tiế n hành

L i kế t t  ng i thầ y c a b n.ờ ừ ườ ủ ạ  Sau hai m i sáu tuầ n, b n có th  thiế t kế ; sau m i hai ươ ạ ể ườ
tháng, b n có th  ạ ể hành nghề  — có m t s  khác bi t, và đó là s  khác bi t mà khóa h c này ộ ự ệ ự ệ ọ
đ c xây đ  khép l i. Nh ng thói quen gi  đây chính là s  nghi p: vẽ tr c khi tranh lu n, ượ ể ạ ữ ờ ự ệ ướ ậ
viế t ADR ngay ngày b n quyế t đ nh, đ nh giá nh ng gì b n đề  xuấ t, g i tên s  đánh đ i tr c ạ ị ị ữ ạ ọ ự ổ ướ
khi ai k p h i, và nuôi l n nh ng kỹ s  quanh b n cho đế n khi chu n m c c a b n số ng lâu ị ỏ ớ ữ ư ạ ẩ ự ủ ạ
h n s  hi n di n c a b n trong phòng. Kiế n trúc là nghề  kỹ thu t hiế m hoi tr  nên ơ ự ệ ệ ủ ạ ậ ở tố t h nơ  
khi b n già đi cùng nó, vì nguyên li u thô c a nó là phán đoán, và phán đoán sinh lãi kép. Hãy ạ ệ ủ
tiế p t c cuố n nh t ký. Bố n m i b n thiế t kế  n a, b n sẽ không cầ n khóa h c này — b n sẽ ụ ậ ươ ả ữ ạ ọ ạ
đang s a l i nó.ử ạ

Nguồn tham khảo

Các b n mô t  công vi c và đ nh nghĩa vai trò dùng cho b ng ánh x  yêu cầ u (thu th p tháng 8ả ả ệ ị ả ạ ậ  
năm 2026): mẫu KORE1 Cloud Architect job description template · b n ả 4 Corner Resources 
Cloud Architect job description · Solution Architect responsibilities in the Azure Well-
Architected Framework c a Microsoft · tin tuy n ủ ể Pre-Sales Solutions Architect – AWS c a ủ
Arpio · tin tuy n ể Solution Architect – Enterprise (qua Built In) c a Intel · tin tuy n ủ ể Cloud 
Domain Architect c a Halliburton. c tính th i gian ôn ch ng ch : ủ Ướ ờ ứ ỉ kh o sát th i gian h c ả ờ ọ
SAA-C03 c a CBT Nuggetsủ  và h ng dẫn ôn SAP-C02 c a Whizlabsướ ủ ; đ nh nghĩa ch ng ch  t  ị ứ ỉ ừ
Microsoft Learn (AZ-305) và AWS Well-Architected Framework. M t t p sách đồ ng hành c a ộ ậ ủ
The Cloud Leader Course trong b  B4LCILC.ộ

CÁC BÀI HỌC MỚI — ẤN BẢN THÁNG 8 NĂM 2026
Vào tháng 8 năm 2026, các bài h c m i đã đ c b  sung vào ba khóa h c t ng tác t i ọ ớ ượ ổ ọ ươ ạ
b4lcilc.org — khóa Cloud Leader (Lãnh đ o Cloud), Cloud Engineer (Kỹ s  Cloud) và Cloud ạ ư
Architect (Kiến trúc s  Cloud). Phầ n ph  l c này c p nh t ấ n b n đ c cho theo k p, v i nh ng ư ụ ụ ậ ậ ả ọ ị ớ ữ
b n cô đ ng trung thành c a tài li u m i đó, cùng m t gi ng văn v i phầ n còn l i c a cuố n ả ọ ủ ệ ớ ộ ọ ớ ạ ủ
sách này.

Đôi l i về  th  b n đang cầ m trên tay. Nh ng trang này là ấ n b n đ c: các ý t ng, các phép nờ ứ ạ ữ ả ọ ưở ẩ  
d , và nh ng câu văn đáng nói thành tiếng. Phiên b n t ng tác đầ y đ  trên m ng mang theo ụ ữ ả ươ ủ ạ
nhiề u h n đáng k  — mỗi bài h c m i đề u đi kèm các bài quiz ki m tra m c đ  hi u tr c khiơ ể ọ ớ ể ứ ộ ể ướ  
cho b n đi tiếp, các bài th c hành hands-on (bao gồ m m t terminal luy n t p ho t đ ng y nh  ạ ự ộ ệ ậ ạ ộ ư
terminal th t nh ng không th  tố n tiề n), video, bài luy n t  v ng, và — v i phầ n tài li u ậ ư ể ệ ừ ự ớ ệ

https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/welcome.html
https://learn.microsoft.com/en-us/credentials/certifications/azure-solutions-architect/
https://www.whizlabs.com/blog/how-to-prepare-sap-c02-after-aws-associate/
https://www.cbtnuggets.com/how-long-to-study/saa-c03
https://www.cbtnuggets.com/how-long-to-study/saa-c03
https://careers.halliburton.com/job/houston/cloud-domain-architect/543/92732431872
https://careers.halliburton.com/job/houston/cloud-domain-architect/543/92732431872
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capstone — các bài t p thiế t kế  có h ng dẫn kèm danh sách ki m tra yêu cầ u và đáp án mẫu ậ ướ ể
đ c gi i chi tiế t. Hãy đ c nh ng b n cô đ ng này đ  nắ m đ c hình hài c a t ng ý t ng ượ ả ọ ữ ả ọ ể ượ ủ ừ ưở
trong đầ u; rồ i khi có điề u ki n, hãy ngồ i làm phiên b n t ng tác đ  kiến th c bám rễ.ệ ả ươ ể ứ

Các phầ n b  sung chia thành ba nhóm. Cho khóa ổ Cloud Leader: m t phầ n gi i thi u nh  ộ ớ ệ ẹ
nhàng về  terminal, lu t riêng t  c a chính Thái Lan, c m nang dành cho ng i lãnh đ o về  cácậ ư ủ ẩ ườ ạ  
đề  xuấ t AI và hóa đ n AI, và m t bài t p capstone gom toàn b  khóa h c vào m t trang giấ y. ơ ộ ậ ộ ọ ộ
Cho khóa Cloud Engineer: đi n toán serverless — mẫu hình biến nh ng script v n hành nh  ệ ữ ậ ỏ
thành các function ch y mà gầ n nh  không tố n đồ ng nào. Cho khóa ạ ư Cloud Architect: phép tính 
số  h c c a các l i h a về  đ  sẵn sàng, mẫu hình Retrieval-Augmented Generation mà khách ọ ủ ờ ứ ộ
hàng gi  đây h i đến hằ ng tuầ n, và m t bài t p tính chi phí tr n v n — đ nh giá m t b n thiế t ờ ỏ ộ ậ ọ ẹ ị ộ ả
kế  tr c khi bấ t kỳ ai xây nó.ướ

Cho khóa Cloud Architect

Phép số học của những con số 9 — SLA, SLO và ngân sách lỗi

Đ  sẵ n sàng đ c báo giá bằ ng nh ng con số  9, và vi c đầ u tiên m t kiế n trúc s  làm ộ ượ ữ ệ ộ ư
v i m t con số  9 là quy đ i nó ra phútớ ộ ổ  — b i phút là th  doanh nghi p c m nh n đ c. ở ứ ệ ả ậ ượ
M t tháng 30 ngày ch a 43.200 phút:ộ ứ

Đ  sẵn sàngộ
Th i gian ng ng ho t đ ng cho phép ờ ừ ạ ộ
mỗi tháng

99,9% (“ba số  9”) kho ng 43 phútả
99,99% (“bố n số  9”) kho ng 4,3 phútả
99,999% (“năm số  9”) kho ng 26 giâyả

Năm số  9 — con số  mà các lãnh đ o cấ p cao thích nói thành tiế ng — nằ m ngoài tầ m v i c a ạ ớ ủ
m i quy trình khôi ph c do con ng i v n hành; vi c chuy n đ i d  phòng (failover) ph i là ọ ụ ườ ậ ệ ể ổ ự ả
t  đ ng, nế u không l i h a ch  là h  cấ u. Mỗ i con số  9 thêm vào tố n kho ng gấ p m i lầ n ự ộ ờ ứ ỉ ư ả ườ
công s c kỹ thu t; quy đ i ra phút chính là cách b n khiế n m t bên liên quan l a ch n trong ứ ậ ổ ạ ộ ự ọ
s  hi u biế t.ự ể

Ba t  viế t tắ t gánh c  cu c trò chuy n.ừ ả ộ ệ  M t ộ Service-Level Indicator (SLI — ch  số  m c ỉ ứ
d ch v )ị ụ  là m t phép đo. M t ộ ộ Service-Level Objective (SLO — m c tiêu m c d ch v )ụ ứ ị ụ  là 
ch  tiêu n i b  đ t trên phép đo đó. M t ỉ ộ ộ ặ ộ Service-Level Agreement (SLA — th a thu n ỏ ậ
m c d ch v )ứ ị ụ  là b n h p đồ ng đố i ngo i, có tiề n gắ n vào mỗ i lầ n l  h n. K  lu t  đây: SLO ả ợ ạ ỡ ẹ ỷ ậ ở
luôn nghiêm ng t h n SLA — b n nhắ m vào phía trong lằ n ranh mà b n đ c tr  tiề n đ  gi  ặ ơ ạ ạ ượ ả ể ữ
— và SLI đo cái ng i dùng tr i nghi m: m t server đang b t nh ng tr  về  lỗ i thì đã s p theo ườ ả ệ ộ ậ ư ả ậ
m i nghĩa đáng k .ọ ể

Ngân sách lỗ i (error budget) biế n SLO thành th  v n hành đ c:ứ ậ ượ  kho ng cách gi a s  ả ữ ự
hoàn h o và m c tiêu, đ c đố i x  nh  m t nguồ n l c đ  chi tiêu. M t SLO 99,9% cấ p cho ả ụ ượ ử ư ộ ự ể ộ
b n 43 phút h ng hóc mỗ i tháng; các đ t tri n khai và th  nghi m chi tiêu t  đó; khi nó c n, ạ ỏ ợ ể ử ệ ừ ạ
c  đ i ng ng ra tính năng m i và t p trung vào đ  tin c y — chấ m d t cu c tranh cãi lâu đ iả ộ ừ ớ ậ ộ ậ ứ ộ ờ  
nhấ t c a ngành phầ n mề m, ra hàng hay n đ nh, bằ ng cách thay ý kiế n bằ ng phép số  h c.ủ ổ ị ọ



Gi  đế n cái bẫ y: đ  sẵ n sàng nhân lên d c theo m t chuỗ i.ờ ộ ọ ộ  Ba d ch v  nố i tiế p nhau, mỗ i ị ụ
cái trung th c  m c 99,9%, h p l i thành 0,999 × 0,999 × 0,999 ≈ 99,7% — ch ng 130 phút ự ở ứ ợ ạ ừ
mỗi tháng, gấ p ba lầ n con số  mà bấ t kỳ d ch v  đ n l  nào th a nh n. S  d  th a ị ụ ơ ẻ ừ ậ ự ư ừ
(redundancy) ho t đ ng theo chiề u ng c l i: hai instance đ c l p cùng  m c 99,9% ch y ạ ộ ượ ạ ộ ậ ở ứ ạ
song song ch  cùng h ng 0,1% × 0,1% th i gian — đó là lý do multi-zone đáng đồ ng tiề n đế n ỉ ỏ ờ
v y. Câu nói  đ ng cấ p ph ng vấ n: ậ ở ẳ ỏ b n không th  h a nhiề u đ  sẵn sàng h n tích số  c a các ạ ể ứ ộ ơ ủ
ph  thu c đồ ng b  c a mình, v y nên ho c rút ngắ n chuỗ i, ho c h  thấ p l i h a.ụ ộ ộ ủ ậ ặ ặ ạ ờ ứ

Kiến trúc trong thời đại AI — RAG và họ hàng của nó

Đế n năm 2026, danh m c mẫ u hình có thêm m t m c m i mà khách hàng h i đế n ụ ộ ụ ớ ỏ
hằ ng tuầ n: nó là gì, khi nào nó x ng đáng v i chi phí, và khi nào nó sẽ khiế n b n bẽ m t. M t ứ ớ ạ ặ ộ
API Mô hình Ngôn ng  L n (Large Language Model — LLM)ữ ớ  — Amazon Bedrock, Azure 
OpenAI Service — về  m t kiế n trúc là ặ m t ph  thu c đắ t đ , ch m ch p và không l u tr ng ộ ụ ộ ỏ ậ ạ ư ạ
thái. Nó đ c đo đế m theo ượ token — m t m nh t  ch ng bố n ký t . Nó tr  l i trong vài giây, ộ ả ừ ừ ự ả ờ
không ph i vài mili-giây, không nh  gì gi a các lầ n g i, và th nh tho ng sai m t cách đầ y t  ả ớ ữ ọ ỉ ả ộ ự
tin — m t thành phầ n v i nh ng ki u h ng hóc khác th ng, x ng đáng nh n cùng nh ng ộ ớ ữ ể ỏ ườ ứ ậ ữ
timeout, retry, circuit breaker và chuông báo ngân sách nh  bấ t kỳ ph  thu c nào, b i m t ư ụ ộ ở ộ
vòng l p g i mấ t ki m soát đố t tiề n th t theo t ng gi .ặ ọ ể ậ ừ ờ

Mô hình không biế t tài li u c a b n; câu tr  l i tiêu chu n là ệ ủ ạ ả ờ ẩ Retrieval-Augmented 
Generation (RAG — sinh n i dung có truy xuấ t tăng c ng)ộ ườ : thay vì d y d  li u c a b n ạ ữ ệ ủ ạ
cho mô hình, b n ạ tra c uứ  các s  ki n liên quan vào lúc đ t câu h i. Tài li u đ c cắ t thành ự ệ ặ ỏ ệ ượ
các đo n (chunk), mỗ i đo n đ c chuy n thành m t ạ ạ ượ ể ộ embedding — m t dãy số  đ nh v  ý ộ ị ị
nghĩa c a nó trong không gian — l u trong m t ủ ư ộ vector database (c  s  d  li u vector: ơ ở ữ ệ
pgvector trên AWS, AI Search trên Azure), n i tr  về  các đo n gầ n nhấ t. Nh ng đo n đó đ c ơ ả ạ ữ ạ ượ
dán vào prompt: mô hình không tra c u d  li u c a b n; nó đang tóm tắ t các trích đo n mà ứ ữ ệ ủ ạ ạ
b n đã đi lấ y về  cho nó.ạ

Trên b ng trắ ng, RAG là hai đ ng ố ng:ả ườ  m t ộ đ ng n p (ingestion path)ườ ạ  ch y tr c tạ ướ ừ 
s m (tài li u đ c cắ t đo n, chuy n thành embedding, l u tr ) và m t ớ ệ ượ ạ ể ư ữ ộ đ ng truy vấ n ườ
(query path) ch y theo t ng yêu cầ u — hai mẫu hình sẵn có trong danh m c, và đó là lý do ạ ừ ụ
các kiế n trúc s  nắ m đ c nó ch  trong m t bu i chiề u.ư ượ ỉ ộ ổ

Các đánh đ i vẫ n là b  ba tiêu chu n, đ c mài sắ c thêm:ổ ộ ẩ ượ  chi phí (mỗ i truy vấ n tố n tiề n 
th t — hãy cache các câu l p l i, dẫn các câu h i dễ sang m t mô hình r  h n), đ  trễ (vài ậ ặ ạ ỏ ộ ẻ ơ ộ
giây, không ph i vài mili-giây — hãy stream câu tr  l i), và quyề n riêng t  (tài li u c a b n ả ả ờ ư ệ ủ ạ
r i kh i ranh gi i c a b n; nế u vector database ph t l  ki m soát truy c p  cấ p tài li u, con ờ ỏ ớ ủ ạ ớ ờ ể ậ ở ệ
chatbot sẽ vui v  tóm tắ t b ng l ng cho bấ t kỳ ai h i đế n). Hãy biế t khi nào ẻ ả ươ ỏ không nên xây 
nó: nhiề u yêu cầ u “chúng tôi cầ n m t chatbot” ch  là m t ô tìm kiế m khoác áo th i trang, và ộ ỉ ộ ờ
nh ng câu tr  l i chính xác, ki m toán đ c — các phép c ng, số  d , s  cái — là vi c sai chỗ  ữ ả ờ ể ượ ộ ư ổ ệ
cho m t h  thố ng ch  đúng 97% th i gian. Câu nói  đ ng cấ p ph ng vấ n: ộ ệ ỉ ờ ở ẳ ỏ RAG là m t bài toán ộ
tìm kiếm đ c ghim vào m t API tóm tắ t.ượ ộ

Tính chi phí một bản thiết kế trước khi bất kỳ ai xây nó

Module Tr  c t Hi u năng và Chi phí c a khóa h c gi  đây khép l i bằ ng m t bài t p ụ ộ ệ ủ ọ ờ ạ ộ ậ
thiế t kế  tr n v n: c l ng d i áp l c.ọ ẹ ướ ượ ướ ự  Đề  bài: ban lãnh đ o muố n m t b n c tính ạ ộ ả ướ
chi phí hằ ng tháng cho m t s n ph m qu n lý tài li u tr c khi phê duy t vi c xây d ng. ộ ả ẩ ả ệ ướ ệ ệ ự



Workload — 200.000 ng i dùng đã đăng ký, 40.000 ho t đ ng mỗ i ngày, mỗ i ng i th c ườ ạ ộ ườ ự
hi n kho ng 25 yêu cầ u API mỗ i ngày và t i lên trung bình 2 megabyte tài li u mỗ i tháng, l u ệ ả ả ệ ư
gi  trong b y năm. B n thiế t kế : m t tầ ng API có cân bằ ng t i tr i trên hai zone, m t c  s  dữ ả ả ộ ả ả ộ ơ ở ữ 
li u PostgreSQL managed đa zone, kho l u tr  đố i t ng (object storage), m t đ t xuấ t 50 ệ ư ữ ượ ộ ợ
gigabyte hằ ng đêm cho m t đố i tác, và các môi tr ng development và staging riêng bi t. ộ ườ ệ
Nhi m v : m t b n c tính hằ ng tháng dài m t trang bằ ng số  tròn, v i các gi  đ nh đ c ệ ụ ộ ả ướ ộ ớ ả ị ượ
viế t ra tr c khi bấ t kỳ con số  giá nào xuấ t hi n, phầ n số  h c công suấ t đ c trình bày rõ ướ ệ ọ ượ
(ng i dùng → số  yêu cầ u mỗ i giây → số  l ng instance), và các k ch b n hôm nay / gấ p 2 ườ ượ ị ả
lầ n / gấ p 10 lầ n.

Danh sách ki m tra c a bài t p d y nên k  lu t: đ nh giá compute theo t i đ nh, không ph i ể ủ ậ ạ ỷ ậ ị ả ỉ ả
t i trung bình; đế m c  b n standby c a c  s  d  li u; mô hình hóa l u tr  nh  s  tăng ả ả ả ủ ơ ở ữ ệ ư ữ ư ự
tr ng qua b y năm v i các tầ ng lifecycle; tính egress thay vì đoán nó — dòng chi mà hầ u hế t ưở ả ớ
các b n c tính b  quên và cũng là dòng th ng xuyên chiế m phầ n l n nhấ t; nh  đế n các ả ướ ỏ ườ ớ ớ
NAT (Network Address Translation — biên d ch đ a ch  m ng) gateway, các môi tr ng ngoài ị ị ỉ ạ ườ
production, sao l u, giám sát, và gói hỗ  tr ; ch  áp d ng chiế t khấ u cam kế t cho phầ n nề n n ư ợ ỉ ụ ổ
đ nh; và kế t thúc bằ ng m t kho ng giá kèm các yế u tố  dẫn dắ t đ c nêu tên, cùng m t phép ị ộ ả ượ ộ
ki m tra h p lý theo kinh tế  đ n v  — chi phí trên mỗ i ng i dùng ho t đ ng mỗ i tháng. M t ể ợ ơ ị ườ ạ ộ ộ
con số  đ n l  chính xác là sai ngay t  ngày nó đ c nói ra.ơ ẻ ừ ượ
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